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thông An Xun” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun  2 
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6.4.Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. .................................. 107 

CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ............................................... 108 

PHỤ LỤC .......................................................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

  



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử truyền 
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điện tử .................................................................................................................. 14 

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất , gia công, lắp ráp Ăng ten lắp bên trong thiết bị 
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Hình 1. 8. Sơ đồ quy trình công nghệ lắp ráp loa ............................................... 27 

Hình 1. 9. Sơ đồ quy trình gia công loa .............................................................. 29 

Hình 1. 10. Sơ đồ quy trình lắp ráp loa bluetooth ............................................... 32 

Hình 1. 11. Sơ đồ quy trình gia công loa bluetooth ............................................ 33 

Hình 1. 12. Sơ đồ quy trình sản xuất dây điện .................................................... 35 
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

ATMT  - An toàn môi trường 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun 

- Tổ chức xác nhận, chủ thể phát hành trái phiếu xanh (đối với trường hợp 

xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại Quyết 

định số 21/2025/QĐ-TTg: Cơ sở không thuộc đối tượng. 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN-09, Khu công nghiệp Vân Trung, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

- Ông NI, JIEYOU    Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Sinh ngày: 25/07/1981   Quốc tịch: Trung Quốc 

- Số hộ chiếu: EG7768401   Ngày cấp: 16/07/2019 

- Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an Trung Quốc. 

- Địa chỉ thường trú: NO.3506, 13 Building, QiuChengDa Zhengda 3, 

Changsheng road, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 

Trung Quốc. 

- Địa chỉ lên lạc: Căn A2106 Chung cư Grand Phoenix, Số 25 Lý Thái Tổ, 

Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

- Điện thoại: 02043665588  Email: anxunhcns@axtvn.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 2400870185 do Phòng đăng ký kinh 

doanh và quản lý doanh nghiệp – Sở tài chính tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 

19/08/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/12/2025; 

- Mã số thuế : 2400870185 

- Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9813461734 do Ban quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (Nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp chứng nhận 

lần đầu ngày 13/08/2019; Chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 04/01/2023; 

Chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 09/05/2025; Chứng nhận thay đổi lần thứ 4 

ngày 14/8/2025; Chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 12/11/2025; Chứng nhận 

thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2025; Chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 

11/3/2026; 
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1.2. Tên cơ sở : NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TRUYỀN 

THÔNG AN XUN 

- Địa điểm cơ sở: Lô CN-09 (Thuê xưởng của Công ty TNHH MTV 

Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang), Khu công nghiệp Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. 

Cơ sở hiện nay đang hoạt động theo giấy phép môi trường số 1136/QĐ-

UBND ngày 27/6/2025 của Uỷ ban nhân dân thị xã Việt Yên. Quy mô hoạt động 

được thực hiện theo Chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 3 ngày 

09/5/2025 do Ban quản lý các KCN cấp. 

Sau khi được cấp giấy phép môi trường cơ sở đã thực hiện điều chỉnh giữa 

các lần như sau: 

+ Chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 4 ngày 14/8/2025; lý do thay đổi – 

Do gia hạn thời gian góp vốn; 

+ Chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 12/11/2025; lý do thay đổi – Do gia 

hạn thời gian góp vốn; 

+ Chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2025;  lý do thay đổi – Do 

điểu chỉnh quy mô công xuất sản xuất của một số sản phẩm và bổ sung thêm 

hạng mục Sản xuất, gia công thiết bị hồng ngoại (điều khiển từ xa); Sản xuất và 

gia công bộ biến tần ô tô.(chưa hoạt động sản xuất) 

+ Chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 11/3/2026; lý do thay đổi – Do điểu 

chỉnh quy mô công xuất sản xuất của một số sản phẩm và bổ sung thêm hạng 

mục Sản xuất gia công Camera.(chưa hoạt động sản xuất) 

Thực hiện theo quy định của pháp luật chủ cơ sở tiến hành thực hiện lập hồ 

sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở theo Giấy chứng nhận đầu tư 

thay đổi lần thứ 7 ngày 11/3/2026 của Ban quản lý các KCN của UBND tỉnh 

Bắc Ninh. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư 

công; 

Cơ sở thuộc khoản 3 điều 9 (phần đ: Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử) của Luật đầu 

tư công số 58/2024/QH15 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024. Với tổng số vốn đầu tư của cơ sở là 

50.687.946.151 (Năm mươi tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi sáu 

nghìn, một trăm năm mươi mốt đồng), cơ sở thuộc nhóm C theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công (Dự án công nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 160 tỷ đồng). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử 
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-  Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường: Cơ sở không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2026 của 

Chính phủ. 

Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo điều 5 của Nghị định 

số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 Sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 điều 1 của Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2026 của Chính phủ. 

-Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc số thứ tự 3, mục III, Phụ lục V 

(dự án nhóm III) của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa 

đổi bổ sung bởi Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

- Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường theo khoản 1, điều 30 Luật bảo vệ môi trường. 

* Lý do lập báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường 

Cơ sở đã được UBND thị xã Việt Yên cấp giấy phép môi trường số 

1136/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. Cơ sở đã gửi thông báo kế hoạch vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở đến Sở nông nghiệp và môi 

trường tỉnh Bắc Ninh tại văn bản số 11/CV-MT ngày 11/2/2026. Thời gian vận 

hành thử nghiệm lấy mẫu 3 ngày liên tiếp, ngày 02,03,04/3/2026 đối với 01 hệ 

thống xử lý khí thải phát sinh từ quá trình làm sạch keo trên 07 chuyền sản xuất 

công suất 15.000 m3/giờ; 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ từ lò sấy và 06 

chuyền sản xuất công suất 15.000 m3/giờ; 01 hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 

công đoạn khắc lazer của 02 máy khắc lazer và công đoạn hàn từ 05 máy hàn tự 

động công suất 10.000 m3/giờ. 

Hiện nay đã có kết quả phân tích của công trình xử lý. Kết quả đánh giá hiệu 

quả xử lý của 03 hệ thống xử lý khí thải của cơ sở cho thấy các thông số ô nhiễm sau 

xử lý đều nằm trong giới hạn của QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 

20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 
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số chất hữu cơ. Chủ cơ sở đã nộp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý chất thải của cơ sở đến Sở nông nghiệp và môi trường tỉnh Bắc Ninh theo đúng 

quy định kèm theo văn bản số 25/VHTN-AN XUN ngày 24/3/2026 của Công ty ty 

TNHH công nghệ truyền thông An Xun về việc kết thúc vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải của cơ sở. 

Cơ sở đã thực hiện thay đổi chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 7 ngày 

11/3/2026 của Ban quản lý các KCN của UBND tỉnh Bắc Ninh, do tăng quy mô 

công suất sản xuất nên thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo cấp lại giấy phép 

môi trường. 

Cơ sở có một số nội dung thay đổi chính so với Giấy phép môi trường 

đã được cấp như sau: 

- Về sản xuất các loại sản phẩm: 

+ Sản xuất Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử 4.000.000 sản phẩm/năm 

(giảm 1.250.000 sản phẩm/năm). 

+ Gia công Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử 700.000 sản phẩm/năm 

(giữ nguyên). 

+ Lắp ráp Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử 500.000 sản phẩm/năm 

(giảm 550.000 sản phẩm/năm). 

+ Sản xuất Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử 25.000.000 sản 

phẩm/năm (giảm 5.000.000 sản phẩm/năm). 

+ Gia công Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử 2.800.000 sản phẩm/năm 

(giảm 1.200.000 sản phẩm/năm). 

+ Lắp ráp Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử 2.000.000 sản phẩm/năm 

(giảm 4.000.000 sản phẩm/năm). 

+ Lắp ráp công nghệ gắn kết bề mặt (SMT) 3.000.000 sản phẩm/năm 

(Tăng 2.790.000 sản phẩm/năm). (Thay đổi làm tăng công suất sản xuất dẫn đến 

làm gia tăng tác động xấu đến môi trường). 

+ Gia công công nghệ gắn kết bề mặt (SMT) 2.000.000 sản phẩm/năm 

(tăng 1.910.000 sản phẩm/năm). (Thay đổi làm tăng công suất sản xuất dẫn đến 

làm gia tăng tác động xấu đến môi trường). 

+ Sản xuất linh kiện Ăng – ten LDS 550.000 sản phẩm/năm (tăng 350.000 

sản phẩm). (Thay đổi làm tăng công suất sản xuất dẫn đến làm gia tăng tác 

động xấu đến môi trường). 

+ Lắp ráp sạc không dây 1.400.000 sản phẩm/năm. (tăng 1.190.000 sản 

phẩm). (Thay đổi làm tăng công suất sản xuất dẫn đến làm gia tăng tác động xấu 

đến môi trường). 
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+ Gia công sạc không dây 600.000 sản phẩm/năm. (tăng 510.000 sản phẩm). 

(Thay đổi làm tăng công suất sản xuất dẫn đến làm gia tăng tác động xấu đến môi 

trường). 

+ Lắp ráp loa 140.000 sản phẩm/năm. (giữ nguyên) 

+ Gia công loa 60.000 sản phẩm/năm. (giữ nguyên) 

+ Lắp ráp loa bluetooth 140.000 sản phẩm/năm. (giữ nguyên) 

+ Gia công loa bluetooth 60.000 sản phẩm/năm. (giữ nguyên) 

+ Sản xuất dây điện 1.000.000 mét/năm. (giữ nguyên) 

+ Lắp ráp nguồn điện 1.000.000 sản phẩm/năm. (tăng 650.000 sản 

phẩm/năm). (Thay đổi làm tăng công suất sản xuất dẫn đến làm gia tăng tác động 

xấu đến môi trường). 

+ Gia công nguồn điện 500.000 sản phẩm/năm. (tăng 350.000 sản 

phẩm/năm). (Thay đổi làm tăng công suất sản xuất dẫn đến làm gia tăng tác động 

xấu đến môi trường). 

+ Lắp ráp xe có động cơ bổ trợ (Xe scooter điện) 35.000 sản phẩm/năm 

(Không thực hiện sản xuất mục tiêu này). 

+ Gia công xe có động cơ bổ trợ (Xe scooter điện) 15.000 sản phẩm/năm 

(Không thực hiện sản xuất mục tiêu này). 

+ Sản xuất thiết bị hồng ngoại (Điều khiển từ xa) 2.800.000 sản phẩm/năm . 

(sản phẩm bổ sung mới). (làm tăng quy mô sản xuất làm gia tăng tác động xấu đến 

môi trường). 

+ Gia công thiết bị hồng ngoại (Điều khiển từ xa) 1.200.000 sản 

phẩm/năm. (sản phẩm bổ sung mới). (làm tăng quy mô sản xuất dẫn đến làm gia 

tăng tác động xấu đến môi trường). 

+ Sản xuất bộ biến tần ô tô 200.000 sản phẩm/năm. (sản phẩm bổ sung mới). 

(làm tăng quy mô sản xuất dẫn đến làm gia tăng tác động xấu đến môi trường). 

+ Gia công bộ biến tấn ô tô 100.000 sản phẩm/năm. (sản phẩm bổ sung mới). 

(làm tăng quy mô sản xuất dẫn đến làm gia tăng tác động xấu đến môi trường). 

+ Sản xuất, gia công camera 5.000.000 sản phẩm/năm. (sản phẩm bổ sung 

mới). (Thay đổi làm tăng quy mô sản xuất dẫn đến làm gia tăng tác động xấu đến 

môi trường). 

Do đó cơ sở thuộc đối tượng cấp lại giấy phép môi trường căn cứ theo 

quy định tại điểm b khoản 3 điều 44 của Luật bảo vệ môi trường và điểm b, 

khoản 5 điều 30 của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  
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Căn cứ điểm 3 khoản 11 Điều 1 của Luật số 146/2025/QH15 Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy lại phép môi trường. 

 -Cấu trúc và nội dung của báo cáo: 

Cơ sở hiện đang hoạt động theo giấy phép môi trường số 1136/QĐ-

UBND ngày 27/6/2025 của UBND thị xã Việt Yên; Tuy nhiên hiện nay chủ cơ 

sở đã thực hiện xin chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 7 ngày 

11/3/2026. Do vậy, Cấu trúc và nội dung của báo được trình bày theo quy định 

tại mẫu số 22d ban hành kèm theo thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

1.3.1. Công suất của cở sở  

* Hiện tại cơ sở hoạt động theo Giấy phép môi trường số 1136/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025 của Uỷ ban nhân dân thị xã Việt Yên đã cấp.  

Quy mô công suất sản xuất thực hiện theo Theo Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư mã số dự án 9813461734 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc 

Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp chứng nhận lần đầu ngày 13/08/2019; Chứng 

nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 09/5/2025. 

Quy mô sản xuất: 

Bảng 1.  1. Quy mô sản xuất hiện tại 

STT Mục tiêu hoạt động 

Mã 

ngành 

VSIC 

Quy mô 

ĐVT/năm Số lượng 

1.  

Sản xuất Ăng ten lắp bên ngoài 

thiết bị điện tử 

2610 
Sản 

phẩm/năm 

5.250.000 

Gia công Ăng ten lắp bên ngoài 

thiết bị điện tử 
700.000 

Lắp ráp Ăng ten lắp bên ngoài 

thiết bị điện tử 
1.050.000 

Sản xuất Ăng ten lắp bên trong 

thiết bị điện tử 
30.000.000 

Gia công Ăng ten lắp bên trong 

thiết bị điện tử 
4.000.000 

Lắp ráp Ăng ten lắp bên trong 

thiết bị điện tử 
6.000.000 

Lắp ráp công nghệ gắn kết bề 

mặt (SMT) 
210.000 

Gia công công nghệ gắn kết bề 

mặt (SMT) 
90.000 
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2.  

Sản xuất linh kiện Ăng - ten 

LDS 
2630 

Sản 

phẩm/năm 

200.000 

Lắp ráp sạc không dây 210.000 

Gia công sạc không dây 90.000 

3.  

Lắp ráp loa 

2640 
Sản 

phẩm/năm 

140.000 

Gia công loa 60.000 

Lắp ráp loa bluetooth 140.000 

Gia công loa bluetooth 60.000 

4.  

Sản xuất dây điện 

2733 

Mét/năm 1.000.000 

Lắp ráp nguồn điện Sản 

phẩm/năm 

350.000 

Gia công nguồn điện 150.000 

5.  

Lắp ráp xe có động cơ bổ trợ 

(Xe scooter điện) 
3091 

Sản 

phẩm/năm 

35.000 

Gia công xe có động cơ bổ trợ 

(Xe scooter điện) 
15.000 

-  Quy mô diện tích phục vụ sản xuất: 

+ Thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) 

diện tích 6.000 m2 cùng với các tiện ích đi kèm. 

* Giai đoạn hoạt động nâng công suất sản xuất:  

Thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9813461734 

do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp 

chứng nhận lần đầu ngày 13/08/2019; Chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 

11/3/2026. 

Quy mô công suất sản xuất: 

+ Sản xuất Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử 4.000.000 sản 

phẩm/năm; 

+ Gia công Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử 700.000 sản phẩm/năm ; 

+ Lắp ráp Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử 500.000 sản phẩm/năm ; 

+ Sản xuất Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử 25.000.000 sản 

phẩm/năm ; 

+ Gia công Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử 2.800.000 sản phẩm/năm 

; 

+ Lắp ráp Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử 2.000.000 sản phẩm/năm ; 

+ Lắp ráp công nghệ gắn kết bề mặt (SMT) 3.000.000 sản phẩm/năm ; 

+ Gia công công nghệ gắn kết bề mặt (SMT) 2.000.000 sản phẩm/năm ; 

+ Sản xuất linh kiện Ăng – ten LDS 550.000 sản phẩm/năm ; 

+ Lắp ráp sạc không dây 1.400.000 sản phẩm/năm; 
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+ Gia công sạc không dây 600.000 sản phẩm/năm;  

+ Lắp ráp loa 140.000 sản phẩm/năm ;  

+ Gia công loa 60.000 sản phẩm/năm;  

+ Lắp ráp loa bluetooth 140.000 sản phẩm/năm;  

+ Gia công loa bluetooth 60.000 sản phẩm/năm;  

+ Sản xuất dây điện 1.000.000 mét/năm; 

+ Lắp ráp nguồn điện 1.000.000 sản phẩm/năm; 

+ Gia công nguồn điện 500.000 sản phẩm/năm; 

+ Sản xuất thiết bị hồng ngoại (Điều khiển từ xa) 2.800.000 sản 

phẩm/năm; (sản phẩm mới) 

+ Gia công thiết bị hồng ngoại (Điều khiển từ xa) 1.200.000 sản 

phẩm/năm; (sản phẩm mới) 

+ Sản xuất bộ biến tần ô tô 200.000 sản phẩm/năm; (sản phẩm mới) 

+ Gia công bộ biến tấn ô tô 100.000 sản phẩm/năm; (sản phẩm mới) 

+ Sản xuất, gia công camera 5.000.000 sản phẩm/năm; (sản phẩm mới) 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  

Quy trình sản xuất của giai đoạn hiện tại và sau khi nâng công suất đều 

chung một quy trình sản xuất đối với các sản phẩm đã được cấp phép. 
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1.3.2.1. Quy trình sản xuất, gia công, lắp rắp Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện 

tử. (sản phẩm cũ) 

Nguyên vật liệu đầu vào

Chuẩn bị nguyên vật liệu

Luồn dây vào ống

Nhúng thiếc

Dập đầu cos

Kiểm tra dây

Hàn

Khớp Ăng ten

Đóng gói

Kiểm tra cuối

CTR: Vỏ dây, lõi dây 

thừa, bản mạch lỗi

Tem hỏng

Bụi hàn

Sản phẩm lỗi

Sản phẩm lỗi

CTR lỗi: Bao bì, nhãn 

hỏng

Thiếc

Dây cos

Dán tem

 

Hình 1. 1. Quy trình sản xuất, gia công, lắp ráp Ăng ten lắp bên ngoài thiết 

bị điện tử 
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Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Bước 1: Nhập nguyên vật liệu đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bản mạch điện tử bán thành phẩm, dây 

điện, nhãn dán... được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. Nguyên liệu sẽ được 

kiểm tra các thông tin ghi trên bao bì, nếu không đảm bảo về chất lượng và 

chủng loại sẽ được thu gom và hoàn trả lại nhà cung cấp. Các nguyên vật liệu 

đảm bảo không nằm trong danh mục cấm của Nhà nước, được cung cấp bởi các 

cơ sở kinh doanh hợp pháp trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Trước khi 

nhập kho, các nguyên liệu sẽ được kiểm tra ngoại quan về nhãn mác và các 

thông tin ghi trên bao bì (đối với hóa chất) và độ đồng đều hình dạng; kích 

thước; dị vật; đặc tính điện (đối với bảng mạch điện tử). Nguyên, vật liệu đạt 

yêu cầu được lưu kho, nếu không đạt yêu cầu sẽ thông báo đến nhà cung cấp để 

hoàn trả lại theo hình thức nhà cung cấp. 

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu 

Dây điện được lựa chọn theo màu sắc, đường kính, loại dây của đồ thị công 

trình, sau khi nhân viên xác nhận chỉ dẫn thao tác thì đưa lên máy tuốt vỏ để tuột 

lớp ngoài đầu vỏ dây điện và làm sạch. 

Bước 3: Nhúng thiếc 

Dây điện sau khi làm sạch được bôi cao hàn vào đầu dây dẫn, sau đó nhúng 

vào lò thiếc trong vòng 2 giây. 

Bước 4: Dập đầu cos 

Đưa đầu cos vào bàn nguyên liệu và đưa vào máy dập. Sau đó lấy dây đã 

cắt và tuốt bỏ đầu, đưa đầu dây vào điểm giữa đầu cos, dẫm công tắc dập đầu 

cos. 

Bước 5: Kiểm tra dây 

Kết nối dây dẫn kiểm tra đến miếng đồng kiểm tra cách điện. Điều chỉnh 

chỉ số cách điện, vặn đến 20MΩ tương ứng với vị trí đèn sáng. Sau đó, đặt đầu 

cos cần kiểm tra lên miếng đồng, đầu kim tiếp xúc vào điểm giữa của đầu cos, 

điều chỉnh núm xoay để kim đồng hồ % chỉ đên 100 cho đến khi còi báo kêu. 

Bước 6: Hàn  

Mỗi bản mạch có 2 vị trí hàn. Hàn lò xo và dây điện vào mũi hàn thứ 2 

trước, rồi hàn mũi hàn thứ nhất. Sau đó dán miếng mút vào bản mạch và vàc lò 

xo đồng. 

Bước 7: Luồn dây vào ống 

Sau khi hàn một đầu của dây hàn, lấy ống thanh chèn đầu của sản phẩm 

bằng lò xo vào ống bọc trục, căn chỉnh trục với ống bọc cao su và bóp trục. 

Công nhân cần phải kiểm tra xem sản phẩm có bị hỏng, lỗi để loại bỏ. 

Bước 8: Khớp ăng ten 
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Các khớp nối của các bản mạch sau khi gia công sẽ theo chiều thẳng hang, 

đặt sản phẩm đã khớp vào máy và tiến hành ép khớp vào nhau.  

Bước 9: Dán tem 

Các khớp nối của các bản mạch sau khi gia công sẽ theo chiều thẳng hang, 

đặt sản phẩm đã khớp vào máy và tiến hành ép khớp vào nhau. 

Bước 10: Kiểm tra cuối 

Kiểm ngoại quan sản phẩm và lô hàng bằng mắt thường. Sản phẩm đạt yêu 

cầu được chuyển sang khâu đóng gói. 

Bước 11: Đóng gói 

Đóng gói sản phẩm (100 cái/túi), xuất hàng 

1.3.2.2. Quy trình sản xuất, gia công, lắp rắp Ăng ten lắp bên trong thiết bị 

điện tử (sản phẩm cũ) 
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Nguyên vật liệu đầu vào

Chuẩn bị nguyên vật liệu

Dán tem mạch lương mạch

Nhúng thiếc

Dập đầu cos

Kiểm tra dây

Hàn dây vào bảng mạch

Tách bản mạch điện tử

Đóng gói

Kiểm tra cuối

CTR: Vỏ dây, lõi dây 

thừa, bản mạch lỗi

Tem hỏng

Bụi hàn

Sản phẩm lỗi

Bản mạch lỗi

Sản phẩm lỗi

CTR lỗi: Bao bì, nhãn 

hỏng

Thiếc

Dây cos

 

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất , gia công, lắp ráp Ăng ten lắp bên trong thiết 

bị điện tử 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Bước 1: Nhập nguyên vật liệu đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bản mạch điện tử bán thành phẩm, dây 

điện, nhãn dán... được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. Nguyên liệu sẽ được 

kiểm tra các thông tin ghi trên bao bì, nếu không đảm bảo về chất lượng và 

chủng loại sẽ được thu gom và hoàn trả lại nhà cung cấp. Các nguyên vật liệu 

đảm bảo không nằm trong danh mục cấm của Nhà nước, được cung cấp bởi các 
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cơ sở kinh doanh hợp pháp trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Trước khi 

nhập kho, các nguyên liệu sẽ được kiểm tra ngoại quan về nhãn mác và các 

thông tin ghi trên bao bì (đối với hóa chất) và độ đồng đều hình dạng; kích 

thước; dị vật; đặc tính điện (đối với bảng mạch điện tử). Nguyên, vật liệu đạt 

yêu cầu được lưu kho, nếu không đạt yêu cầu sẽ thông báo đến nhà cung cấp để 

hoàn trả lại theo hình thức nhà cung cấp. 

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu 

Dây điện được lựa chọn theo màu sắc, đường kính, loại dây của đồ thị công 

trình, sau khi nhân viên xác nhận chỉ dẫn thao tác thì đưa lên máy tuốt vỏ để tuột 

lớp ngoài đầu vỏ dây điện và làm sạch. 

Bước 3: Nhúng thiếc 

Dây điện sau khi làm sạch được bôi cao hàn vào đầu dây dẫn, sau đó nhúng 

vào lò thiếc trong vòng 2 giây. 

Bước 4: Dập đầu cos 

Đưa đầu cos vào bàn nguyên liệu và đưa vào máy dập. Sau đó lấy dây đã 

cắt và tuốt bỏ đầu, đưa đầu dây vào điểm giữa đầu cos, dẫm công tắc dập đầu 

cos. 

Bước 5: Kiểm tra dây 

Kết nối dây dẫn kiểm tra đến miếng đồng kiểm tra cách điện. Điều chỉnh 

chỉ số cách điện, vặn đến 20MΩ tương ứng với vị trí đèn sáng. Sau đó, đặt đầu 

cos cần kiểm tra lên miếng đồng, đầu kim tiếp xúc vào điểm giữa của đầu cos, 

điều chỉnh núm xoay để kim đồng hồ % chỉ đên 100 cho đến khi còi báo kêu. 

Bước 6: Hàn dây vào bảng mạch 

Trước khi hàn cần xác định hướng đầu cos để đặt dây đúng vị trí, sau đó 

tiến hành hàn lõi dây trước và hàn dây ngoài. Kiểm tra mối hàn đảm bảo tiêu 

chuẩn. 

Bước 7: Dán tem 

Dán miếng tem vàc lưng của bản mạch để xác nhận đảm bảo sản phẩm 

không bị lỗi. 

Bước 8: Tách bản mạch điện tử 

Từ bảng mạch lớn sẽ được bẻ thành các bản mạch nhỏ 

Bước 9: Kiểm tra cuối 

Kiểm ngoại quan sản phẩm và lô hàng bằng mắt thường. Sản phẩm đạt yêu cầu 

được chuyển sang khâu đóng gói. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được dán nhãn chuyển 

sang công đoạn tiếp theo, sản phẩm nào bị lỗi, hỏng sẽ được thu gom xử lý. 

Bước 10: Đóng gói 

Đóng gói sản phẩm (100 cái/túi) và xuất hàng 
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1.3.2.3. Quy trình Lắp ráp công nghệ gắn kết bề mặt (SMT): (sản phẩm cũ) 

 

Nhập linh kiện

Cắm linh kiện DIP

Hàn sóng

Kiểm tra và thử nghiệm

Đóng gói và nhập kho

CTR: Vỏ dây, lõi dây 

thừa, bản mạch lỗi

Hơi VOCsThiếc

Sản phẩm lỗi

 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình công nghệ lắp ráp công nghệ gắn bề mặt (SMT) 

Thuyết minh quy trình 

Bước 1: Nhập linh kiện 

Nhập các loại linh kiện bao gồm: bảng mạnh PCB, IC, tụ điện, cuộn cảm, 

đi ốt 

Bước 2: Cắm linh kiện DIP 

Các linh kiện có kích thước lớn như tụ điện, cuộn cảm, đầu nối sẽ được 

cắm thủ công hoặc bằng máy. 

Bước 3: Hàn sóng (Wave Soldering) 

PCB sẽ đi qua bể hàn sóng để đảm bảo các linh kiện DIP được hàn chắc 

chắn. 

Bước 4: Kiểm tra và thử nghiệm 

Kiểm tra bằng mắt thường và chạy thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn chất lượng. 

Bước 5: Đóng gói và nhập kho 

Sản phẩm đã kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được đóng gói và nhập kho chờ giao 

hàng. 
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1.3.2.4. Quy trình gia công công nghệ gắn kết bề mặt (SMT): (sản phẩm cũ) 

Lấy bảng AI và gắn linh 

kiện 

In kem hàn

Sửa lỗi thủ công

Kiểm tra kem hàn

Gắn linh kiện

Hàn lại

Kiểm tra quang học tự động

Cắm linh kiện DIP

Kiểm tra và thử nghiệm

Hàn sóng

CTR: linh kiện lỗi, hỏng

CTR: linh kiện lỗi, hỏng

Bản mạch lỗi

Hơi VOCs

CTR lỗi: Bao bì, nhãn 

hỏng

Kem hàn

Kem hàn

 

Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình công nghệ gắn kết bề mặt SMT 

Thuyết minh quy trình 

Bước 1: Lấy bảng AI và gắn linh kiện 

Nhân viên thao tác cẩn thận lấy bảng AI, gắn linh kiện vào vị trí chính xác 

để tránh lỗi. 

Bước 2: In kem hàn (Stencil Printing) 
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Sử dụng máy in tự động để in một lượng kem hàn phù hợp lên các chân hàn 

của bảng PCB. 

Bước 3: Kiểm tra kem hàn (SPI) 

Dùng máy SPI để kiểm tra độ dày, độ phủ của kem hàn, đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn. 

Bước 4: Gắn linh kiện (SMT Placement) 

Máy gắn linh kiện tốc độ cao sẽ đặt chính xác các linh kiện điện tử lên 

bảng PCB. 

Bước 5: Hàn lại (Reflow Soldering) 

Bảng PCB được đưa vào lò hàn lại, qua các vùng nhiệt khác nhau để kem 

hàn nóng chảy và liên kết linh kiện chắc chắn. 

Bước 6: Kiểm tra quang học tự động (AOI) 

Máy AOI sẽ kiểm tra chất lượng hàn, phát hiện lỗi như sai lệch linh kiện, 

thiếu linh kiện hoặc hàn chập. 

Bước 7: Sửa lỗi thủ công 

Nhân viên kỹ thuật sẽ sửa lỗi tại các điểm hàn bị phát hiện sai sót bởi AOI. 

Bước 8: Cắm linh kiện DIP 

Các linh kiện có kích thước lớn như tụ điện, cuộn cảm, đầu nối sẽ được 

cắm thủ công hoặc bằng máy. 

Bước 9: Hàn sóng (Wave Soldering) 

PCB sẽ đi qua bể hàn sóng để đảm bảo các linh kiện DIP được hàn chắc 

chắn. 

Bước 10: Kiểm tra và thử nghiệm 

Kiểm tra bằng mắt thường và chạy thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn chất lượng. 
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1.3.2.5.Quy trình sản xuất linh kiện Ăng – ten LDS (sản phẩm cũ) 

Chuẩn bị vật liệu và thiết bị → Gửi hàng đi gia công mạ hóa học → Gửi về 

Anxun khắc laser (LDS) → Kiểm tra chất lượng khắc laser → Quy trình đóng 

gói và quản lý nhãn dán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Sơ đồ quy trình sản xuất linh kiện ăng – ten LDS 

- Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Chuẩn bị vật liệu và thiết bị 

Trước khi sản xuất, cần kiểm tra và chuẩn bị giá đỡ LDS chất liệu nhựa bên 

trong là sắt lõi hợp kim cùng các thiết bị sản xuất liên quan. giá đỡ LDS chất 

liệu nhựa bên trong là sắt lõi hợp kim, thiết bị gồm máy khắc laser (1 máy), đồ 

gá khắc laser (1 bộ). Điều kiện môi trường làm việc yêu cầu nhiệt độ 15℃-28℃, 

độ ẩm 35%-70%, đảm bảo độ sáng khu vực kiểm tra 800Lux-1200Lux, khu vực 

làm việc 400Lux-800Lux. Nhân viên thao tác phải đeo kính bảo hộ, găng tay 

bảo vệ ngón tay để tránh làm bẩn hoặc trầy xước sản phẩm. 

Bước 2: Gửi hàng đi gia công mạ hóa học 

Chuẩn bị vật liệu, 

thiết bị 

Gửi hàng đi mạ hoá 

học 

Khắc laze 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói, dán nhãn 

Hơi VOCs 
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Bộ phận kỹ thuật hoặc quản lý sản xuất sẽ lập phiếu yêu cầu gia công đính 

kèm bản vẽ kỹ thuật và các hướng dẫn đặc biệt, sau đó bàn giao cho đơn vị gia 

công. Sau khi gia công xong, đơn vị mạ bàn giao lại hàng và bộ phận tiếp nhận 

kiểm tra lại số lượng và chất lượng toàn bộ sản phảm đã mạ. 

Bước 3: Quy trình khắc laser (LDS) tại Anxun 

Sau khi nhận các sản phẩm đã mạ, nhân viên thao tác cần đặt sản phẩm vào 

đúng vị trí trong đồ gá, sau đó khởi động máy để tiến hành khắc laser. Các thông 

số khắc laser phải được kiểm soát chặt chẽ: 

- Tốc độ khắc: 3000mm/s 

- Tần số: 60KHZ 

- Công suất: 45% 

Khi lấy hoặc đặt sản phẩm, cần thao tác nhẹ nhàng để tránh trầy xước bề 

mặt khắc, gây ảnh hưởng đến sản phẩm. Mỗi 30 phút, cần dùng bàn chải nhỏ vệ 

sinh đồ gá khắc laser để tránh bụi bẩn tích tụ. Đồng thời, cứ mỗi 2 giờ, cần lấy 

ngẫu nhiên 2-5 sản phẩm kiểm tra ngoại quan, đảm bảo khắc laser không bị lỗi, 

không bị lệch, không bị gián đoạn nét khắc, không bị bám bụi. 

Bước 4: Kiểm tra chất lượng khắc laser 

Sau khi hoàn thành khắc laser, cần kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các 

tiêu chí sau: 

-  Độ hoàn thiện của chữ khắc: Hình ảnh rõ ràng, không mờ nhòe, 

không thiếu nét. 

- Bề mặt sản phẩm: Không có bụi bẩn hoặc dấu vết dư thừa. 

- Thông tin trên sản phẩm: Đúng theo phiên bản sản xuất và ngày sản xuất. 

Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được xếp vào khay sản phẩm tốt, sản phẩm lỗi sẽ 

được đặt vào khu vực sản phẩm NG chờ QC xác nhận. 

Bước 5: Quy trình đóng gói và quản lý nhãn dán 

Tất cả sản phẩm cần được đóng gói theo quy trình tiêu chuẩn. 

- 30 khay sản phẩm sẽ được xếp thành 1 chồng, bên trên đặt 1 khay rỗng và 

cố định bằng màng bọc. 

- Khi đóng hộp, cần sử dụng tấm lót carton, xếp 60 khay/ thùng, giữa các 

lớp cần có tấm ngăn để tránh va chạm. 

- Sau khi đóng gói, cần dán nhãn sản phẩm đúng với danh sách vật liệu, sử 

dụng băng keo trong dán kín theo kiểu chữ "H". 

- Nếu thùng hàng chưa đầy, cần chèn xốp mềm để bảo vệ sản phẩm, đồng 

thời dán nhãn cảnh báo thùng hàng chưa đầy. 
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1.3.2.5. Quy trình lắp ráp - gia công sạc không dây (sản phẩm cũ) 

* Lắp ráp sạc không dây:  

Cố định và hàn cuộn dây → lắp ráp linh kiện → Đóng gói và nhập kho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 6. Sơ đồ lắp ráp sạc không dây 

Thuyết minh quy trình 

Bước 1: Cố định và hàn cuộn dây 

Sử dụng bộ gá ép, máy phun keo bán tự động để phun keo AB, đảm bảo 

cuộn dây được dán chặt vào mô-đun. Tiếp theo, dùng máy hàn nhiệt để hàn các 

điểm kết nối giữa cổng Type-C và bảng mạch PCBA, sau đó kiểm tra mối hàn 

để tránh hiện tượng hàn lạnh, hàn giả. Sau khi hàn xong, cần thực hiện kiểm tra 

FOD (phát hiện vật thể lạ) và kiểm tra điện áp, đảm bảo sản phẩm an toàn khi sử 

dụng. 

Bước 2: Lắp ráp linh kiện 

Sau khi hàn, tiến hành lắp ráp các linh kiện bên trong sạc không dây. Đầu 

tiên, lắp giá đỡ và cố định cuộn dây bằng vòng chống tĩnh điện và găng tay bảo 

hộ để đảm bảo không có bụi bẩn hoặc tạp chất. Tiếp theo, sử dụng máy bắt vít 

điện để bắt vít cố định PCBA vào đế, đảm bảo chắc chắn. Sau khi lắp ráp xong, 

sản phẩm được đưa vào giàn kiểm tra lão hóa, thực hiện kiểm tra thời gian dài 

có cấp nguồn điện, nhằm đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định trong điều kiện 

thực tế. 

Bước 3: Đóng gói và nhập kho 

Tiến hành đóng gói sản phẩm vào hộp. Đầu tiên, đặt sạc không dây và phụ 

kiện đi kèm vào khay nhựa định hình, đảm bảo sản phẩm không bị dịch chuyển 

Cố định và hàn cuộn 

dây 

Lắp ráp 

Đóng gói 

Thiếc 

Sản phẩm lỗi 

Hơi VOCs 

Nhập kho 
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khi vận chuyển. Tiếp theo, dán tem nhãn sản phẩm, đảm bảo nhãn dán rõ ràng, 

chính xác. Sau đó, thực hiện gấp và cố định hộp giấy, đảm bảo hộp không bị 

bung trong quá trình vận chuyển. Sản phẩm đã kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được 

đóng gói và nhập kho chờ giao hàng. 

 

* Gia công sạc không dây:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 7. Sơ đồ quy trình gia công sạc không dây 

Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Ghi chương trình cuộn dây và xử lý mô-đun 

Trước tiên, cần thực hiện ghi chương trình cuộn dây sạc không dây, sử 

dụng bộ gá nạp, máy tính xách tay, dụng cụ gấp để đảm bảo chương trình được 

nạp chính xác. Sau đó, dùng máy hàn nhiệt và vòng chống tĩnh điện để hàn kết 

nối điện, đảm bảo đường mạch ổn định. Mô-đun sạc không dây sau khi ghi 

chương trình sẽ được kiểm tra dòng điện, điện áp bằng đầu nguồn và dụng cụ đo 

lường, đảm bảo chức năng sạc hoạt động tốt. 

Bước 2: Cố định và hàn cuộn dây 

Sau khi ghi chương trình, cần cố định cuộn dây vào giá đỡ. Sử dụng bộ gá 

ép, máy phun keo bán tự động để phun keo AB, đảm bảo cuộn dây được dán 

chặt vào mô-đun. Tiếp theo, dùng máy hàn nhiệt để hàn các điểm kết nối giữa 

cổng Type-C và bảng mạch PCBA, sau đó kiểm tra mối hàn để tránh hiện tượng 

Xử lý mô đun 

Cố định và hàn dây 

Lắp ráp linh kiện 

Thiếc 

Sản phẩm lỗi 

Hơi VOCs 

Kiểm tra ngoại quan 

Đóng gói 
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hàn lạnh, hàn giả. Sau khi hàn xong, cần thực hiện kiểm tra FOD (phát hiện vật 

thể lạ) và kiểm tra điện áp, đảm bảo sản phẩm an toàn khi sử dụng. 

Bước 3: Lắp ráp linh kiện 

Sau khi hàn, tiến hành lắp ráp các linh kiện bên trong sạc không dây. Đầu 

tiên, lắp giá đỡ và cố định cuộn dây bằng vòng chống tĩnh điện và găng tay bảo 

hộ để đảm bảo không có bụi bẩn hoặc tạp chất. Tiếp theo, sử dụng máy bắt vít 

điện để bắt vít cố định PCBA vào đế, đảm bảo chắc chắn. Sau khi lắp ráp xong, 

sản phẩm được đưa vào giàn kiểm tra lão hóa, thực hiện kiểm tra thời gian dài 

có cấp nguồn điện, nhằm đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định trong điều kiện 

thực tế. 

Bước 4: Kiểm tra ngoại quan và chức năng 

Sau khi lắp ráp hoàn thiện, sản phẩm cần trải qua quy trình kiểm tra 

nghiêm ngặt về ngoại quan và chức năng. Đầu tiên, thực hiện kiểm tra FOD và 

đo điện áp, đảm bảo sạc không dây có thể nhận diện vật thể lạ để tránh nguy cơ 

cháy nổ. Tiếp theo, thực hiện kiểm tra bề mặt sản phẩm, đảm bảo không có vết 

xước, bụi bẩn hoặc lỗi hình thức. Cuối cùng, dán đệm cao su chống trượt vào 

mặt dưới sản phẩm, giúp tăng độ ổn định khi sử dụng. 

Bước 5: Vệ sinh sản phẩm trước khi đóng gói 

Trước khi đóng gói, sản phẩm cần được vệ sinh sạch sẽ. Sử dụng khăn 

không bụi, dung dịch vệ sinh, tẩy cao su để loại bỏ dấu vân tay, bụi bẩn và tạp 

chất trên bề mặt. Sau khi làm sạch, đặt sản phẩm vào túi bảo vệ CPE để tránh 

trầy xước trong quá trình vận chuyển. 
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1.3.2.6.Quy trình lắp ráp, gia công loa (sản phẩm cũ) 

* Lắp ráp loa: 

Giai đoạn lắp ráp mạch từ → Giai đoạn lắp ráp đơn thể → Giai đoạn lắp 

ráp bảo vệ → Giai đoạn lắp ráp thùng loa → Giai đoạn dán đệm chống rung 

EVA → Giai đoạn kiểm tra chất lượng → Giai đoạn đóng gói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 8. Sơ đồ quy trình công nghệ lắp ráp loa 

- Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Giai đoạn lắp ráp mạch từ 

Ở giai đoạn này, trước tiên cần tiến hành dập bảng đầu nối, sau đó chấm 

keo gia cố vòng đệm để tăng cường độ ổn định của cấu trúc. Tiếp theo, sử dụng 

keo A/B để gắn nam châm T, sau đó đặt nam châm và giá đỡ loa, đảm bảo kết 

cấu loa vững chắc. Tiếp đó, lắp dụng cụ đo từ tính, đưa sản phẩm vào lò sấy để 

xử lý keo. Sau khi cố định, tiến hành sạc nam châm chính và nam châm phụ 

nhằm đảm bảo tính ổn định của từ trường. Cuối cùng, thực hiện cố định lại nam 

châm, sấy thêm lần nữa và làm sạch bụi bẩn trên đường từ để đảm bảo chất 

lượng sản phẩm. 

Lắp ráp mạch từ 

Sản phẩm lỗi hỏng 

Lắp ráp bảo vệ 

Lắp ráp thùng loa 

Dán đệm chống rung 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói 

Lắp ráp đơn thể 
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Bước 2: Giai đoạn lắp ráp đơn thể 

Sau khi hoàn thành lắp ráp mạch từ, tiếp tục tiến hành lắp ráp đơn thể. Đầu 

tiên, chấm keo lên màng rung rồi đặt màng rung chính xác vào vị trí, đảm bảo 

kết nối ổn định với cuộn dây âm thanh. Trước khi lắp cuộn dây, cần sử dụng 

dụng cụ cố định âm thanh để đảm bảo độ chính xác khi cài đặt. Sau đó, thực 

hiện lắp cuộn dây âm thanh, kiểm tra màng rung, tiếp tục chấm keo vào trung 

tâm cuộn dây, viền loa và đặt màng loa vào đúng vị trí, ép chặt để tạo hệ thống 

rung ổn định. Sau khi gia cố keo trung tâm, chờ keo khô để tiến hành bước tiếp 

theo. 

Bước 3: Giai đoạn lắp ráp bảo vệ 

Để tăng cường độ bền và tính ổn định của loa, cần thực hiện các biện pháp 

bảo vệ. Trước tiên, chấm keo số 8 và keo bảo vệ dây dẫn để cố định chắc chắn 

các đầu nối. Tiếp theo, chấm keo vào nắp chắn bụi, sau đó lắp nắp chắn bụi, 

giúp ngăn bụi bẩn xâm nhập vào bên trong loa. Cuối cùng, chờ keo khô rồi 

chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 4: Giai đoạn lắp ráp thùng loa 

Lắp ráp thùng loa là một công đoạn quan trọng trong quy trình sản xuất. 

Đầu tiên, vặn ốc cố định nắp lưng để đảm bảo hộp loa chắc chắn. Tiếp đó, sắp 

xếp dây điện và cố định mút xốp để tránh rung lắc gây ảnh hưởng đến chất 

lượng âm thanh. Ở các điểm kết nối dây điện, chấm keo kín để đảm bảo độ ổn 

định. Sau đó, dán đệm EVA chống rung loa bass, thực hiện hàn loa bass, rồi vặn 

ốc cố định loa bass. Đối với loa treble, cũng cần lắp đệm cao su chống rung, 

thực hiện hàn và vặn ốc cố định loa kèn, đảm bảo giảm thiểu tác động của rung 

lắc. Cuối cùng, sắp xếp lại dây điện trước khi kiểm tra chất lượng. 

Bước 5: Dán đệm chống rung EVA 

- Dán đệm EVA chống rung loa bass, thực hiện hàn loa bass, rồi vặn ốc cố 

định loa bass. 

- Đối với loa treble, cũng cần lắp đệm cao su chống rung, thực hiện hàn và 

vặn ốc cố định loa kèn, đảm bảo giảm thiểu tác động của rung lắc. 

Bước 6: Giai đoạn kiểm tra chất lượng 

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, cần tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. 

Đầu tiên, kiểm tra cực tính loa bass và treble, đảm bảo âm thanh của hai loa 

đồng bộ. Sau đó, dán đệm EVA chống rung hai bên và giữa hộp loa, cũng như 

dán đệm EVA chống rung loa kèn treble, đảm bảo hiệu suất chống rung tốt nhất. 

Tiếp đó, thực hiện kiểm tra âm thanh tinh khiết của loa bass. Khi tất cả tiêu chí 

đạt yêu cầu, tiến hành dán nhãn QR code để theo dõi sản phẩm. 

Bước 7: Giai đoạn đóng gói 
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Sau khi sản phẩm đạt yêu cầu, lắp đệm cao su bảo vệ, thực hiện kiểm tra 

ngoại quan để loại bỏ các sản phẩm có lỗi. Sau đó, đóng gói vào thùng, tiến 

hành đóng gói hoàn chỉnh và xuất hàng, đảm bảo sản phẩm được vận chuyển an 

toàn đến tay khách hàng. 

* Gia công loa: 

Gia công mạch từ → Giai đoạn gia công đơn thể→ Giai đoạn hàn dây dẫn 

→ Giai đoạn gia công bảo vệ → Giai đoạn kiểm tra loa → Giai đoạn gia công 

thùng loa → Giai đoạn dán đệm chống rung EVA → Giai đoạn kiểm tra chất 

lượng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 9. Sơ đồ quy trình gia công loa 

Hơi VOCs 
Hàn dây dẫn 

Gia công bảo vệ 

Kiểm tra loa 

Gia công thùng loa 

Dán đệm chống rung 

Gia công đơn thể 

Kiểm tra chất lượng 

Thiếc 

Dán nhãn sp 

Lắp ráp mạch từ 
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- Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Giai đoạn gia công mạch từ 

Ở giai đoạn này, trước tiên cần tiến hành dập bảng đầu nối, sau đó chấm 

keo gia cố vòng đệm để tăng cường độ ổn định của cấu trúc. Tiếp theo, sử dụng 

keo A/B để gắn nam châm T, sau đó đặt nam châm và giá đỡ loa, đảm bảo kết 

cấu loa vững chắc. Tiếp đó, đưa sản phẩm vào lò sấy để xử lý keo. Sau khi cố 

định, tiến hành sạc nam châm chính và nam châm phụ nhằm đảm bảo tính ổn 

định của từ trường. Cuối cùng, thực hiện cố định lại nam châm, sấy thêm lần 

nữa và làm sạch bụi bẩn trên đường từ để đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Bước 2: Giai đoạn gia công đơn thể 

Sau khi hoàn thành gia công mạch từ, tiếp tục tiến hành gia công đơn thể. 

Đầu tiên, chấm keo lên màng rung rồi đặt màng rung chính xác vào vị trí, đảm 

bảo kết nối ổn định với cuộn dây âm thanh. Trước khi gia công cuộn dây, cần sử 

dụng dụng cụ cố định âm thanh để đảm bảo độ chính xác khi cài đặt. Sau đó, 

thực hiện gia công cuộn dây âm thanh, kiểm tra màng rung, tiếp tục chấm keo 

vào trung tâm cuộn dây, viền loa và đặt màng loa vào đúng vị trí, ép chặt để tạo 

hệ thống rung ổn định. Sau khi gia cố keo trung tâm, chờ keo khô để tiến hành 

bước tiếp theo. 

Bước 3: Giai đoạn hàn dây dẫn 

Giai đoạn này chủ yếu kết nối cuộn dây với mạch điện. Đầu tiên, luồn dây 

dẫn, chia dây sao cho gọn gàng. Tiếp theo, thực hiện hàn dây trước (dây bông và 

dây cuộn âm thanh), sau đó cắt dây thừa để đảm bảo gọn gàng. Dùng dụng cụ 

uốn cong để cố định hình dạng dây, sau đó thực hiện hàn dây sau rồi cắt phần 

dây thừa, đảm bảo kết nối chắc chắn. 

Bước 4: Giai đoạn gia công bảo vệ 

Để tăng cường độ bền và tính ổn định của loa, cần thực hiện các biện pháp 

bảo vệ. Trước tiên, chấm keo số 8 và keo bảo vệ dây dẫn để cố định chắc chắn 

các đầu nối. Tiếp theo, chấm keo vào nắp chắn bụi, sau đó lắp nắp chắn bụi, 

giúp ngăn bụi bẩn xâm nhập vào bên trong loa. Cuối cùng, chờ keo khô rồi 

chuyển sang bước tiếp theo. 

Bước 5: Giai đoạn kiểm tra loa 

Sau khi lắp ráp xong, cần thực hiện các bước kiểm tra âm thanh. Đầu tiên, 

tiến hành kiểm tra âm thanh loa bass và kiểm tra cực tính loa bass để đảm bảo 

loa hoạt động bình thường. Tiếp theo, lắp ráp loa treble, chấm keo kín quanh loa 

kèn treble để đảm bảo độ kín khí. Sau khi keo khô, lắp đệm cao su chống rung 

loa kèn, rồi tiến hành kiểm tra âm thanh tinh khiết của loa treble, đảm bảo chất 

lượng đầu ra âm thanh. 

Bước 6: Giai đoạn gia công thùng loa 
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Đầu tiên, vặn ốc cố định nắp lưng để đảm bảo hộp loa chắc chắn. Tiếp đó, 

sắp xếp dây điện và cố định mút xốp để tránh rung lắc gây ảnh hưởng đến chất 

lượng âm thanh. Ở các điểm kết nối dây điện, chấm keo kín để đảm bảo độ ổn 

định. Sau đó, dán đệm EVA chống rung loa bass, thực hiện hàn loa bass, rồi vặn 

ốc cố định loa bass. Đối với loa treble, cũng cần lắp đệm cao su chống rung, 

thực hiện hàn và vặn ốc cố định loa kèn, đảm bảo giảm thiểu tác động của rung 

lắc. Cuối cùng, sắp xếp lại dây điện trước khi kiểm tra chất lượng. 

Bước 7: Dán đệm chống rung EVA 

- Dán đệm EVA chống rung loa bass, thực hiện hàn loa bass, rồi vặn ốc cố 

định loa bass. 

- Đối với loa treble, cũng cần lắp đệm cao su chống rung, thực hiện hàn và 

vặn ốc cố định loa kèn, đảm bảo giảm thiểu tác động của rung lắc. 

Bước 8: Giai đoạn kiểm tra chất lượng 

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, cần tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. 

Đầu tiên, kiểm tra cực tính loa bass và treble, đảm bảo âm thanh của hai loa 

đồng bộ. Sau đó, dán đệm EVA chống rung hai bên và giữa hộp loa, cũng như 

dán đệm EVA chống rung loa kèn treble, đảm bảo hiệu suất chống rung tốt nhất. 

Tiếp đó, thực hiện kiểm tra âm thanh tinh khiết của loa bass. Khi tất cả tiêu chí 

đạt yêu cầu, tiến hành dán nhãn QR code để theo dõi sản phẩm. 

1.3.2.7.Quy trình lắp ráp, gia công Loa bluetooth (sản phẩm cũ) 

* Lắp ráp loa bluetooth 

Nhập linh kiện →  Dán linh kiện bề mặt →  Lắp ráp và kiểm tra → Đóng 

gói và xuất hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dán linh kiện bề mặt 

Lắp ráp và kiểm tra 

Đóng gói 

Xuất hàng 

Nhập Linh kiện 
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Hình 1. 10. Sơ đồ quy trình lắp ráp loa bluetooth 

- Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Nhập linh kiện 

Trước khi lắp ráp, cần thực hiện nhập các linh kiện, bao gồm linh kiện điện 

tử, bo mạch PCB, linh kiện cấu trúc, loa, pin, vỏ, nút bấm,.v.v.. 

Bước 2: Công đoạn SMT (Dán linh kiện bề mặt) 

SMT (Surface Mount Technology) là công đoạn đầu tiên trong lắp ráp linh 

kiện điện tử, bao gồm các bước chính: 

- In kem hàn: Phủ kem hàn lên bo mạch PCB, đảm bảo mối hàn được phủ đều. 

- Gắn linh kiện SMT: Dùng máy gắn linh kiện tự động để đặt chính xác 

điện trở, tụ điện, IC lên PCB. 

- Hàn qua lò (Reflow soldering): PCB được đưa qua lò nhiệt độ cao để kem 

hàn nóng chảy, kết dính linh kiện. 

- Kiểm tra quang học (AOI): Sử dụng máy kiểm tra tự động để phát hiện lỗi 

hàn, đảm bảo chất lượng lắp ráp. 

Bước 3: Lắp ráp và kiểm tra  

Sau khi hoàn tất gia công, tiến hành lắp ráp toàn bộ sản phẩm, bao gồm: 

- Lắp bo mạch vào vỏ: Cố định PCB vào thân loa. 

- Lắp pin & loa: Kết nối mô-đun pin và bộ khuếch đại âm thanh. 

- Sắp xếp dây dẫn: Đảm bảo bố trí dây gọn gàng, tránh nhiễu điện từ. 

- Kiểm tra chức năng: 

+ Kiểm tra kết nối Bluetooth: Đảm bảo chip Bluetooth hoạt động ổn định. 

+ Kiểm tra âm thanh: Phát nhạc thử để kiểm tra méo tiếng, rè loa. 

+ Kiểm tra nút bấm / cảm ứng: Đánh giá độ nhạy và phản hồi của các nút điều 

khiển. 

Bước 4: Đóng gói & xuất hàng 

Sau khi vượt qua kiểm tra chất lượng, sản phẩm được đóng gói và chuẩn bị 

giao hàng: 

- Kiểm tra ngoại quan: Đảm bảo vỏ ngoài không có lỗi trầy xước, in ấn rõ nét. 

- Kiểm tra phụ kiện: Xác minh đầy đủ sách hướng dẫn, cáp sạc,… 

- Đóng gói: Sử dụng túi chống tĩnh điện hoặc xốp bảo vệ sản phẩm khi vận 

chuyển. 

- Kiểm tra chất lượng lô hàng (OQC): Chọn ngẫu nhiên sản phẩm để kiểm 

tra trước khi xuất kho. 

- Nhập kho & giao hàng: Hàng đạt tiêu chuẩn sẽ được lưu kho và vận 

chuyển theo đơn đặt hàng. 
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* Gia công loa bluetooth 

Nhập linh kiện => Dán linh kiện bề mặt => Công đoạn hàn DIP => Gia 

công linh kiện và kiểm tra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 11. Sơ đồ quy trình gia công loa bluetooth 

- Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Nhập linh kiện 

Trước khi gia công, cần thực hiện nhập các linh kiện, bao gồm linh kiện 

điện tử, bo mạch PCB, linh kiện cấu trúc, loa, pin, vỏ, nút bấm,.v.v.. từ các bên 

đặt gia công. 

Bước 2: Công đoạn SMT (Dán linh kiện bề mặt) 

SMT (Surface Mount Technology) là công đoạn đầu tiên trong lắp ráp linh 

kiện điện tử, bao gồm các bước chính: 

- In kem hàn: Phủ kem hàn lên bo mạch PCB, đảm bảo mối hàn được phủ đều. 

- Gắn linh kiện SMT: Dùng máy gắn linh kiện tự động để đặt chính xác 

điện trở, tụ điện, IC lên PCB. 

- Hàn qua lò (Reflow soldering): PCB được đưa qua lò nhiệt độ cao để kem 

hàn nóng chảy, kết dính linh kiện. 

- Kiểm tra quang học (AOI): Sử dụng máy kiểm tra tự động để phát hiện lỗi 

hàn, đảm bảo chất lượng lắp ráp. 

Bước 3: Công đoạn hàn DIP (hàn thủ công linh kiện xuyên lỗ) 

Nhập linh kiện 

Dán linh kiện bề mặt 

Hàn DIP 
Thiếc Hơi VOCs 

Sản phẩm lỗi Gia công và kiểm tra 

Xuất hàng 
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Đối với các linh kiện không thể gắn bằng SMT như cuộn cảm công suất lớn, 

biến áp, cổng kết nối, cần thực hiện hàn DIP (Dual In-line Package) theo quy trình: 

- Cắm linh kiện vào PCB: Linh kiện được cắm vào các lỗ trên bo mạch. 

- Hàn sóng (Wave soldering): PCB được đưa qua hệ thống hàn sóng, linh 

kiện được cố định bằng chì hàn. 

- Hàn thủ công bổ sung: Kiểm tra và hàn lại các vị trí chưa đạt yêu cầu. 

- Kiểm tra thủ công: Nhân viên kiểm tra chất lượng mối hàn, đảm bảo 

không có lỗi hở mạch, đoản mạch. 

Bước 4: Gia công linh kiện và kiểm tra 

Thực hiện gia công theo quy trình công nghệ đã được phê duyệt, đảm bảo 

tuân thủ các thông số kỹ thuật và quy trình vận hành an toàn. Sau khi hoàn tất 

gia công, bộ phận KCS (kiểm tra chất lượng) thực hiện kiểm tra cuối để đảm 

bảo sản phẩm đạt yêu cầu trước khi bàn giao cho các đơn vị yêu cầu gia công. 

1.2.3.8. Quy trình sản xuất dây điện (sản phẩm cũ) 

Mua nguyên vật liệu → Sắp xếp và cắt dây → Hạ dây và kiểm tra dưới 

kính hiển vi → Hàn và lắp ráp → Bọc cách điện và định hình → Kiểm tra điện 

→ Kiểm tra ngoại quan → Kiểm tra trước xuất kho → Thành phẩm và đóng gói. 
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Hình 1. 12. Sơ đồ quy trình sản xuất dây điện 

- Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Mua nguyên vật liệu  

Nhà đầu tư sẽ mua các nguyên vật liệu bao gồm: dây đồng dạng sợi, hạt 

nhựa và sử dụng các loại máy móc để sản xuất dây điện như máy bện dây, máy 

đúc vỏ ngoài.  

Bước 2: Sắp xếp và cắt dây 

+ Nội dung: Trước khi sản xuất, nguyên liệu cần được chuẩn bị và xử lý sơ 

bộ. Giai đoạn này bao gồm sắp xếp dây theo đúng bản vẽ kỹ thuật và cắt dây 

theo chiều dài yêu cầu. Sau đó định hình độ cong dây bằng đồ gá và thanh 

Teflon. 

Nguyên vật liệu 

Kiểm tra điện 

Kiểm tra ngoại quan 

Kiểm tra trước khi xuất 

kho 

Đóng gói 

Hơi VOCs 
Hàn và lắp ráp 

Bọc cách điện và định hình 

Hạ dây và kiểm tra 

Sắp xếp và cắt dây 

Thiếc 

Sản phẩm lỗi hỏng 
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+ Thiết bị: Máy sắp dây, máy cắt dây, đồ gá, thanh Teflon. 

Bước 3: Hạ dây và kiểm tra dưới kính hiển vi 

+ Nội dung: Sau khi hoàn tất việc sắp dây, dây được hạ vào chuyền và 

kiểm tra bằng kính hiển vi. 

+ Thiết bị: Kính hiển vi, đồ gá, máy hàn xung một mặt. 

Bước 4: Hàn và lắp ráp 

+ Nội dung: Hàn dây vào đầu nối theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

+ Thiết bị: Máy ép hàn. 

+ Vật liệu: Dây điện, đầu nối. 

Bước 5: Bọc cách điện và định hình 

+ Nội dung: Bọc lớp cách điện bằng vải axetat đen, sau đó dùng băng dính 

đỏ quấn cố định. 

+ Vật liệu: Vải axetat màu đen, băng dính đỏ. 

Bước 6: Kiểm tra điện 

+ Nội dung: Kiểm tra chức năng điện để xác nhận khả năng dẫn điện và kết 

nối của dây. 

+ Thiết bị: Máy kiểm tra điện. 

Bước 7: Kiểm tra ngoại quan 

+ Nội dung: Dùng kính hiển vi kiểm tra các lỗi ngoại quan 

+ Thiết bị: Kính hiển vi. 

Bước 8: Kiểm tra trước xuất kho 

+ Nội dung: Kiểm tra một lượt trạng thái sản phẩm trước khi đóng gói và giao 

hàng. 

+ Thiết bị: Kính hiển vi. 

Bước 9: Thành phẩm và đóng gói 

Sản phẩm hoàn thiện sau khi vượt qua toàn bộ các công đoạn kiểm tra sẽ 

được đóng gói và chờ xuất kho. 

 



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử truyền 
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1.2.3.9.Quy trình lắp ráp, gia công nguồn điện (sản phẩm cũ) 

* Lắp ráp nguồn điện: 

Lấy bảng mạch AI để cắm linh kiện → Lắp ráp các linh kiện điện tử → 

Lắp ráp tổng thể → Đóng gói sản phẩm → Kiểm tra cuối và xuất xưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 13. Sơ đồ quy trình lắp ráp nguồn điện 

- Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Lấy bảng mạch AI để cắm linh kiện 

Lấy bảng AI và tiến hành đặt các linh kiện vào đúng vị trí trên bảng theo 

các mã số định sẵn. Sau khi lắp đặt, cần kiểm tra và đảm bảo các linh kiện 

không bị lệch và đã được gắn đúng cách. 

Bước 2: Lắp ráp các linh kiện điện tử 

Tiếp theo, lắp các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, và các mô-đun 

khác vào bảng AI. Trong quá trình lắp ráp, cần kiểm tra liên tục để đảm bảo 

không có linh kiện bị lắp sai hoặc thiếu. Mỗi lần thay linh kiện mới, phải đảm 

bảo kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng. 

Bước 3: Lắp ráp tổng thể sản phẩm 

- Tiến hành gắn công tắc lên vị trí tương ứng trên mặt bên của vỏ ngoài. 

- Tiếp theo, hàn tụ điện và tiến hành lắp ráp tụ điện lên phần vỏ. 

- Sau đó, cố định phần bán thành phẩm lên mặt trong vỏ bằng ốc vít. 

Bảng mạch AI 

Lắp ráp các linh kiện 

Lắp ráp tổng thể 

Sản phẩm lỗi 

Đóng gói sản phẩm 

Xuất kho 
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- Gắn quạt tản nhiệt lên một mặt vỏ, sau đó tiến hành lắp ráp hai bộ phận là 

quạt và phần đã được gắn linh kiệnh lại với nhau. 

Bước 4: Đóng gói sản phẩm 

- Khi sản phẩm đã được kiểm tra và xác nhận đạt yêu cầu, đóng gói vào các 

hộp cùng với các tấm xốp để tránh hư hại trong quá trình vận chuyển. 

- Các phụ kiện như dây điện, sách hướng dẫn và các linh kiện khác cũng sẽ 

được đóng gói cùng sản phẩm. 

- Sau đó, sản phẩm sẽ được dán nhãn và mã vạch theo đúng yêu cầu để 

đảm bảo sản phẩm có thể theo dõi và kiểm tra dễ dàng. 

Bước 5: Kiểm tra cuối và xuất xưởng 

Trước khi sản phẩm được xuất xưởng, sẽ có một lần kiểm tra cuối cùng để 

đảm bảo tất cả các bước trước đó đã được thực hiện chính xác. Nếu phát hiện lỗi, 

sản phẩm sẽ được trả lại để sửa chữa. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được 

chuyển đến bộ phận xuất hàng và chuẩn bị giao cho khách hàng hoặc các cửa 

hàng phân phối. 

* Gia công nguồn điện: 

Lấy bảng mạch AI để cắm linh kiện → Gia công các linh kiện điện tử 

→Hàn linh kiện và kiểm tra chất lượng hàn → Kiểm tra chức năng điện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 14. Sơ đồ quy trình gia công nguồn điện 

 

Bảng mạch IA 

Gia công các linh kiện 

Hàn linh kiện, kiểm tra 
Thiếc 

Sản phẩm lỗi 

Hơi VOCs 

Kiểm tra chức năng 

Xuất kho 



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử truyền 
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- Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Lấy bảng mạch AI để cắm linh kiện 

Lấy bảng AI và tiến hành đặt các linh kiện vào đúng vị trí trên bảng theo 

các mã số định sẵn. Sau khi gia công, cần kiểm tra và đảm bảo các linh kiện 

không bị lệch và đã được gắn đúng cách. 

Bước 2: Gia công các linh kiện điện tử 

Tiếp theo, gia công các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện, và các mô-

đun khác vào bảng AI. Trong quá trình gia công, cần kiểm tra liên tục để đảm 

bảo không có linh kiện bị lắp sai hoặc thiếu. Mỗi lần thay linh kiện mới, phải 

đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng. 

Bước 3: Hàn linh kiện và kiểm tra chất lượng hàn 

Sau khi các linh kiện được gia công, chúng sẽ được hàn lên bảng mạch 

bằng công nghệ hàn sóng. Hàn sóng giúp các linh kiện gắn chắc chắn vào bảng 

mạch. Sau khi hàn, cần kiểm tra kỹ chất lượng hàn để đảm bảo sản phẩm không 

có lỗi hàn, như hàn nối ngắn mạch hay thiếu hàn, nếu có, tiến hành hàn bổ sung. 

Bước 4: Kiểm tra chức năng điện 

Sau khi hoàn tất việc gia công và hàn linh kiện, nguồn điện sẽ được kiểm 

tra chức năng để đảm bảo các điện áp và dòng điện đầu ra đều đúng theo tiêu 

chuẩn yêu cầu. Sử dụng các thiết bị kiểm tra như máy SM8800 để đo các thông 

số như điện áp 12V, 5V, 3.3V, và -12V. Việc kiểm tra này giúp xác nhận rằng 

nguồn điện hoạt động ổn định và không có lỗi trong quá trình sử dụng. 

1.2.3.10. Quy trình sản xuất – gia công thiết bị hồng ngoại ( Điều khiển từ 

xa): (Sản phẩm mới bổ sung) 

Nguyên liệu đầu vào → Chuẩn bị nguyên liệu→ Gia công SMT → Hàn thủ 

công → Lắp ráp lò xo → lắp ráp nút ấn→Lắp ráp vỏ nhựa  → kiểm tra chức 

năng →  → Kiểm tra cuối → Đóng gói, vận chuyển 
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Hình 1. 15. Sơ đồ quy trình sản xuất điều khiển từ xa 

 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

Bước 1: Nhập nguyên vật liệu đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bản mạch điện tử, linh kiện điện tử, vỏ 

nhựa, nút ấn,  nhãn dán... được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. Nguyên liệu 

sẽ được kiểm tra các thông tin ghi trên bao bì, nếu không đảm bảo về chất lượng 

Nguyên liệu 

Hơi VOCs Hàn thủ công 

Lắp ráp lò xo 

Lắp ráp nút ấn 

Lắp ráp vỏ nhựa 

Kiểm tra chức năng 

Gia công SMT 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Thiếc 

Kiểm tra cuối 

Sản phẩm lỗi hỏng 

Đóng gói 
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và chủng loại sẽ được thu gom và hoàn trả lại nhà cung cấp. Các nguyên vật liệu 

đảm bảo không nằm trong danh mục cấm của Nhà nước, được cung cấp bởi các 

cơ sở kinh doanh hợp pháp trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài. Trước khi 

nhập kho, các nguyên liệu sẽ được kiểm tra ngoại quan về nhãn mác và các 

thông tin ghi trên bao bì (đối với hóa chất) và độ đồng đều hình dạng; kích 

thước; dị vật; đặc tính điện (đối với bảng mạch điện tử). Nguyên, vật liệu đạt 

yêu cầu được lưu kho, nếu không đạt yêu cầu sẽ thông báo đến nhà cung cấp để 

hoàn trả lại theo hình thức nhà cung cấp. 

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu 

Nguyên vật liệu sau quá trình kiểm tra đầu vào OK được nhập về kho 

nguyên vật liệu, bộ phận sản xuất dựa theo kế hoạch sản xuất tiến hành lĩnh 

dùng từ kho.  

Bước 3: Gia công SMT 

Bản mạch điện tử và các linh kiện điện tử được lĩnh từ kho nguyên vật liệu 

và bắt đầu gia công SMT. Thông qua in kem hàn, dán linh kiện, qua lò hàn đối 

lưu, kiểm tra AOI. 

Bước 4: Hàn thủ công 

Sản phẩm sau khi gia công SMT được chuyển sang dây chuyền lắp ráp hàn 

thủ công đèn phát hồng ngoại, diot. 

Bước 5: Lắp ráp lò xo 

Lò xo cực âm dương được lắp vào bản mạch PCB và tiến hành hàn thiếc. 

Bước 6: Lắp ráp nút ấn 

Nút ấn được công nhân thao tác lắp ráp vào vỏ ngoài sau đó được trung 

chuyển trên dây chuyền sản xuất.  

Bước 7: lắp ráp vỏ nhựa 

Bản mạch PCB sau khi hàn thủ công lắp ráp lò xo sẽ được đặt vào vỏ nhựa 

lắp dưới, sau đó vỏ nhựa lắp trên được đặt vào và cho vào máy dập, dập lại 

thành 1 khối. 

Bước 8: kiểm tra chức năng 

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn chỉnh được đặt lên máy kiểm tra chức năng 

hồng ngoại hoàn toàn tự động. Những sản phẩm sau khi vượt qua kiểm tra chức 

năng được chuyển xuống công đoạn kiểm tra cuối cùng 

Bước 9: Kiểm tra cuối 

Kiểm ngoại quan sản phẩm và lô hàng bằng mắt thường. Sản phẩm đạt yêu 

cầu được chuyển sang khâu đóng gói. 

Bước 10: đóng gói 

Sản phẩm được đóng gói vào hộp mầu sau đó tiếp tục đóng vào thùng giấy 

12pcs/ 1 thùng. 
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1.2.3.11. Quy trình sản xuất – Gia công bộ biến tần ô tô. (Sản phẩm mới bổ 

sung) 

Nguyên liệu đầu vào → Chuẩn bị nguyên liệu→ Gia công bản mạch điều 

khiển PCB → Lắp ráp module công suất  → lắp ráp bo mạch điều khiển  → lắp 

ráp vỏ ngoài → nạp phần mềm điều khiển → kiểm tra chức năng→kiểm tra cuối 

→Đóng gói, vận chuyển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 16. Sơ đồ quy trình sản xuất – gia công bộ biến tần ô tô 

 

 

Kiểm tra chức năng 

Nguyên liệu 

Đóng gói 

Hơi VOCs 

Lắp ráp module 

Lắp ráp bo mạch 

Lắp ráp vỏ ngoài 

Nạp phầm mềm điều khiển 

Gia công bản mạch PCB 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Thiếc 

Kiểm tra cuối Sản phẩm lỗi hỏng 
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Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Nhập nguyên vật liệu đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bản mạch điện tử, linh kiện điện tử, vỏ 

ngoài ,  thanh tản nhiệt, nhãn dán... được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. 

Nguyên liệu sẽ được kiểm tra các thông tin ghi trên bao bì, nếu không đảm bảo 

về chất lượng và chủng loại sẽ được thu gom và hoàn trả lại nhà cung cấp. Các 

nguyên vật liệu đảm bảo không nằm trong danh mục cấm của Nhà nước, được 

cung cấp bởi các cơ sở kinh doanh hợp pháp trong nước hoặc nhập khẩu từ nước 

ngoài. Trước khi nhập kho, các nguyên liệu sẽ được kiểm tra ngoại quan về nhãn 

mác và các thông tin ghi trên bao bì (đối với hóa chất) và độ đồng đều hình 

dạng; kích thước; dị vật; đặc tính điện (đối với bảng mạch điện tử). Nguyên, vật 

liệu đạt yêu cầu được lưu kho, nếu không đạt yêu cầu sẽ thông báo đến nhà cung 

cấp để hoàn trả lại theo hình thức nhà cung cấp. 

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu 

Nguyên vật liệu sau quá trình kiểm tra đầu vào OK được nhập về kho 

nguyên vật liệu, bộ phận sản xuất dựa theo kế hoạch sản xuất tiến hành lĩnh 

dùng từ kho.  

Bước 3: Gia công bản mạch điều khiển SMT,  

Bản mạch điện tử và các linh kiện điện tử được lĩnh từ kho nguyên vật liệu 

và bắt đầu gia công SMT. Thông qua in kem hàn, dán linh kiện, qua lò hàn đối 

lưu, kiểm tra AOI. 

Bước 4: lắp ráp modun công suất 

Gắn modun công suất vào thanh nhôm tản nhiệt lắp quạt làm mát. Bôi keo 

làm mát và bắn vít cố định. 

Bước 5: lắp ráp bo mạch điều khiển 

Kết nối bo mạch điều khiển với modun công suất, hàn các dây kết nối. 

Bước 6: lắp ráp vỏ ngoài 

Bản mạch điều khiển sau khi hàn xong các dây kết nối sẽ được lắp ráp vào 

vỏ ngoài và cố định bằng ốc vít. 

Bước 7: nạp phần mềm điều khiển 

Phần mềm điều khiển được nạp từ máy tính thông qua cổng kết nối vào sản 

phẩm 

Bước 8: kiểm tra chức năng 

Sản phẩm sau khi lắp ráp hoàn chỉnh được đặt lên máy kiểm tra chức năng 

thay đổi tần số. Những sản phẩm sau khi vượt qua kiểm tra chức năng được 

chuyển xuống công đoạn kiểm tra cuối cùng 

Bước 9: Kiểm tra cuối 
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Kiểm ngoại quan sản phẩm và lô hàng bằng mắt thường. Sản phẩm đạt yêu 

cầu được chuyển sang khâu đóng gói. 

Bước 10: đóng gói 

Sản phẩm được đóng gói vào hộp mầu sau đó tiếp tục đóng vào thùng giấy 

1pcs/1  thùng. 

1.2.3.12. Quy trình sản xuất , gia công camera (Sản phẩm mới bổ sung) 

Nguyên liệu đầu vào → Chuẩn bị nguyên liệu→ Gia công bản mạch SMT 

→ Lắp ráp Modunle camera  → Lắp ráp thân camera  → cài đặt phần mềm 

firmware  → kiểm tra chức năng → Kiểm tra cuối → Đóng gói, vận chuyển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 17. Sơ đồ quy trình sản xuất – gia công camera 

Nguyên liệu 

Hơi VOCs 

Lắp ráp Modunle camera 

Lắp ráp thân camera 

Cài đặt phần mềm firmware 

Kiểm tra chức năng 

Gia công bản mạch SMT 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Thiếc 

Kiểm tra cuối 
Sản phẩm lỗi hỏng 

Đóng gói 
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Thuyết minh quy trình 

Bước 1: Nhập nguyên vật liệu đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bản mạch điện tử, linh kiện điện tử, vỏ 

ngoài ,  thanh tản nhiệt, nhãn dán... được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. 

Nguyên liệu sẽ được kiểm tra các thông tin ghi trên bao bì, nếu không đảm bảo 

về chất lượng và chủng loại sẽ được thu gom và hoàn trả lại nhà cung cấp. Các 

nguyên vật liệu đảm bảo không nằm trong danh mục cấm của Nhà nước, được 

cung cấp bởi các cơ sở kinh doanh hợp pháp trong nước hoặc nhập khẩu từ nước 

ngoài. Trước khi nhập kho, các nguyên liệu sẽ được kiểm tra ngoại quan về nhãn 

mác và các thông tin ghi trên bao bì (đối với hóa chất) và độ đồng đều hình 

dạng; kích thước; dị vật; đặc tính điện (đối với bảng mạch điện tử). Nguyên, vật 

liệu đạt yêu cầu được lưu kho, nếu không đạt yêu cầu sẽ thông báo đến nhà cung 

cấp để hoàn trả lại theo hình thức nhà cung cấp. 

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu 

Nguyên vật liệu sau quá trình kiểm tra đầu vào OK được nhập về kho 

nguyên vật liệu, bộ phận sản xuất dựa theo kế hoạch sản xuất tiến hành lĩnh 

dùng từ kho.  

Bước 3: Gia công bản mạch điều khiển SMT,  

Bản mạch điện tử và các linh kiện điện tử được lĩnh từ kho nguyên vật liệu 

và bắt đầu gia công SMT. Thông qua in kem hàn, dán linh kiện, qua lò hàn đối 

lưu, kiểm tra AOI. 

Bước 4: lắp ráp modun camera :modun camera được Gắn cảm biến hình 

ảnh , Lắp ống kính Căn chỉnh tiêu cự 

Bước 5: lắp ráp thân camera 

Gắn module camera vào thân máy, Lắp các bộ phận: pin, bo mạch, vỏ, nút bấm, 

cổng kết nối 

Bước 6  Cài đặt phần mềm (Firmware) 

Nạp firmware điều khiển,Cấu hình hệ thống, driver, thuật toán xử lý ảnh 

Bước 7: Kiểm tra chức năng (FCT – Function Test) 

Test chụp ảnh, quay video,Kiểm tra kết nối (WiFi/Bluetooth nếu có),Kiểm tra 

cảm biến, nút bấm sau khi kiểm tra OK được chuyển xuống công đoạn sau. 

Bước 8: Kiểm tra cuối 

Kiểm ngoại quan sản phẩm và lô hàng bằng mắt thường. Sản phẩm đạt yêu 

cầu được chuyển sang khâu đóng gói. 

Bước 9: đóng gói: Sản phẩm được đóng gói vào hộp mầu sau đó tiếp tục 

đóng vào thùng giấy theo quy cách yêu cầu 
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1.3.2.Sản phẩm của Dự án đầu tư 

Hình ảnh minh họa về sản phẩm của cơ sở được mô tả dưới bảng sau: 

Bảng1. 1. Mô tả sản phẩm của Dự án 

STT Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa 

1.  Sạc không dây 

 

2.  Loa bluetooth 

 

3.  Nguồn điện 
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STT Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa 

4.  Loa 

 

5.  
Linh kiện ăng – 

ten LDS 

 

6.  Dây điện 

 

7.  Thiết bị điều khiển 
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STT Tên sản phẩm Hình ảnh minh họa 

8.  Bộ biến tần ô tô 

 

9.  Camera 

 

(Nguồn: Chủ cơ sở) 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối 

lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết 

bị mới bổ sung 

a. Nhu cầu sử dụng điện  

Bảng1. 2. Danh mục máy móc, thiết bị thi công chính 

TT Thiết bị thi công 

Số 

lượng 

máy 

Số ca 

Định mức Khối lượng 

Dầu 

diezel 

(Lít) 

Điện 

(kW) 

Dầu 

diezel 

(Lít) 

Điện 

(kW) 

1  
Ô tô vận tải thùng 

20T 
1 3 56 - 168 - 

2  Xe nâng 18 m 1 2 29 - 58 - 

3  Cầu cẩu bánh xích 1 1 45  45  
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16T 

 Tổng     217 - 

Ghi chú: Định mức tiêu hao nhiên liệu dầu Diezel lấy theo Thông tư số 

11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị 

thi công xây dựng 

* Nguồn cung cấp : 

- Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho toàn bộ dự án lấy từ nguồn điện 

hiện hữu của Công ty TNHH MTV ShinSung ENG (Việt Nam) (Công ty cho 

thuê xưởng). 

+ Nhiên liệu: Nguồn cung cấp được mua từ cây xăng phường Vân Trung. 

Cự ly trung bình vận chuyển về tuyến 30km. Khối lượng dự kiến nhiên liệu 

Diezel khoảng 168 lít. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

- Giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, dự án sử dụng nguồn nước của nhà 

máy nước hiện có của KCN Vân Trung hiện đang cung cấp. 

+ Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân thi công: Theo bảng 3.1 của 

TCVN 13606:2023- Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cần 

thiết kế. Tiêu chuẩn thiết kế, định mức cấp nước cho công nhân là 45 

lít/người/ngày (không ăn ở lại công trình). Dự kiến số lượng công nhân làm việc 

tối đa khoảng 10 người. Do đó, lượng nước cấp sinh hoạt ước tính khoảng: QSH 

= 45 lít/người/ngày x 10 người = 450 lít/ngày = 0,45 m3/ngày. 

c. Nhu cầu nguyên, vật liệu  

Nhà xưởng đã được đơn vị cho thuê xây dựng hoàn thiện, hiện nay cơ sở 

đang trong quá trình hoạt động các hạng mục sản xuất đã được cấp giấy phép 

môi trường . Trong giai đoạn tới để chuẩn bị cho hoạt động nâng công suất sản 

xuất của cơ sở, thì có bổ sung lắp đặt mới một số máy móc thiết bị để phục vụ 

sản xuất. Máy móc, thiết bị được nhập qua cảng, cửa khẩu (chủ yếu có nguồn 

gốc từ Trung Quốc) với khối lượng khoảng 40 tấn sau đó được vận chuyển về 

cơ sở.  

1.4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện nước của cơ sở: 

1.4.2.1. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu phục vụ trong hoạt động của cơ sở  

a. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở: 

- Điện sử dụng cho cơ sở phục vụ chủ yếu cho các nhu cầu sau: 

+ Phục vụ cho các dây chuyền sản xuất; 

+ Phục vụ chiếu sáng; 



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử truyền 
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+ Phục vụ cho khu vực văn phòng – hành chính; 

- Nhu cầu tiêu thụ điện trong 3 tháng gần nhất của cơ sở. 

+ Tháng 12/2025: 68.480 kWh/tháng 

+ Tháng 01/2026: 58.200 kWh/tháng 

+ Tháng 02/2026: 34.400 kWh/tháng 

Điện cung cấp cho cơ sở hoạt động được lấy từ lưới điện của KCN Vân 

Trung 

Công suất tiêu thụ điện của cơ sở sau khi mở rộng nâng công suất (hoạt động 

ổn định với công suất dự kiến tối đa) khoảng 200.000 KWh/tháng. 

b. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở: 

- Nguồn cấp nước: Nguồn cung cấp nước sạch được lấy đường ống cấp 

nước sạch của KCN Vân Trung cấp cho Công ty TNHH MTV Shinsung Eng 

(Việt Nam) – Chi nhánh Bắc Giang tới từng xưởng. 

* Lưu lượng nước sử dụng hiện tại của cơ sở. 

- Chủ yếu là cấp nước phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên ; 

Số lượng công nhân hiện tại có 85 công nhân. Căn cứ vào hoá đơn sử dụng nước 

của cơ sở trong 3 tháng gần nhất như sau: 

+ Tháng 12/2025: 86 m3/tháng tương ứng với 2,86 m3/ngày 

+ Tháng 01/2026: 93 m3/tháng tương ứng với 3,1 m3/ngày 

+ Tháng 02/2026: 53 m3/tháng tương ứng với 1,76 m3/ngày 

* Lưu lượng nước sử dụng trong quá trình hoạt động ổn định. 

+ Nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt  

Giai đoạn hoạt động ổn định, dự kiến số lượng cán bộ công nhân viên 

khoảng 300 người. Theo TCXDVN 33:2006 Cấp nước - mạng lưới đường ống 

và công trình tiêu chuẩn thiết kế thì khu vực có hệ số cấp nước là 45 

lít/người.ngày. 

→ Nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên: 

 300 người x 45 (lít/người.ngày)/1.000 = 13,5 m3/ngày.đêm. 

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước của cơ sở sau khi mở rộng nâng công suất 

khoảng: 13,5 m3/ngày.đêm (ngoài ra nhu cầu cấp nước phòng cháy chữa cháy 

khoảng 50m3/ 1 đám cháy) 

c. Nhu cầu nguyên, vật liệu 

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hoá chất sử dụng trong quá trình hoạt 

động của cơ sở được thống kê dưới bảng sau: 
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Bảng1. 3. Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng theo từng mục tiêu 

Hạng mục sản 

phẩm 
Tên nguyên vật liệu 

Thiết bị cần 

sử dụng 

sản xuất ăng 

ten trong và 

ngoài  

Đầu Cos, dây điện, Bản mạch PCB, keo UV,  

tem nhãn, thùng giấy 

Máy tuốt dây 

tự động 

Máy hàn  

Máy Test sóng 

lò UV 

máy hút chân 

không 

sản xuất linh 

kiện gắn kết bề 

mặt SMT  

Linh kiện gắn bề mặt:Điện trở (chip resistor), 

tụ điện (chip capacitor), cuộn cảm (inductor), 

diode, transistor,  

IC (dạng SOP, SOIC, QFP, PLCC, BGA, 

LGA, QFN, CSP...), connector, switch, 

crystal, v.v... 

Máy nạp xả 

PCB 

PCB Bảng mạch in 
Máy in kem 

hàn 

Kem hàn,chất trợ hàn, thiếc  
Máy kiểm tra 

kem hàn 

vật liệu hỗ trợ lắp ráp như keo dán, chất tẩy 

rửa, chất làm sạch 

Máy gắn Linh 

kiện 

Vật liệu đóng gói: tem nhãn, thùng giấy 

  

Máy kiểm tra 

vị trí linh kiện 

AOI 

Lò hàn 

Máy kiểm tra 

tự động quang 

học AOI 

Máy kiểm tra 

tia X (Xray) 

Máy kiểm tra 

chức năng 

Sản xuất ăng 

ten LDS  

modun ăng ten LDS 
Máy khắc 

Laser 

Vật liệu đóng gói: tem nhãn, thùng giấy Máy Test sóng 

lắp ráp sạc 

không dây, 

nguồn điện 

Bo mạch điện tử , cuộn dây truyền năng 

lượng 
Máy hàn  

vật liệu vỏ và tản nhiệt máy bắn vít 

vật liệu chống nhiễu và che chắn 
máy test cao 

áp 
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Hạng mục sản 

phẩm 
Tên nguyên vật liệu 

Thiết bị cần 

sử dụng 

vật liệu phụ trợ: cáp kết nối, đế cao su máy lão hóa 

Vật liệu đóng gói: tem nhãn, thùng giấy 
máy test chức 

năng ATE 

  
Máy khắc 

Laser 

lắp ráp loa  

Thành phần chính của driver(loa con) : màng 

loa, cuộn dây âm, nam châm,kẹp từ, màng 

nhện,viền nhún,khung loa 

máy hàn  

thùng loa Máy bắn vít 

vật liệu hút âm giảm cộng hưởng: Bông thủy 

tinh, bông polyester 

máy đo công 

suất 

bộ lọc tần số   

phụ kiện lắp ráp: cọc nối dây, rắc cắm, keo 

dán,đinh vít 
  

vật liệu đống gói: tem nhãn, thùng giấy   

sản xuất dây 

điện 

Nguyên liệu chính: dây đồng, hạt nhựa, đầu 

kết nối conector 
Máy bện dây 

vật liệu đóng gói: tem nhãn, hùng giấy 
máy đúc thành 

hình 

  máy cắt dây 

  
máy kiểm tra 

điện trở 

  
máy kiểm tra 

cao áp 

  
thiết bị kiểm 

tra độ bền uốn 

  
máy kiểm tra 

lực kéo 

 

Bảng1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất của cơ sở hiện tại đang hoạt 

động 

STT Tên máy móc 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Tỷ lệ 

% 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

1 LDS 2 Mới  100% 
Trung 

quốc  
2025 

2 

Máy nâng và kẹp cố 

định bản mạch cho máy 

gǎn chíp ew-250ld 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2025 
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STT Tên máy móc 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Tỷ lệ 

% 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

3 

Máy khắc chữ bằng tia 

lazer 

CLASSIC2008BTB  

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2025 

4 

Máy gắn chíp, linh kiện 

vào bản mạch NXT II C 

M3  

4 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2025 

5 

Máy gắn chíp, linh kiện 

vào bản mạch NXT II 

CM6  

2 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2025 

6 
AOICHONVO，model

：7100 
1 Mới 100% 

Trung 

quốc  
2025 

7 

Lò sấy linh kiện bản 

mạch HELLER：model

：1936 MK5  

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2025 

8 

Máy kiêm tra quang học 

AOI  Zhen Hua Xin 

model：VCTA-A410  

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2025 

9 

Thiết bị kiểm tra khả 

năng chống cháy của 

sản phẩm ổ cắm điện. 

Model ZLT-UL94 

1 Mới 85% 
Trung 

quốc  
2019 

10 

Thiết bị mô phỏng mức 

tiêu thụ điện năng cửa ổ 

cắm điện. Model 

IT8512A 

1 Mới 85% 
Trung 

quốc  
2019 

11 

Tủ lão hóa dùng kiểm 

tra thời gian sử dụng 

sản phẩm dây điện 

trong môi trường thử 

nghiệm.Model BH-

1008 

1 Mới 85% 
Trung 

quốc  
2019 

12 

Tủ tải giả dùng kiểm tra 

tuổi thọ của thiết bị điện 

(ổ cắm điện) .Model 

FZ-1203B 

1 Mới 85% 
Trung 

quốc  
2019 

13 

Máy cao áp dùng để 

kiểm tra sự rò điện của 

sản phẩm, Model: 7122  

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2023 

14 

Máy kiểm tra ATE 

dùng để kiểm tra điện 

áp, dòng điện của cổng 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2023 



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử truyền 
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STT Tên máy móc 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Tỷ lệ 

% 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

USB type-C Model: 

8CH-8HI-KC 

15 

Máy kiểm tra ATE 

dùng để kiểm tra điện 

áp, dòng điện, điện cảm 

của sạc không dây, 

không bao gồm thiết bị 

ghi, Model: ASD934 

1 Mới 90% 
Trung 

quốc  
2021 

16 

Thiết bị kiểm tra điện 

trở nối đất của ổ cắm 

điện.Nhãn hiệu EEC, 

Model 7314 

1 Mới 85% 
Trung 

quốc  
2019 

17 

Thiết bị kiểm tra thông 

số điện của ổ cắm 

điện.Nhãn hiệu EEC, 

Model SE7440 

2 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2023 

18 

Thiết bị kiểm tra vị trí 

dây lửa và dây mát  trên 

ổ cắm điện ( không bao 

gồm thiết bị ghi), nhãn 

hiệu HONGDU, Model: 

HD-602D, 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2023 

19 

Thiết bị mô phỏng và 

kiểm tra mức tiêu thụ 

điện năng của ổ cắm 

điện. Nhãn hiệu TET, 

Model T9010 

1 Mới 85% 
Trung 

quốc  
2019 

20 

Thiết bị test kiểm tra 

chức năng sạc nhanh 

của ổ cắm USB ( không 

bao gồm thiết bị ghi) 

Model:JT6412A 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2023 

21 

Máy hàn bằng nguyên 

lý điện trở loại bán tự 

động.Model SCW-

3000/FB 

1 Mới 85% 
Trung 

quốc  
2019 

22 
Máy hàn nhiệt. Model 

XJF-6000 
5 Mới 85% 

Trung 

quốc  
2019 

23 Máy hàn điện 6k375H 20 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2024 

24 
Máy hàn mạch in PCB 

tự động, model:  DM-
1 Mới 100% 

Trung 

quốc  
2024 
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STT Tên máy móc 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Tỷ lệ 

% 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

C0901 

25 

Máy hàn mạch in PCB 

tự động, model:  DM-

D0901 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2024 

26 Máy biến áp 1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2024 

27 Máy biến đổi điện 1 Mới 85% 
Trung 

quốc  
2019 

28 
Máy tách dây 

điện.Model SF-1006B 
1 Mới 85% 

Trung 

quốc  
2019 

29 

Máy cuộn và buộc dây 

tự động, Model: XRS-

06 

1 Mới 90% 
Trung 

quốc  
2021 

30 

Máy dập đầu cos tự 

động 1 đầu cos dùng 

trong SX ăng ten, 

model DM-A0706 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2023 

31 

Máy dập đầu cos dùng 

trong sản xuất ăng ten 

model: 1.37 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2024 

32 

Máy dập đầu cos tự 

động  dùng trong sản 

xuất ăng ten, model 

DM-A0706 

1 Mới 90% 
Trung 

quốc  
2022 

33 

Máy cắt dây nhúng 

thiếc tự động ( máy cắt 

đứt dây ), model: DM-

0706K 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2024 

34 

Máy cắt dây nhúng 

thiếc tự động ( máy cắt 

đứt dây ), model: DM-

A0706 

2 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2024 

35 

Máy khắc Laser lên bề 

mặt nhựa ( dùng trong 

nhà xưởng sản xuất 

công tắc ổ cắm ) 

Model:3HE-UV3W 

1 Mới 90% 
Trung 

quốc  
2020 

36 

Máy in tem, mã vạch, 

loại đen trắng, có kết 

nối với máy tính 

Model:GK888T 

2 Mới 90% 
Trung 

quốc  
2020 
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STT Tên máy móc 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Tỷ lệ 

% 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

37 

Máy cắt băng dính tự 

động dùng để cắt tem 

giấy, Model M-1000 

2 Mới 90% 
Trung 

quốc  
2021 

38 

Băng tải vận chuyển 

hàng trong NX, Model 

HM-003 

3 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2025 

39 
Máy bôi keo tự động, 

Model: 9802A 
2 Mới 90% 

Trung 

quốc  
2021 

40 
Máy bôi keo tự động, 

Model DL2600ml-A 
1 Mới 100% 

Trung 

quốc  
2023 

41 

Máy tra keo UV bán tự 

động model: 

6KNO.8902A 

6 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2023 

42 
Máy tra keo UV bán tự 

động model: 982 
4 Mới 100% 

Trung 

quốc  
2024 

43 

Máy đóng gói chân 

không model: VS-

1000A 

1 Mới 100% 
Trung 

quốc  
2023 

44 
Lò sấy UV model: RH-

UV 
1 Mới 100% 

Trung 

quốc  
2023 

45 
Băng chuyển tự động 

12m 
6 Mới 85% Việt Nam 2019 

46 
Máy bóc vỏ dây tự động 

OL-BJ 1200 
2 Mới 85% Việt Nam 2019 

47 
Lò thiếc 380W - 

150mm 
1 Mới 85% Việt Nam 2019 

48 Lò thiếc 380W - 95mm 4 Mới 85% Việt Nam 2019 

49 
Máy dập đầu nối cáp 

đồng trục JY 1.5T 
3 Mới 85% Việt Nam 2019 

50 Máy vặn vít SD-C205 F 3 Mới 85% Việt Nam 2019 

51 
Máy đo hình ảnh XHS-

CNC3020 
1 Mới 85% Việt Nam 2019 

52 

Máy thử nghiệm khả 

năng chống chịu khí 

hậu XHS-60 

1 Mới 85% Việt Nam 2019 

53 

Máy đo nhiệt độ và độ 

ẩm của sản phẩm XHS-

80L 

1 Mới 85% Việt Nam 2019 

54 
Máy đo huỳnh quang 

phổ tia X UX310 
1 Mới 90% Việt Nam 2020 

55 Tủ lưu trữ hóa chất 1 Mới 100% Việt Nam 2024 
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Bảng1. 5. Danh mục máy móc sử dụng cho sản phẩm bổ sung mới 

ST

T 

Tên sản phẩm 

mới 
Thiết bị sử dụng 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
xuất xứ 

1 
Điều khiển đa 

năng 

Máy hàn thủ công 5 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Súng bắn vít 2 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Thiết bị kiểm tra mã IR code 

của sản phẩm  hoàn toàn tự 

động,  

1 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Thiết bị dập vỏ ngoài tự động 1 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

TV Samsung dùng để kiểm 

tra chức năng 
1 

 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Máy kiểm tra hồng ngoại 2 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

2 
Bộ biến tần ô 

tô  

Súng bắn vít 3 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Máy bôi keo 3 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Máy nạp firmware 2 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Máy test công suất 2 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Buồng nhiệt kiểm tra 2 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

3 camera 

Súng bắn vít 3 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Máy bôi keo 3 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Máy nạp firmware 3 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Máy Test hình ảnh 3 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  

Máy Test môi trường 3 
 Mới 

100% 

Trung 

quốc  
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Danh mục hóa chất cần sử dụng: 

Bảng1. 6. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hoạt động sản xuất 

STT Tên hóa chất 
Mục đích sử 

dụng 
Đơn vị 

Khối lượng sử 

dụng hiện tại 

(kg) 

Khối 

lượng sau 

khi hoạt 

động ổn 

định nâng 

công suất  

(Kg) 

1 Ethanol 
Làm sạch keo, 

chất dơ 
Lít 100.000 8.900 

2 
Chất trợ hàn 

NCF 1087 

Hỗ trợ gắn linh 

kiện vào PCB 
Lít 5.000 5.000 

3 
Mỡ (cao trợ hàn) 

không chì 

Hỗ trợ gắn linh 

kiện vào PCB 
Lít 5.000 5.000 

4 Dầu máy 
Hỗ trợ ép phun 

nhựa 
Lít 1.000 1.225 

5 Keo UV 
Gắn linh kiện 

vào PCB 
Kg 300 300 

Tổng     20.425 

 (Nguồn: Chủ cơ sở) 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Vị trí khu đất thực hiện dự án 

Dự án “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử truyền thông An Xun” được 

thực hiện tại nhà xưởng thuê của Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt 

Nam) – chi nhánh Bắc Giang là 6.000 m2 tại Lô CN – 09, Khu công nghiệp Vân 

Trung, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 

ANXUN-SS-20250101/HĐTX-2025 ký ngày 01/01/2025 giữa Công ty TNHH 

Công nghệ Truyền thông An Xun và Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt 

Nam) – chi nhánh Bắc Giang. 

Ranh giới khu vực dự án được xác định như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp đường nội bộ Khu công nghiệp 

+ Phía Đông: Giáp khu đất trống của Khu công nghiệp 

+ Phía Tây: Giáp khu đất trống của Khu công nghiệp 

+ Phía Nam: Giáp khu đất trống của Khu công nghiệp 

Bảng 1. 1 Tọa độ giới hạn khu đất thực hiện dự án 

Điểm góc 
Hệ tọa độ VN2000 

Diện tích (m2) 
X Y 

1 2349561.31 409891.32 

6.000 

2 2349723.37 409907.60 

3 2349536.75 410151.97 

4 2349536.75 410135.68 

1 2349561.31 409891.32 

Nguồn: Chủ cơ sở 
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Hình 1. 18. Vị trí thực hiện dự án 

 

Hình 1. 19 . Mặt bằng thuê nhà xưởng của cơ sở 
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d. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án   

Khu đất thực hiện hiện dự án có vị trí tại nhà xưởng lắp ráp thuê của Công 

ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang với tổng diện tích 

sàn nhà xưởng là 6.000 m2 tại Lô CN-09, Khu công nghiệp Vân Trung, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. 

Quy mô kiến trúc xây dựng: Dự án sử dụng nhà xưởng và các tiện ích đã 

được Công ty TNHH 1TV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang xây dựng 

hoàn chỉnh, không tiến hành xây dựng thêm. 

Nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – 

CN Bắc Giang thuộc Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

do Công ty TNHH một thành viên FUGIANG thuộc Tập đoàn khoa học và kỹ 

thuật Hồng Hải (FOXCONN) - Đài Loan là chủ đầu tư hạ tầng. 

Đối với nhà xưởng có sẵn cho thuê với tổng diện tích sàn là 6.000 m2 của 

Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang còn được sử 

dụng chung các cơ sở hạ tầng như: kho lưu chứa chất thải, hệ thống thu gom 

thoát nước mưa và nước thải, đường giao thông và cây xanh…. Như thỏa thuận 

tại Hợp đồng thuê nhà xưởng số ANXUN-SS-20250101/HĐTX-2025 ngày 

01/01/2025 giữa hai bên. Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh thuộc 

về bên cho thuê nhà xưởng. 

1.5.2. Các hạng mục công trình chính 

Các hạng mục công trình chính của cơ sở được trình bày cụ thể tại bảng 

dưới đây: 

Bảng1. 7. Hạng mục các công trình của cơ sở 

ST

T 
Hạng mục 

Diện tích sàn 

(m2) 
Ghi chú 

1 

Nhà xưởng sản 

xuất 
3.910 

Nhà xưởng thuê lại của  

Công ty TNHH MTV Shinsung 

Eng  

(Việt Nam) – CN Bắc Giang 

2 Nhà kho 1.000 

3 Hành lang 450 

4 Nhà vệ sinh 30 

5 Khu văn phòng 350 

6 Phòng họp 50 

7 Nhà ăn CNV 210 

 Tổng 6.000  
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1.5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ của cơ sở 

Bảng1. 8. Hạng mục các công trình phụ trợ của cơ sở 

STT Hạng mục  Diện tích (m2) Ghi chú 

1 Hệ thống cấp điện - 
Sử dụng chung với 

Công ty TNHH MTV 

Shinsung Eng (Việt 

Nam) – CN Bắc Giang 

2 Hệ thống cấp nước - 

3 Đường giao thông nội bộ - 

4 Hệ thống cây xanh - 

 

1.5.4. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tại Nhà 

máy được thể hiện tại bảng dưới đây: 

Bảng1. 9. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

STT Hạng mục  Diện tích (m2) Ghi chú 

1 
Hệ thống thu gom và 

thoát nước thải 
 - 

Sử dụng chung với 

Công ty TNHH 

MTV Shinsung Eng 

(Việt Nam) – CN 

Bắc Giang 
2 

Hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa 
- 

3 
04 Hệ thống thu gom 

và xử lý khí thải 

01 Hệ thống xử lý công 

suất 15.000 m3/h đang 

hoạt động 

01 hệ thống xử lý công 

suất 15.000 m3/h đang 

hoạt động 

01 hệ thống xử lý công 

suất 10.000 m3/h đang 

hoạt động 

01 hệ thống xử lý công 

suất 12.000 m3/h (bổ 

sung mới) 

Lắp đặt bên ngoài 

nhà xưởng, sát 

tường 

4 Kho CTNH 7 Thuê kho của Công 

ty TNHH MTV 

Shinsung Eng (Việt 

Nam) – CN Bắc 

Giang 

5 Kho CTRSX 7 

6 Kho CTRSH 6 
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* Nhà kho lưu giữ chất thải 

- Khối lượng CTR, CNTT được thu gom phân loại tại nguồn và đựng vào 

các thùng, bao chứa rác thải tại các vị trí phát sinh tại mỗi xưởng sản xuất sau đó 

sẽ được thu gom tại các kho lưu chứa sau: 

+ 01 Kho lưu giữ chất thải sinh hoạt 6 m2. 

+ 01 Kho lưu giữ chất thải rắn thông thường 7 m2. 

+ 01 Kho lưu giữ chất thải nguy hại 7 m2. 

- Các khu vực lưu trữ chất thải đã được Công ty TNHH MTV Shinsung 

Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang (đơn vị cho thuê xưởng) xây dựng hoàn thiện 

và cho Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun sử dụng 1 phần và tự 

có trách nhiệm quản lý. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điên tử truyền thông An Xun” của Công 

ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun được thực hiện tại Lô CN-09, KCN 

Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.  

* Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: 

Hiện tại, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2050 đang trong quá trình xây dựng, chưa được ban hành. Báo cáo 

đánh giá sự phù hợp của cơ sở với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022. 

- Loại hình sản xuất của cơ sở là sản xuất linh kiện điện tử có giá trị phục 

vụ hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người. Loại hình này phù hợp với 

nhiệm vụ của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

- Các nguồn phát thải: nước thải sinh hoạt của công ty đều được xử lý sơ bộ 

đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Vân Trung và đấu nối vào hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải của KCN Vân Trung, chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm 

môi trường, các sự cố môi trường tại cơ sở, phù hợp với mục tiêu chung của 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

* Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh: 

Cơ sở nằm trong KCN Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. KCN Vân 

Trung là KCN hiện đại, đồng bộ. Cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển của 

KCN Vân Trung đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt báo cáo 

ĐTM. Mối quan hệ của cơ sở với các quy hoạch phát triển được thể hiện trong 

các văn bản pháp lý sau: 

Quyết định số 9028/QĐ - BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Công thương phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; 

Quyết định số 879/QĐ - TTg ngày 09/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chiến lượng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 

2035; 

- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

ngày 17 tháng 2 năm 2022 về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 
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- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trong đó KCN Vân Trung là KCN nằm trong quy hoạch phát triển khu 

công nghiệp tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tại phụ lục VIII kèm theo Quyết 

định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

Cụ thể: Mục tiêu tổng quát: 

- Đến năm 2025, công nghiệp Việt Nam phát triên với cơ câu hợp lý theo 

ngành và lãnh thổ, có khả năng cạnh tranh để phát triển trong hội nhập, có công 

nghệ hiện đại và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số chuyên ngành, lĩnh 

vực, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và xuất khẩu; đội 

ngũ lao động có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại. 

- Đến năm 2035, công nghiệp Việt Nam được phát triển với đa số các 

chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc 

tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 

quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên 

nghiệp, có kỷ luật và có năng suất cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, 

thiết kế, chế tạo. 

Do vậy, việc Công ty thực hiện cơ sở tại KCN Vân Trung là hoàn toàn phù 

hợp với nhu cầu của Công ty cũng như chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Bắc Giang. 

Sự phù hợp về phân vùng môi trường 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử truyền thông An Xun” được 

thực hiện tại KCN Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, nước thải sinh hoạt 

của cơ sở được thu gom và xử lý sơ bộ và đưa đến hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt sau đó đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của KCN Vân Trung. Cơ sở 

không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải theo quy định về 

phân vùng môi trường của Luật Bảo vệ môi trường. 

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022: Phương án phân vùng bảo vệ môi trường bao 

gồm các vùng: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt; vùng hạn chế phát thải và vùng khác. 

Cơ sở là đối tượng nằm trong “Vùng khác” được quy định trong Phụ lục XI 

gồm: 
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- Tiểu vùng phát triển công nghiệp – dịch vụ- đô thị phía Tây- Nam; 

- Tiểu vùng phát triển nông, lâm, công nghiệp và du lịch sinh thái phía 

Đông; 

- Tiểu vùng phát triển nông, lâm, du lịch phía Bắc; 

- Tiểu vùng khu dân cư – hành chính. 

Như vậy, sự hoạt động của cơ sở là phù hợp với phân vùng môi trường của 

tỉnh Bắc Giang. 

KCN Vân Trung đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

tại Quyết định số 427/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu 

công nghiệp Vân Trung (các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

kỹ thuật KCN Vân Trung". 

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử truyền thông An Xun của Công ty 

TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các 

sản phẩm linh kiện điện tử, nằm trong khu công nghiệp Vân Trung, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. 

KCN Vân Trung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận 

hoàn thành công trình BVMT tại các GXN sau: 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Dự án Khu công 

nghiệp Vân Trung “Các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật KCN Vân Trung” tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang số 

10/GXN-TCMT ngày 10/01/2018 của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Khu 

công nghiệp Vân Trung (các hạng mục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

kỹ thuật KCN Vân Trung)" - Hạng mục Trạm xử lý nước thải tập trung giai 

đoạn II (Module 02), công suấ 5.000 m³/ngày đêm số 70/GXN-BTNMT ngày 

20/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các ngành nghề được thu hút vào khu công nghiệp Vân Trung gồm: 

+ Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử. 

+ Công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác. 

+ Máy móc thiết bị, bao bì. 

+ Các ngành sản xuất công nghiệp khác có liên quan. 

Như vậy theo ngành nghề thu hút của khu công nghiệp thì Dự án “Nhà máy 

sản xuất linh kiện điện tử truyền thông An Xun” thuộc nhóm ngành điện tử là 
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phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN Vân Trung. 

Lô CN-09 của KCN Vân Trung là lô được thu hút đầu tư các ngành công 

nghiệp về sản xuất thiết bị, linh kiện điện, điện tử. Xung quanh cơ sở cũng đều 

là các nhà máy sản xuất về linh kiện, thiết bị điện tử đã đi vào hoạt động sản 

xuất từ nhiều năm nay. Do vậy, vị trí của cơ sở là phù hợp với phân khu chức 

năng của KCN Vân Trung. 

- Vị trí Nhà máy thuộc khu công nghiệp có đường giao thông đối nội, đối 

ngoại đều thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu. Bên cạnh 

đó, hệ thống giao thông nội bộ trong KCN cũng được quy hoạch theo chuẩn, 

toàn hệ thống giao thông nội bộ này được nối liền với hệ thống giao thông bên 

ngoài KCN nên rất thuận lợi trong giai đoạn vận hành hoạt động của Nhà máy. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận chất thải 

Hiện nay, Công ty thuê xưởng của Công ty TNHH MTV Shinsung Eng 

(Việt Nam) – Chi nhánh Bắc Giang và chi phí thu gom, xử lý nước thải đã nằm 

trong chi phí thuê xưởng tại Hợp đồng thuê nhà xưởng số ANXUN-SS-

20250101/HĐTX-2025 đã được Uỷ ban nhân dân xã Vân Trung cấp đăng ký 

môi trường tại Văn bản số 119/UBND-ĐC ngày 17/07/2023 với hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải sinh hoạt có công suất thiết kế 20 m3/ng.đ. Nước thải sau 

khi xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Vân 

Trung tại vị trí hố ga B148 theo Biên bản thỏa thuận điểm đấu ngày 08/09/2020. 

- Đối với môi trường nước thải:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn mở rộng (13,5 m3/ngày) được xử lý 

sơ bộ qua các bể tự hoại sau đó được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của 

Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – Chi nhánh Bắc Giang công 

suất 20 m3/ngày.đêm theo công nghệ sinh học. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT cột B được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về 

trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vân Trung công suất 

10.000 m3/ngày.đêm.  

Nước thải sản xuất: Không phát sinh.  

- Đối với môi trường khí thải:  

Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải được xử lý qua hệ thống chụp 

hút, lớp than hoạt tính để hấp phụ các chất khí, khí sạch được hút qua ống khói 

ra ngoài môi trường đạt QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp. 
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 Do đó, các nguồn thải từ quá trình sản xuất của Cơ sở đều được xử lý đảm 

bảo QCVN trước khi thải môi trường.  

- Đối với chất thải rắn:  

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

chất thải nguy hại được Cơ sở phân loại, thu gom chứa vào khu tập kết rác với 

từng loại thành phần chất thải của nhà máy. Chủ Cơ sở đã ký hợp đồng thu gom 

với đơn vị có chức năng cho từng thành phần chất thải để tiến hành thu gom và 

xử lý, 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI. 

3.1.1.Thu gom, thoát nước mưa 

. Nước mưa chung của nhà máy được thu gom như sau: 

 

Hình 3. 1.  Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở 

b. Mô tả hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 

Chủ cho thuê xưởng là Công ty TNHH một thành viên Shinsung Eng (Việt 

Nam) – chi nhánh Bắc Giang đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh 

và tách biệt với hệ thống thoát nước thải. 

Hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà xưởng sản xuất, khu văn phòng thu 

gom theo đường ống tôn mạ kẽm và ống inox trụ đứng đưa xuống hệ thống thoát 

nước mưa chảy quanh xưởng sản xuất, các khu nhà văn phòng,….và thu gom 

nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân, sau đó đưa ra hệ thống thoát nước mưa 

chung của toàn nhà máy và thoát ra hệ thống thoát nước mưa của KCN. Toàn bộ 

bề mặt Công ty phạm vi khuôn viên sân đường đã được bê tông hóa và có hệ 

thống thoát nước mưa riêng biệt; mạng lưới thoát nước mưa được bố trí trên 

nguyên tắc tự chảy;  

Hệ thống thoát nước mưa là cống bê tông D400, D600 độ dốc 0,17% - 

0,25% - 0,3% . Tùy theo địa hình mà bố trí các hố Ga với khoảng cách khác 

Nước mưa chảy tràn Nước mưa trên mái nhà 

Ống dẫn bằng inox D110 

Hệ thống thu gom thoát nước mưa bằng 

BTCT có kích thước D400-D600 

Hố ga 

Hệ thống thoát nước mưa của KCN 

Vân Trung 
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nhau. Các hố ga lắng cặn được bố trí xung quanh khu vực, kích thước của các hố 

ga dài x rộng x sâu: 0,5m x 0,5m x 0,5m. 

Xây dựng rãnh thoát nước mưa có hố ga để lắng cặn. Rãnh thoát nước mưa 

được thiết kế xây dựng xung quanh các nhà xưởng và dẫn vào hệ thống thoát 

nước chung của KCN Vân Trung. 

- Nước mưa trên mái của các công trình được thu qua các phễu thu dẫn 

theo đường ống tôn mạ kẽm D110 (16 cột) với tổng chiều dài 130 m xuống các 

hố ga thu gom để vào hệ thống cống BTCT D400 thoát nước mưa quanh nhà 

xưởng với tổng chiều dài 316 m rồi thu vào các cống bê tông thoát nước mưa bề 

mặt bằng BTCT đúc sẵn D600 có tổng chiều dài là 154m ra hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Vân Trung, độ dốc 0,17% - 0,25% - 0,3%. Tùy theo địa hình nhà 

máy mà công ty đã bố trí các hố Ga với khoảng cách là 12m, 26m. Các hố ga 

lắng cặn được bố trí xung quanh khu vực, kích thước của các hố ga là 0,5m x 

0,5m x 0,5m. Toàn bộ nước mưa sau thu gom sẽ thoát ra hệ thống thu gom nước 

mưa của KCN về phía Đông Bắc của cơ sở.  

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt được thu gom vào hệ thống cống thoát 

nước mưa, được xây bằng cống BTCT, đường kính D400 trên bề mặt sân quanh 

nhà máy với tổng chiều dài 316m, sau đó đưa về tuyến cống chính BTCT 

D600mm cùng với nước mưa trên mái ra hệ thống thoát nước mưa của KCN 

Vân Trung.  

Nước mưa của công ty sau khi thu gom được thoát ra hệ thống thoát nước 

mưa KCN Vân Trung. 

- Tổng hố ga thu nước mưa của Công ty là 32 hố. Các hố ga được xây bằng 

gạch chỉ mác #75, trát trong dày 2 cm, đáy hố ga được đổ bê tông M150#; nắp 

đậy phía trên đổ bê tông tấm đan đá 1x2 mác #120. Nước mưa được thu gom về 

các hố ga trước khi ra hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

- Song chắn rác được làm bằng sắt với chiều rộng của mắt lưới 10mm để 

ngăn rác có kích thước lớn gây tắc hệ thống thoát nước. 

Trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở, chủ cơ sở định kỳ kiểm tra, nạo 

vét thu gom lượng cặn lắng, phát hiện sửa chữa kịp thời hệ thống rãnh thoát 

nước bị hư hỏng. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào 

đường thoát nước với tần suất 3 tháng/lần. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

* Hệ thống thu gom nước thải sản xuất: Cơ sở không phát sinh nước thải 

trong quá trình sản xuất. 

*Hệ thống thu gom thoát nước thải sinh hoạt: 
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Hệ thống thu gom thoát nước thải được thu gom từ rửa tay nhà ăn, nước 

sinh hoạt khác của tầng 01 và tầng 02 từ quá trình sản xuất bằng đường ống 

PVC 150, PVC 200 độ dốc i = 1%. 

Nước thải sinh hoạt bể tự hoại: Phát sinh của cơ sở được thu về bể phốt sau 

đó qua các hố ga lắng cặn sau đó dẫn về hệ thống xử lý tập trung của nhà máy 

bằng đường ống PVC 250. Nước sau khi qua trạm xử lý được dẫn bằng ống 

PVC 110 về hố ga thu gom thoát nước thải chung của KCN. 

Sơ đồ thu gom thoát nước thải của cơ sở như sau: 

 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở 

Hệ thống thu gom tiêu thoát nước thải đã được xây dựng tại nhà máy được 

mô tả bảng dưới đây: 

3.1.3. Xử lý nước thải 

+ Nước thải nhà vệ sinh: 

Đối với nước thải tại nhà vệ sinh gồm: Phân, nước tiểu, nước rửa được đưa 

xuống bể phốt 3 ngăn để xử lý xử bộ. Tại đây diễn ra quá trình: Lắng cặn, tạp 

chất và phân hủy các chất thải trong điều kiện yếm khí, làm giảm đáng kể lượng 

chất hữu cơ dạng cacbon. Nước sau bể phốt đi vào hệ thống xử lý sinh học. 

PVC 250 

PVC 

150,200 

PVC 110 

Nước thải rửa tay nhà 

ăn, nước thải sinh hoạt 

khác 

Nước thải từ nhà vệ 

sinh 

Đấu nối vào hố ga thoát 

nước thải chung KCN 

Hố ga lấy mẫu 

Bể tự hoại 

HTXLNT  

CS: 20 m3/ngày.đêm 
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Nước thải từ bệ xí được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn trước khi đi vào 

HTXLNT chung của cơ sở. 

   

Hình 3. 3. Sơ đồ bể phốt 3 ngăn 

 Thuyết minh bể tự hoại: 

Bể tự hoại nằm dưới mặt đất, có dạng hình chữ nhật, được chia làm 3 ngăn: 

ngăn 1, 2 lắng và phân hủy sinh học; ngăn 3 chảy tràn. 

Cơ sở sử dụng 2 bể tự hoại, thể tích mỗi bể tự hoại như sau: 

+ Bể tự hoại số 1 thể tích 12 m3  

+ Bể tự hoại số 2 thể tích 10 m3  

Kết cấu xây gạch đặc 220 VXM 75#, đáy bể đổ BTCT mác 200 dày 

150mm, nắp bể đổ BTCT mác 200 dày 100mm; Lòng bể trát vữa XM 100# dày 

25mm, thành bể trát làm hai lần, lần 1 VXM 75# dày 15mm, lần 2 VXM 75# 

dày 10mm, bên trong bể đánh lớp xi măng và sơn chống ăn mòn. 

Trong quá trình vận hành bể, định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi 

sinh (EM) vào bể tự hoại. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, 

rác xâm nhập vào đường thoát nước thải. Định kỳ 1 năm/lần, chủ cơ sở thuê đơn 

vị chức năng hút bùn cặn, để tăng khả năng xử lý của bể. 

- Nước thải sinh hoạt sau khi được thu gom, xử lý sơ bộ tại bể tự hoại, 

được dẫn về hệ thống xử lý nước thải (công suất 20 m3/ngày đêm) của Công ty 

TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang (Công ty TNHH MTV 

Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang chịu trách nhiệm đối với nước thải 

phát sinh từ Dự án, phí thuê xưởng đã bao gồm toàn bộ chi phí thu gom, xử lý 

nước thải). Nước thải sau xử lý được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Vân Trung . 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý khí thải từ hoạt động sản xuất 

* Quy trình thu gom xử lý khí thải hiện tại của cơ sở đang thực hiện theo 

giấy phép môi trường số 1136/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thị xã 

Việt Yên. 

Có 4 nguồn phát sinh khí thải. 

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ khu vực máy khắc laze. 

+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ quá trình làm sạch keo khu vực 

chuyền sản xuất. 

+ Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ khu vực máy hàn tự động 

+ Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ khu vực lò sấy 

Được thu gom về 3 hệ thống xử lý khí thải cụ thể như sau: 

*Dòng thải số 01 : Phát sinh từ quá trình làm sạch keo trên 07 dây chuyền 

sản xuất. Khí thải phát sinh tại các vị trí được hút bằng các chụp hút thu vào ống 

thép tròn D550 về hệ thống xử lý khí thải để xử lý. 

*Dòng thải số 02 : Phát sinh từ khu vực lò sấy và 06 dây truyền sản xuất. 

Khí thải phát sinh tại các vị trí được hút bằng các chụp hút thu vào ống thép tròn 

D550 về hệ thống xử lý khí thải để xử lý. 

*Dòng thải số 03: Phát sinh từ công đoạn khắc lazer của 02 máy khắc lazer 

và cộng đoạn từ 05 máy hàn tự động. Khí thải phát sinh tại các vị trí được hút 

bằng các chụp hút thu vào ống thép tròn D400 về hệ thống xử lý khí thải để xử 

lý.  

* Quy trình công nghệ xử lý của 3 hệ thống xử lý khí thải là giống nhau. 

Khí thải      Chụp hút         Đường ống dẫn khí thải       Tháp hấp phụ (sử 

dụng than hoạt tính)       Quạt hút        Ống thải         Môi trường không khí. 

Khí thải sau khi qua tháp hấp phụ đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT 

cột B, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất 

vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ sẽ theo các ống thải thoát ra ngoài môi 

trường. 

* Trong giai đoạn mở rộng tăng quy mô công suất sản xuất của cơ sở theo 

Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 7 ngày 11/3/2026. Phương án thu 

gom khí thải trên các dây truyền sản xuất cụ thể như sau. 

* Có 08 nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01 : Phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công sản phẩm tại nhà 

xưởng số 1  (20 chụp hút/chuyền).(Đang hoạt động). 
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- Nguồn số 02 : Phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 2. 

(20 chụp hút/chuyền). (Bổ sung mới). 

- Nguồn số 03 : Phát sinh từ 3 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 3 (20 

chụp hút/chuyền). (bổ sung mới). 

- Nguồn số 04 : Phát sinh từ 5 máy hàn tự động sản phẩm. (Đang hoạt động) 

- Nguồn số 05 : Phát sinh từ khu vực của 2 lò sấy sản phẩm (lò số 1,số 2 

đang hoạt động). 

- Nguồn số 06 : Phát sinh từ khu vực 2 lò sấy sản phẩm (lò số 3, số 4 bổ 

sung mới). 

- Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ khu vực  của 2 máy khắc laze. (Đang 

hoạt động). 

- Nguồn  số 08: Phát sinh từ khu vực làm sạch keo ở 6 chuyền sản xuất  

tại xưởng 1 dc thu về hệ thống số 1. (đang hoạt động). 

*Hệ thống thu gom xử lý các nguồn khí thải như sau ; 

Có 04 dòng khí thải.  

- Dòng thải số 01 (thu gom khí thải của nguồn số 1 + nguồn số 4 + nguồn 

số 8) : Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 6 chuyền hàn tại nhà xưởng số 1 + 5 

máy hàn tự động và khu vực làm sạch keo ở 6 chuyền sản xuất tại nhà xưởng số 

1. (Đã vận hành thử nghiệm).   

- Dòng thải số 02 (thu gom khí thải của nguồn số 2 + nguồn số 5) : Hệ 

thống xử lý khí thải phát sinh từ Phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công tại nhà 

xưởng số 2 và khu vực lò sấy số 1, số 2. (Đã vận hành thử nghiệm) 

- Dòng thải số 03 (Thu gom khí thải của nguồn số 7): Phát sinh từ khu 

vực của 02 máy khắc lazer. (Đã vận hành thử nghiệm). 

- Dòng thải số 04 (thu gom khí thải của nguồn số 3 + nguồn số 6): Hệ 

thống xử lý khí thải phát sinh từ 3 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 3 và 2 

khu vực lò sấy số 3, số 4. (Bổ sung mới). 

a. Biện pháp chung tại cơ sở 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên lao động. 

- Thông gió nhà xưởng bằng các hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống âm 

trần, xung quanh nhà xưởng. 

- Sử dụng hệ thống máy móc, hiện đại, khép kín, đồng bộ.  

- Vệ sinh máy móc, trang thiết bị sản xuất sau mỗi ca. 

- Định kỳ khám sức khỏe cho người lao động 01 năm/lần. 

- Định kỳ tiến hành quan trắc môi trường lao động 01 năm/lần. 

b. Công trình xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án 

* Đối với dòng khí thải số 01: 
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 - Nguồn khí thải phát sinh từ 6 chuyền hàn tại nhà xưởng số 1, mỗi 

chuyền hàn được bố trí 20 chụp hút để hút khí hàn, khí hàn được hút vào ống 

D75 để dẫn vào ồng D200 dài 25m để dẫn về hệ thống xử lý khí thải, Khí thải 

phát sinh tại 05 máy hàn tự động được dẫn vào ống D75 dẫn vào ống D400 về 

hệ thống xử lý, tại khu vực làm sạch keo ở 6 chuyền sản xuất tại nhà xưởng số 1 

bố trí chụp hút , toàn bộ hơi keo được hút vào ống D75 dài 2m  chất liệu vải bọc 

bạc dẫn về ống D200 dài 25 m dẫn về hệ thống xử lý. 

Như vậy khí thải phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 1, từ 

5 máy hàn tự động và khu vực làm sạch keo ở 6 chuyền sản xuất tại nhà xưởng 

số 1 được thu gom về chung 1 hệ thống xử lý khí thải công suất quạt hút 15.000 

m3/h để xử lý bằng than hoạt tính, sau đó thải ra ngoài môi trường qua ống thoát 

khí D600 cao 12 m.  

* Đối với dòng khí thải số 02. 

- Nguồn khí thải phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 2, 

mỗi chuyền hàn được bố trí 20 chụp hút để hút khí hàn, khí hàn được hút vào 

ống D75 để dẫn vào ống D200 dài 25m chất liệu nhựa PE để dẫn về hệ thống xử 

lý khí thải, Khí thải phát sinh tại khu vực lò sấy số 1, số 2 được dẫn vào ống 

D150 dài 3m chất liệu vải bọc bạc dẫn về hệ thống xử lý. 

Như vậy khí thải phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 2 

trong giai đoạn nâng công suất của cơ sở và khí thải phát sinh tại khu vực lò sấy 

số 1, số 2 đang hoạt động sẽ được thu gom về chung 1 hệ thống xử lý khí thải 

công suất quạt hút 15.000 m3/h để xử lý bằng than hoạt tính, sau đó thải ra ngoài 

môi trường qua ống thoát khí D600 cao 12m.  

* Đối với dòng khí thải số 03. 

- Nguồn khí thải phát sinh từ khu vực của 2 máy khắc lazer được hút vào 

ống D75 để dẫn vào ống D500 dài 20 m chất liệu sắt để dẫn về hệ thống xử lý 

khí thải, Khí thải phát sinh tại 05 máy hàn tự động hiện tại cùng đang được thu 

gom về dòng thải số 03 , tuy nhiên trong giai đoạn nâng công suất chủ cơ sở sẽ 

đấu nối ống dẫn khí thải của 05 máy hàn tự động này vào dòng thải số 01 bằng 

ống D400 dài 20m chất liệu sắt dẫn về hệ thống xử lý. 

Như vậy khí thải phát sinh từ khu vực của 2 máy khắc lazer được thu gom 

về hệ thống xử lý khí thải công suất quạt hút 10.000 m3/h để xử lý bằng than 

hoạt tính, sau đó thải ra ngoài môi trường qua ống thoát khí D500 cao 12m 

* Đối với dòng khí thải số 04. 

- Nguồn khí thải phát sinh từ 3 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 3, 

mỗi chuyền hàn được bố trí 20 chụp hút để hút khí hàn, khí hàn được hút vào 
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ống D100 để dẫn vào ống D300 dài 50m chất liệu nhựa PE để dẫn về hệ thống 

xử lý khí thải và Khí thải phát sinh tại khu vực lò sấy số 3, số 4 được hút vào 

ống D200 dài 1,5m dẫn về ống D300 dài 50m chất liệu nhựa PE dẫn về hệ thống 

xử lý. 

Như vậy khí thải phát sinh từ 3 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 3, và 

khí thải phát sinh từ khu vực lò sấy số 3, số 4 được thu gom về chung 1 hệ thống 

xử lý khí thải công suất quạt hút 12.000 m3/h để xử lý bằng than hoạt tính, sau 

đó thải ra ngoài môi trường qua ống thoát khí D400 cao 12m. 
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truyền thông An Xun” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun   77 

Đối với loại hình của Công ty thì khí thải được xử lý theo các phương pháp sau: 

1. Hệ thống hấp phụ bằng than hoạt tính (quy trình áp dụng cho hệ thống 

xử lý khí thải dòng số 1, dòng số 2 và dòng số 4). 

Chụp hút

Đường ống thu gom

Thiết bị hấp phụ than 

hoạt tính

Quạt hút

Ống thải

Than hoạt 

tính

Khí thải

 

Hình 3. 4. Quy trình thu gom, xử lý khí thải bằng than hoạt tính 

Thuyết minh công nghệ: 

Khí thải từ các khu vực phát sinh từ quy trình làm sạch được thu gom bằng 

các ống hút trực tiếp, vận tốc dòng khí ở miệng hút được đảm bảo hút được toàn 

bộ khí tại các khu vực phát sinh. 

Khí thải được thu theo đường ống thép đưa vào tháp hấp phụ. Tại đây các 

chất hữu cơ bay hơi sẽ được hấp phụ bởi than hoạt tính. Quá trình hấp phụ xảy 

ra ở đây là hấp phụ vật lý, than hoạt tính có cấu trúc xốp và có nhiều mao quản 

nhỏ, đồng thời chúng có ái lực mạnh với các hợp chất hữu cơ. Vì vậy, các hợp 

chất hữu cơ bay hơi (VOCs) bị hút và giữ trong các mao quản của than hoạt 

tính. 

Các túi than hoạt tính được xếp thành 4 lớp, mỗi lớp có chiều dày 150 mm 

đảm bảo sức cản đối với dòng không khí nằm trong phạm vi thích hợp để tổn 

thất áp suất của dòng khí đi qua thiết bị không quá lớn, đồng thời đảm bảo thời 

gian tiếp xúc cần thiết giữa khí và vật liệu hấp phụ. 

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, cán bộ giám sát sẽ thường xuyên 

kiểm tra các thông số vận hành (tổn thất áp suất, chất lượng khí thải) để tiến 

hành thay than hoạt tính. Than sau sử dụng được đưa đi xử lý như CTNH. CDA 
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sẽ kí hợp đồng với nhà thầu có đủ năng lực để xử lý nguồn chất thải này.Tần 

suất thay than 6 tháng/lần. 

Hiệu quả xử lý khí thải chứa hơi VOC bằng hệ thống hấp phụ đạt khoảng 85%. 

Khí thải sau khi qua tháp hấp phụ đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT cột B, sẽ theo các ống thải thoát ra ngoài 

môi trường. 

  

Than hoạt tính viên nén dạng hạt Hệ thống thiết bị than hoạt tính 

Dự án sẽ sử dụng loại than hoạt tính viên nén dạng hạt hình trụ được đóng 

sẵn trong các túi lưới với các thông số kỹ thuật như sau: 

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của than hoạt tính sử dụng tại dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Thông số kỹ thuật 

1 Độ ẩm % <5 

2 Tỷ trọng Kg/m3 400 ~ 500 

3 Kích thước hạt  mm 3 – 4  

4 Độ hấp phụ Iodine mg/g 850 

5 Độ cứng % >92 

- Công ty sử dụng than hoạt tính với độ xốp lớp hấp phụ là E = 30%, đường 

kính của hạt than dg = 0,004 (m), khối lượng riêng xốp: Pk = 550 (kg/m3). Chỉ 

số Iodine ≥800 mg/g. 

M than = M hơi dung môi/ X* 

Trong đó: X* = 0,2 (kg hơi dung môi/kg than). (Theo thông số iodine của 

than là >800mg/g; đối VOC chọn 0,2 theo kinh nghiệm thực tế). 

M hơi dung môi: Theo như tính toán tải lượng ở phần đánh giá tác động  

- Công thức tính thời gian lưu của khí trong tháp than hoạt tính là: 
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t = V/Q  

+ Trong đó: t: Thời gian lưu của tháp (s) 

V: Dung tích tháp (m3) 

Q: Lưu lượng khí vào tháp (m3/s) 

Tính toán khối lượng tháp và thời gian lưu tháp than hoạt tính như sau: 

Thể tích Vthan =( l×w×h ) x 2 x 2= 1,9 x 1,4 x 0,15 x 2 x 4= 3,192 m3;   

Khối lượng riêng của than hoạt tính là 550kg/m3  

Vậy Khối lượng cần dùng là: 550 x 3,192= 1.755,6 kg/lần. 

Biện pháp kiểm soát và chu kỳ thay than hoạt tính đối với hệ thống thiết bị 

xử lý khí thải tại chỗ được căn cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất (chu kỳ thay 

than tối thiểu 12 tháng/lần), kết hợp với biện pháp kiểm tra chỉ số Iodine đối với 

than hoạt tính sử dụng đảm bảo ≥400 mg/g, nếu không tiến hành thay than 

không định kỳ. Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo an toàn môi trường, dự án thưc 

hiện chu kỳ thay than hoạt tính tối thiểu 06 tháng/lần. 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính cho 

dòng thải số 01 

STT Tên thiết bị Quy cách Đơn vị 
Số 

lượng 

1 
Buồng hấp phụ 

than hoạt tính 

-Vật liệu: nhựa PP 

- kích cỡ: 1600x1000x1300 

- Thời gian thay thế than 

hoạt tính: 6 tháng 

- Khối lượng than hoạt tính 

cho mỗi lần thay thế (kg): 

400kg 

Chiếc 1 

2 Quạt gió 

- Công suất quạt: 01 quạt 

hút 15.000 m3/h; 

- Chất liệu vỏ: Tôn sơn tĩnh 

điện 

- Điện áp: 380/3/50 

- Công suất: 15kw 

Chiếc 1 

3 Ống khói 

- Kích cỡ: D600 

- Độ dày ống: 0.58 mm 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Chiều cao: 12 m 

Chiếc 1 
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Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính cho 

dòng thải số 02 

STT Tên thiết bị Quy cách 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 
Buồng hấp phụ 

than hoạt tính 

-Vật liệu: nhựa PP 

- kích cỡ: 1600x1000x1300 

- Thời gian thay thế than hoạt tính: 6 

tháng 

- Khối lượng than hoạt tính cho mỗi 

lần thay thế (kg): 400kg 

Chiếc 1 

2 Quạt gió 

- Công suất quạt hút: 01 quạt 15.000 

m3/h;  

- Chất liệu vỏ: Tôn sơn tĩnh điện 

- Điện áp: 380/3/50 

- Công suất: 15kw 

Chiếc 1 

3 Ống khói 

- Kích cỡ: D600 

- Độ dày ống: 0.58 mm 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Chiều cao: 12 m 

Chiếc 1 

 

Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính cho 

dòng thải số 04 

STT Tên thiết bị Quy cách 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 
Buồng hấp phụ 

than hoạt tính 

-Vật liệu: nhựa PP 

- kích cỡ: 1600x1000x1300 

- Thời gian thay thế than hoạt tính: 6 

tháng 

- Khối lượng than hoạt tính cho mỗi 

lần thay thế (kg): 400kg 

Chiếc 1 
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STT Tên thiết bị Quy cách 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

2 Quạt gió 

- Công suất quạt: 02 quạt 12.000 

m3/h;  

- Chất liệu vỏ: Tôn sơn tĩnh điện 

-Điện áp: 380/3/50 

- Công suất: 15kw 

Chiếc 1 

3 Ống khói 

-Kích cỡ: D400 

-Độ dày ống: 0.58 mm 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Chiều cao: 12 m 

Chiếc 1 

 

2.  Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình khắc Lazer (Dòng khí thải số 

3) 

Đối với bụi từ công đoạn khắc Lazer cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

như sau: 

+ Dọn dẹp và vệ sinh khu vực làm việc thường xuyên. Sử dụng máy hút bụi 

công nghiệp để loại bỏ bụi và mảnh vụn từ sàn và các bề mặt khác. 

+ Thực hiện bảo trì định kỳ cho máy in khắc laser. Làm sạch và kiểm tra các bộ 

phận của máy để đảm bảo không có bụi bẩn hay mảnh vụn nào ảnh hưởng đến hiệu 

suất. 

+ Đảm bảo có hệ thống thông gió tốt trong khu vực in. Sử dụng quạt hút để 

loại bỏ bụi và khí thải ra khỏi khu vực làm việc 

+ Đào tạo nhân viên về quy trình vệ sinh và bảo trì thiết bị in laser để họ có 

thể thực hiện đúng các biện pháp giảm thiểu bụi 
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truyền thông An Xun” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun   82 

Sơ đồ công nghệ xử lý bụi như sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải Bụi 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Bụi kim loại phát sinh từ quá trình khắc laze được hút qua chụp hút bụi có 

quạt hút cưỡng bức. Trong quá trình khí chứa bụi đi vào bộ thu bụi dạng hộp lọc 

qua cửa hút phía dưới, các hạt lớn hơn (đường kính 100 μm) sẽ được lắng đọng 

trước; các hạt nhỏ hơn (đường kính 0,1-50 μm) được hấp thụ trên bề mặt của các 

hộp lọc trong buồng xử lý không khí. Không khí đã được làm sạch đi qua các 

hộp lọc được thải ra qua buồng xả. Khi điện trở hoạt động của thiết bị đạt đến 

một mức nhất định, bộ điều khiển xung sẽ kích hoạt van điện từ mở ra, và không 

khí nén (P=0,5～0,6Mpa) được thổi vào hộp lọc thông qua ống thổi. Điều này 

làm cho các hạt bụi rơi ra dưới luồng khí áp suất cao tức thời, do đó làm giảm 

điện trở lọc và hoàn thành quá trình loại bỏ bụi. Không khí sạch thải ra ngoài 

môi trường qua ống thoát khí có đường kính D500, ống thoát khí cao 12 m. Bụi 

trong khí thải ra ngoài môi trường đảm bảo đạt cột B, QCVN 19:2024/BTNMT. 

Bụi phát sinh từ công đoạn khắc laze 

Chụp hút 

Môi trường  (Khí thải đạt QCVN 19:2024/BTNMT cột B;  

Buồng lọc hạng hộp 

Quạt hút 

Ống khói thoát khí 
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- Hiệu suất hút lọc bụi: 99,9%; 

- Chụp hút: Thu hồi bụi tại các điểm phát tán bụi; 

- Hệ ống hút: Dẫn dòng khí có nồng độ bụi cao về thiết bị lọc bụi; 

- Thiết bị lọc bụi:  Bộ thu bụi dạng hộp lọc và dẫn dòng khí sạch thải ra 

môi trường; 

- Ống khói: 12 m 

- Quạt hút: Tạo áp lực âm trên toàn hệ hống để thu hồi khí bụi tại các 

điểm phát thải bụi. 

 Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải: 

 Bụi, khí thải → chụp hút → Thiết bị lọc → Quạt hút → Ống thoát khí (đạt 

QCVN 19:2024/BTNMT Cột B). 

Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải cho dòng thải số 03 

STT Tên thiết bị Quy cách 
Đơn 

vị 
Số lượng 

1 Buồng lọc 
-Vật liệu: nhựa PP 

- kích cỡ: 1600x1000x1300 
Chiếc 1 

2 Quạt gió 

- Công suất quạt hút: 01 quạt 

10.000 m3/h;  

- Chất liệu vỏ: Tôn sơn tĩnh 

điện 

- Điện áp: 380/3/50 

- Công suất: 15kw 

Chiếc 1 

3 Ống khói 

- Kích cỡ: D500 

- Độ dày ống: 0.58 mm 

- Vật liệu: tôn mạ kẽm 

- Chiều cao: 12 m 

Chiếc 1 

 

3.Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân viên làm việc tại cơ sở. Áp dụng định mức phát sinh CTRSH ở 
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mức 0,5 kg/người/ngày (tính cho 24 giờ). Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt 

phát sinh tại cơ sở được tính như sau: 

Lượng chất thải phát sinh của cơ sở hiện tại có 85 công nhân là: 80 x 0,5 

= 42,5 kg/ngày. 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động nâng công suất 

khoảng 300 công nhân. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 300 x 0,5 = 

150kg/ngày. 

Lượng rác này được thu gom và tập kết về khu vực chứa rác của nhà máy, 

cuối ngày sẽ được thu gom về kho tập kết rác thải sinh hoạt có diện tích 6 m2 (sử 

dụng chung với Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc 

Giang) và thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

- Biện pháp quản lý, xử lý: Chủ cơ sở đã ký hợp đồng chuyển giao chất 

thải với công ty TNHH thương mại và sản xuất Á Đại Lợi để thu gom, vận 

chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định.  

b. Chất thải rắn sản xuất 

Chất thải rắn sản xuất của Nhà máy chủ yếu là sản phẩm, nguyên liệu lỗi hỏng 

không quay trở lại quy trình sản xuất, thùng bìa carton, bao bì đóng gói sản phẩm, 

quần áo, găng tay, mũ, khẩu trang không dính thành phần nguy hại,… tỉ lệ các sản 

phẩm lỗi hỏng chiếm khoảng 0,05% trên tổng lượng các nguyên liệu nhập chính.  

Khối lượng phát sinh chất thải sản xuất của cơ sở cụ thể như sau; 

Bảng 3. 6. Thành phần và khối lượng chất thải rắn 

TT Thành phần chất thải 

Khối lượng 

hiện tại 

(kg/năm) 

Khối lượng sau 

nâng công suất 

hoạt động 

1 
Chất thải công nghiệp như sản phẩm lỗi, 

nguyên liệu lỗi hỏng 
2.180 

4.360 

2 Thùng bìa carton 815 1.630 

3 

Chất thải khác như quần áo, găng tay, 

mũ, khẩu trang không dính thành phần 

nguy hại 

320 

640 

4 
Rác công nghiệp không nhiễm thành 

phần nguy hại 
834 

1.668 
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5 Bao bì đóng gói sản phẩm 741 1.482 

 Tổng 4.890 9.780 

 

- Biện pháp quản lý, xử lý: Chủ cơ sở đã ký hợp đồng chuyển giao chất 

thải với công ty TNHH thương mại và sản xuất Á Đại Lợi để thu gom, vận 

chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định.  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại của Nhà máy chủ yếu là bao bì nhiễm thành phần nguy 

hại, dầu thải, giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang 

thải, dầu máy thải, pin, ắc quy chì thải.  

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở được tổng hợp trong bảng 

sau; 

Bảng 3. 7. Khối lượng CTNH phát sinh 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

năm 2025 

(kg/năm) 

Khối 

lượng dự 

kiến sau 

khi nâng 

công suất 

(kg/năm) 

1 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thuỷ tinh hoạt 

tính thải 

16 01 06 Rắn 5 10 

2 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn 17 34 

3 
Hộp chứa mực in (có các 

thành phần nguy hại) thải 
08 02 04 Rắn 6,5 13 

4 

Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý 

khí thải 

12 01 04 Rắn 32 64 

5 

Các thiết bị, linh kiện 

điện tử thải hoặc các thiết 

bị điện khác có các linh 

kiện điện tử có các thành 

phần nguy hại (trừ bản 

mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các thành 

phần nguy hại vượt 

ngưỡng NH) 

15 01 09 Rắn 57 114 



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử 
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6 

Giẻ lau có chứa cồn từ 

quá trình rửa khuôn in 

SMT 

18 02 01 Rắn 60 180 

  Tổng     177,5 415 

 

Biên bản giao nhận chất thải nguy hại ngày 30/12/2025 kèm theo phụ lục 

báo cáo. 

- Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ: 

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí 06 thùng chứa dung tích 60 lít có nắp đậy, để 

thu gom, lưu chứa riêng biệt các loại chất thải nguy hại (CTNH), bên ngoài 

thùng chứa có dán mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại CTNH theo quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022; Thông tư 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường., Thông tư 

09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026.  

- Thu gom và lưu chứa: Chất thải nguy hại được thu gom phân loại và lưu 

trong kho chứa riêng biệt có diện tích 7 m2 kho được xây tường gạch, trần bê 

tông xi măng, nền láng xi măng, có cửa ra vào, dán biển báo theo quy định, 

ngoài cửa kho chứa có biển cảnh báo nguy hại.  

- Biện pháp quản lý, xử lý: Chủ dự án ký hợp đồng chuyển giao chất thải 

với Công ty cổ phần công nghệ môi trường An Sinh để thu gom, vận chuyển 

đem đi xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom 1 năm/lần. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình hoạt động sản xuất, tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ 

hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà xưởng, gây tác động trực tiếp đến 

công nhân làm việc của từng dây chuyền sản xuất. 

 - Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong xưởng sản xuất: các loại 

máy móc, thiết bị sử dụng trong nhà máy. 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ổn và độ rung: Để hạn chế ảnh hưởng của 

tiếng ồn tới môi trường và sức khỏe của công nhân trực tiếp sản xuất, Chủ đầu 

tư áp dụng các biện pháp sau: 

+ Về mặt lựa chọn thiết bị: công ty lắp đặt các thiết bị tiên tiến, hiện đại, có 
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độ ồn, rung thấp. 

+ Các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt đệm chống ồn, rung. 

+ Bảo dưỡng máy móc và thay dầu định kỳ. 

+ Trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn 

có phát sinh tiếng ồn cao (nút bịt tai,…). 

+ Đối với các thiết bị tại những dây chuyền có công suất lớn lắp đặt đệm 

cao su và lò xo chống rung. 

- Trồng xây xanh xung quanh nhà máy, vừa tăng cường cảnh quan cho 

Nhà máy vừa giúp giảm phát tán tiếng ồn ra môi trường xung quanh.. 

+ Thường xuyên kiểm tra độ mòn của các thiết bị và tiến hành bôi trơn 

định kỳ để giảm bớt tiếng ồn 

+ Chống rung tại nguồn: Tuỳ theo từng loại máy móc cụ thể để có biện 

pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay đổi 

chế độ tải làm việc...; 

+ Chống rung lan truyền: dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu 

giảm chấn, gối đàn hồi, gối đàn hồi cao su...) 

* Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu mức ồn cho phép theo QCVN 

26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Độ rung cho phép 

theo QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - giá trị 

cho phép tại nơi làm việc. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải. 

 * Biện pháp,công trình, thiết bị phòng ngừa 

- Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy chuẩn, công suát 

xử lý đảm bảo triệt để lượng khí, bụi phát sinh. 

- Giao công nhân vận hành, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý bụi, khí 

thải đảm bảo hoạt động liên tục. 

- Thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị trong hệ thống hút bụi, khí thải. 

* Biện pháp, công trình, thiết bị ứng phó sự cố 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà 

máy, đồng thời dừng hoạt động, liên hệ đơn vị thi công lắp đặt, sửa chữa bảo 

dưỡng chuyên môn để khắc phục và đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng 

để kịp thời xử lý. 

- Dừng mọi hoạt động sản xuất cho đến khi sự cố được khắc phục. 

6.2. Phòng ngừa sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

+ Các biện pháp phòng ngừa: 
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- Chọn những nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo. 

- Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp với quy định của pháp luật về vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 

được chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ 

sinh an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm. 

- Công ty thành lập bộ phận y tế (từ 2 - 3 người) với tủ thuốc thường trực 

được lắp đặt ở các nhà xưởng sẵn sàng sơ cứu những trường hợp cán bộ công 

nhân viên khi bị mắc những bệnh thông thường như đau đầu, đau bụng,… 

+ Biện pháp ứng phó sự cố: 

Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: 

Bộ phận y tế của nhà máy sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối 

với bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân 

đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

Trường hợp trên 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: 

Khi các công nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Đau bụng, đau 

đầu, buồn nôn, đi ngoài. Bộ phận y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức 

năngkhác của công ty khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, khu vực khám 

phân loại bệnh nhân. 

+ Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án 

chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 

+ Đối với các bệnh nhân còn lại, tổ chức điều trị tại bệnh viện của công 

ty. Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực 

phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

6.3 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện: 

- Chủ cơ sở cam kết sẽ thực hiện trang bị thiết bị báo cháy và chữa cháy, 

có xác định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Biện pháp quản lý: 

+ Cở sở sẽ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bổ sung các dụng cụ phòng 

cháy chữa cháy đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy chủ động 

ứng phó khi sự cố sảy ra; 

+ Tổ chức thành lập ban chỉ đạo và đội phòng cháy chữa cháy bao gồm 

các thành viên của Công ty; 
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+ Thành lập các phương án phòng cháy chữa cháy, đảm bảo chủ động khi 

có sự cố sảy ra. 

Công ty cam kết sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh về PCCC.. 

6.4 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Lập ra nội quy an toàn cho mỗi khu vực sản xuất; Thành lập nội quy về an 

toàn lao động chung và các quy định cho từng thiết bị, công đoạn sử dụng máy 

móc, thiết bị. 

- Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết như: quần áo bảo hộ lao động, 

mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt,... 

- Lao động làm việc được huấn luyện về an toàn trong sử dụng máy móc, 

thiết bị, vệ sinh lao động, được khám sức khoẻ định kỳ và trang bị các phương 

tiện bảo hộ lao động chuyên dụng theo quy định của pháp luật. 

- Có chế độ đãi ngộ đặc biệt với người lao động: Khám sức khỏe định kỳ, 

tăng lương, phụ cấp,…. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng các máy móc, thiết bị để đảm bảo 

100% các thiết bị được vận hành đúng theo quy cách và an toàn. 

- Lắp đặt các biển báo nguy hiểm, nội quy quy định về an toàn lao động 

trong tất cả các khâu sản xuất. 

- Được tập huấn kỹ năng xử lý khi xẩy ra tai nạn lao động, đặc biệt là tai 

nạn hóa chất phải nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân sau đó chuyển đến cơ sở y 

tế gần nhất để kịp thời cứu chữa. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động trong quá trình 

sản xuất để phòng ngừa sự cố; 

- Kiểm tra sức khỏe của công nhân định kỳ tối thiểu 1lần/năm. 

* Biện pháp ứng phó 

+ Các phương pháp sơ cứu khẩn cấp: Đây là biện pháp cấp cứu tạm thời 

ban đầu nhằm cứu hộ sinh mạng và tránh tai biến khi người lao động bị tai nạn 

mà chưa có sự chăm sóc của các bác sĩ. Khi xảy ra tai nạn cần phải: 

Kiểm tra xem nạn nhân có bị chảy máu, gãy xương, nôn hay không. 

Kiểm tra xem nạn nhân có còn tỉnh táo, còn thở, mạch còn hay không. 

* Các biện pháp sơ cứu: 

- Ra máu nhiều: 

+ Dùng bông hoặc gạc sạch bịt vết thương. 

+ Nâng tay hoặc chân bị thương so với tim 
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+ Dùng băng để buộc chặt vết thương, chú ý không buộc quá chặt 

+ Chú ý nếu sử dụng phương pháp cầm máu trực tiếp không có hiệu quả 

thì sử dụng nẹp cầm máu. 

- Bỏng do nhiệt: 

+ Làm mát xung quanh vết bỏng bằng nước lạnh, đá. 

+ Để nguyên dạng vết thương, không thoa kem, dầu lên vết thương. 

- Gãy xương: 

Trước hết phải điều trị vết thương khi có máu ra cần phải cầm máu, khi có mảnh 

xương nhô cần khử trùng cho vết thương, để miếng gạc sạch, dày lên vết thương 

và dùng băng đàn hồi băng cầm máu, tránh dùng dây và băng thường để buộc. 

Có chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng: Sơ cứu tại chỗ nhanh 

chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Tai nạn nghiêm trọng sơ cứu tại chỗ, gọi 

cấp cứu theo số 115 và làm theo hướng dẫn của y tế. Nếu huy động được 

phương tiện, nhanh chóng chuyển đến cơ sở để cấp cứu, gọi điện báo cáo cơ sở. 

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho quá trình lao động, chủ dự án thực hiện 

một số biện pháp sau: 

+ Trang bị các phương tiện an toàn lao động cho công nhân như quần áo 

bảo hộ lao động, găng tay,…. 

+ Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, chế độ vận hành của các thiết bị làm 

việc ở nhiệt độ, áp suất cao và các thiết bị tại các công đoạn sử dụng hóa chất. 

6.5. Đối với sự cố máy nén khí 

Máy nén khí được kiểm định đảm bảo quy định của Nhà nước trước khi đi 

vào sử dụng, vận hành. 

+ Bình nén khí phải được kiểm định kỹ thuật an toàn (KTAT) theo quy 

định chuẩn ISO, người sử dụng thiết bị phải giao trách nhiệm quản lý bình khí 

nén cho cán bộ quản lý thiết bị bằng văn bản. 

+ Người được phép vận hành và sử dụng các bình nén khí phải là người đã 

được huấn luyện đào tạo sát hạch về chuyên môn, quy trình KTAT vận hành thiết bị 

chịu áp lực và phải được người sử dụng lao động giao trách nhiệm bằng văn bản. 

+ Trên bình khí nén phải có đủ các thiết bị an toàn sau: Van an toàn,  Áp 

kế – Không đặt bình khí nén ở những nơi dễ cháy, nổ. 

+ Người trực tiếp vận hành bình phải thường xuyên kiểm tra tình trạng 

hoạt động của bình, sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lường: áp kế, van 

an toàn, rơ le khống chế áp suất. Vận hành bình một các an toàn theo đúng quy 

trình của đơn vị. 

+ Vào đầu ca vận hành, khi áp suất trong bình đạt 0,5 (1kg/cm2), công 
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nhân vận hành cần kéo nhẹ van an toàn để thông van an toàn và mở van xả đáy 

để xả nước ngưng hoặc dầu đọng lại dưới đáy bình. Sau mỗi ca làm việc phải xả 

các chất cáu cặn và nước đọng ở trong bình. 

+ Định kỳ rửa sạch lưới lọc gió của máy nén ít nhất hai tháng một lần để 

đề phòng bụi và tạp chất lọt vào theo đường hút vô máy. 

+ Máy nén khí được bố trí tại khu vực có khoảng cách phù hợp với khu 

nhà xưởng và văn phòng. 

Chủ dự án cam kết sử dụng an toàn máy nén khí theo dúng quy định tại 

TCVN 6155:1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử 

dụng, sửa chữa. 

Có đầy đủ phương án, lực lượng phòng chống cháy nổ. Lực lượng phòng 

chống cháy nổ hoạt động hiệu quả, được tập luyện định kỳ. Có đầy đủ nội quy, 

tiêu lệnh, dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, các dụng cụ, phương tiện 

đều đảm bảo chất lượng. 

Ngừng sử dụng ngay bình nén khí trong các trường hợp sau: 

- Khí các bộ phận trên bình bị hỏng, bị nứt, phồng, rỉ mòn, xì hơi….. 

- Áp suất trong bình tăng đột ngột không rõ nguyên nhân hoặc hoạt động 

quá công suất. 

- Các mối đe doạ về cháy hỏa hoạn gần kề các sản phẩm bình nén khí. 

- Áp kế hoạt động sai và không thể đo được áp suất trong bình. 

Sự cố rủi ro hóa chất 

Quá trình sản xuất của Nhà máy sử dụng một lượng các hóa chất hóa chất 

và dung môi; cồn, dây thiếc, keo hàn, chất trợ hàn. Trong quá trình lưu chứa và 

sử dụng có nguy cơ xảy ra sự cố về hóa chất như tràn đổ, rò rỉ gây ô nhiễm môi 

trường, gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng con người. 

Nguyên nhân xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất là do: 

- Công nhân bất cẩn, thao tác không đúng kỹ thuật, không tuân thủ các quy 

định về an toàn làm việc với hóa chất. 

- Hệ thống giá đỡ, kệ chứa bị hỏng hay chứa quá trọng tải quy định; sắp 

xếp không đúng kỹ thuật; bị ăn mòn bởi các hóa chất khác; va chạm với xe nâng 

trong quá trình vận hành... 

- Thiết bị chứa ngoài trời bị hỏng do sử dụng quá lâu hoặc không đạt tiêu chuẩn. 

- Đường ống dẫn hóa chất từ bồn chứa đến khu vực sử dụng bị nứt vỡ, rò rỉ. 

- Các van an toàn tại bồn chứa hóa chất bị lỏng hoặc không đúng yêu cầu 

kỹ thuật. 
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- Cháy nổ bất ngờ, bão lụt, thiên tai... 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường đất, nước, không khí và toàn thể cán 

bộ, công nhân làm việc tại Nhà máy. 

- Phạm vi chịu tác động: Bên trong Nhà máy và các khu vực lân cận. 

- Thời gian chịu tác động: Từ khi bắt đầu sự cố cho đến khi sự cố được 

khắc phục hoàn toàn. 

- Mức độ tác động: Khi xảy ra sự cố hóa chất thì mức độ tác động phụ 

thuộc vào lượng hóa chất bị tràn đổ, rò rỉ và khả năng ứng phó tại chỗ của nhà 

máy. Nếu lượng hóa chất tràn đổ ít và được thu gom, xử lý kịp thời ngay tại vị 

trí tràn đổ thì tác động đến môi trường và con người là không đáng kể. 
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7. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

  

STT 
Nội dung thay 

đổi 

Phương án 

GPMT được 

phê duyệt 

Đề xuất thay đổi 

Phương án thực 

hiện 

Lý do điều 

chỉnh 

1 Quy mô sản xuất 

Thực hiện theo 

giấy chứng nhận 

đầu tư thay đổi 

lần thứ 3.  

Thực hiện theo 

giấy chứng nhận 

đầu tư thay đổi 

lần thứ 7. 

Thực hiện theo 

giấy chứng 

nhận đầu tư 

thay đổi lần 

thứ 7 ngày 

11/3/2026 của 

Ban quản lý 

các khu công 

nghiệp tỉnh 

Bắc Ninh. 

2 Mục tiêu lắp ráp 

gia công xe có 

động cơ bổ trợ 

(Xe scooter điện) 

Thực hiện  Không thực hiện 

3 Mục tiêu Sản 

xuất, gia công 

thiết bị hồng 

ngoại 

Không thực hiện Thực hiện 

4 Mục tiêu sản 

xuất, gia công bộ 

biến tần ô tô 

Không thực hiện Thực hiện 

5 Sản xuất gia 

công camera 

Không thực hiện Thực hiện 

6 Toạ độ vị trí xả 

khí thải của 

Dòng thải số 01 

X = 2349670; 

Y=410118. 

 

X = 2349605,6;  

Y= 410042,1. 

 

Thay đổi do tại 

thời điểm lập 

hồ sơ cấp giấy 

phép môi 

trường hệ 

thống xử lý 

chưa được lắp 

đặt, nên khi lắp 

đặt thực tế có 

sai số, tuy 

không nhiều 

nhưng chủ cơ 

sở đề nghị 

được điều 

chỉnh vị trí 

đúng toạ độ đo 

7 Toạ độ vị trí xả 

khí thải của 

Dòng thải số 02 

X = 2349670; 

Y=410118. 

X = 2349601,1; 

Y=410079,4 

8 Toạ độ vị trí xả 

khí thải của 

Dòng thải số 03 

X = 2349593; 

Y=410107 

X = 2349599,1;  

Y= 410092,3 
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được ở thời 

điểm hiện tại 

lập lại hồ sơ 

cấp giấy phép 

môi trường. 

9 Quy chuẩn áp 

dụng đối với khí 

thải 

QCVN 19:2009 

QCVN 20: 2009 

QCVN 19:2024 

cột B. 

Áp dụng quy 

chuẩn hiện 

hành. 

10 Thông số quan 

trắc đối với dòng 

khí thải số 03 

Ethanol, n-

Propanol, Lưu 

lượng 

Lưu lượng, Bụi, 

CO, CO2, NOx 

Do dòng khí 

thải này không 

có khí thải hữu 

cơ cần thu gom 

xử lý. Vì 5 

máy hàn tự 

động sẽ được 

chuyển sang 

dòng thải số 01 

để xử lý. 

 Thay đổi thông 

số quan trắc của 

3 hệ thống xử lý 

khí thải của dòng 

số 01, dòng số 

02, dòng số 04 

Ethanol, n-

Propanol, Lưu 

lượng 

Nhiệt độ, Lưu 

lượng, bụi tổng, 

CO, NOx, SO2, 

Toluen, Benzen, 

Xylen, 

Vì các thông 

số Ethanol, n-

Propanol đều 

là nhóm thông 

số hữu cơ dễ 

bay hơi, nhưng 

không có trong 

danh mục của 

Quy chuẩn VN 

19:2024 Quy 

chuẩn kỹ thuật 

về khí thải 

công nghiệp. 

Nên chủ cơ sở 

đề xuất được 

thay thế thông 

số cơ bản được 

quản lý trong 

lĩnh vực công 

nghiệp vì cùng 

nhóm VOCs. 

11 Bổ sung vận Không có  Hệ thống bổ sung Vì phát sinh do 
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hành thử nghiệm 

đối với dòng khí 

thải số 04. 

mới tăng quy mô 

sản xuất 

12 

Bổ sung nguồn 

khí thải hàn thủ 

công 

 

Bổ sung mới 06 

chuyền hàn thủ 

công tại nhà 

xưởng số 2 

Vì phát sinh do 

tăng quy mô 

sản xuất 

 

Bổ sung mới 03 

chuyền hàn thủ 

công tại nhà 

xưởng số 3 

Vì phát sinh do 

tăng quy mô 

sản xuất 

13 Bổ sung lò sấy 

sản phẩm 

 Bổ sung mới lò 

sấy số 3, số 4 

Vì phát sinh do 

tăng quy mô 

sản xuất 

14 Số lượng công 

nhân 

200 người 300 người Do tăng quy 

mô công suất 

hoạt động của 

cơ sở 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun (viết tắt là Công ty) 

không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường. Nước thải phát sinh tại dự án được thu gom xử lý tại 

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày.đêm của Công ty 

TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang, sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Vân Trung; không xả nước 

thải ra ngoài môi trường. 

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun đã ký hợp đồng thuê 

nhà xưởng số ANXUN-SS-20250101/HĐTX-2025 ngày 01/01/2025 với của 

Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang (trong đó, 

Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc Giang chịu trách 

nhiệm xử lý nước thải phát sinh từ dự án đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải của 

Khu công nghiệp Vân Trung). 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau được đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt 

Nam) – CN Bắc Giang sau đó đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của 

KCN). 

Nội dung yêu cầu bảo vệ môi trường đối với nước thải 

 Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh từ 

hoạt động của cán bộ, công nhân viên của Công ty. 

 Lưu lượng xả thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa: 13,5 m3/ngày.đêm 

Dòng nước thải 

01 dòng nước thải của cơ sở với lưu lượng xả nước thải tối đa 13,5 

m3/ngày.đêm. Nước thải được đấu nối vào trạm xử lý nước thải công suất 

20m3/ngày đêm của Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) – CN Bắc 

Giang để xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT, trước khi đấu nối về trạm 

xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Vân Trung.  
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Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

Không quy định 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh: có 08 nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01 : Phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công sản phẩm tại nhà xưởng số 1  

(20 chụp hút/chuyền).(Đang hoạt động). 

- Nguồn số 02 : Phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 2. (20 chụp 

hút/chuyền). (Bổ sung mới). 

- Nguồn số 03 : Phát sinh từ 3 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 3 (20 chụp 

hút/chuyền). (bổ sung mới) 

- Nguồn số 04 : Phát sinh từ 5 máy hàn tự động sản phẩm. (Đang hoạt động) 

- Nguồn số 05 : Phát sinh từ khu vực của 2 lò sấy sản phẩm (lò số 1,số 2 đang 

hoạt động). 

- Nguồn số 06 : Phát sinh từ khu vực 2 lò sấy sản phẩm (lò số 3, số 4 bổ sung 

mới). 

- Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ khu vực  của 2 máy khắc laze. (Đang hoạt 

động). 

- Nguồn  số 08: Phát sinh từ khu vực làm sạch keo ở 6 chuyền sản xuất  tại 

xưởng 1 dc thu về hệ thống số 1. (đang hoạt động); 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

Có 04 dòng khí thải. 

- Dòng thải số 01 : Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 6 chuyền hàn tại nhà 

xưởng số 1 + 5 máy hàn tự động và khu vực làm sạch keo ở 6 chuyền sản xuất 

tại nhà xưởng số 1. (Đã vận hành thử nghiệm 

- Dòng thải số 02 : Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ Phát sinh từ 6 chuyền 

hàn thủ công tại nhà xưởng số 2 và khu vực lò sấy số 1, số 2. (Đã vận hành thử 

nghiệm) 

- Dòng thải số 03: Phát sinh từ khu vực của 02 máy khắc lazer. (Đã vận hành thử 

nghiệm). 

- Dòng thải số 04 : Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 3 chuyền hàn thủ công 

tại nhà xưởng số 3 và 2 khu vực lò sấy số 3, số 4. (Bổ sung mới). 

a) Vị trí xả khí thải (Theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107o00’, múi 

chiếu 3o). 
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- Dòng khí thải số 01: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của 

dòng khí thải số 01 công suất 15.000 m3/h , tọa độ vị trí xả khí thải: X= 

2349605,6; Y = 410042,1. 

- Dòng khí thải số 02: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của 

dòng khí thải số 02 công suất 15.000 m3/h, tọa độ vị trí xả khí thải: X= 

2349601,9; Y = 410079,4. 

- Dòng khí thải số 03: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của 

dòng khí thải số 03 công suất 10.000 m3/h, tọa độ vị trí xả khí thải: X= 

2349599,1; Y = 410092,3. 

- Dòng khí thải số 04: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải của 

dòng khí thải số 04 công suất 12.000 m3/h, tọa độ vị trí xả khí thải: X= 

2349605,5; Y = 409994,6 

b) Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 12.000 m3/giờ. 

Như vậy tổng lưu lượng khí thải của 4 công trình xử lý là: 52.000 m3/h, 

tương đương 416.000 m3/ngày (tính theo 8giờ/ngày). 

c) Phương thức xả thải 

Khí thải sau xử lý được xả ra ngoài qua ống thải, xả liên tục. 

d) Giá trị giới hạn 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường tại QCVN 19:2024/BTNMT cột B - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Cụ thể các thông số như sau 

TT 
Các chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho phép 

(19:2024/BTNMT cột B) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Tần suất 

quan trắc 

tự động 

liên tục 
Dòng 

thải 

số 01 

Dòng 

thải 

số 02 

Dòng 

thải 

số 03 

Dòng 

thải số 

04 
06 

tháng/lần 

Dự án 

không 

thuộc 

1 Nhiệt độ oC - - - - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 
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3 SO2 mg/Nm3 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 đối 

tượng 

phải 

quan 

trắc tự 

động 

liên tục. 

4 NOx mg/Nm3 ≤400 ≤400 ≤400 ≤400 

5 CO mg/Nm3 ≤400 ≤400 ≤400 ≤400 

6 Benzen mg/Nm3 ≤ 5 ≤ 5 - ≤ 5 

01 

năm/lần 

7 Toluen mg/Nm3 ≤ 40 ≤ 40 -    ≤ 40 

8 Xylen mg/Nm3 ≤ 100 ≤ 100  
   ≤ 

100 

9 
Lưu 

lượng 
m3/giờ - - - - 

 

Ghi chú: “-” không quan trắc 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn: Tiếng ồn phát sinh từ khu vực đặt 5 máy hàn tự 

động ở xưởng số 1. 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và 

quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiềng ồn, độ rung (QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ốn; QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến hết ngày 

31/12/2026 và QCVN 26:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung từ ngày 

01/01/2027); cụ thể như sau 

- Tiếng ồn: 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn đến hết ngày 31/12/2026: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 55 
Không thuộc 

đối tượng 

Khu vực thông 

thường 

 

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn từ ngày 01/01/2027: 
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TT Ngày (06h00 đến 

trước 18h00) 

(dBA) 

Tối (18h00 

đến trước 

22h00) 

(dBA) 

Đêm 

(22h00 đến 

trước 

06h00) 

(dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 55 50 45 Không 

thuộc đối 

tượng 

Khu vực B 

 

- Độ rung: 

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung đến hết ngày 31/12/2026: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 
Không thuộc 

đối tượng 

Khu vực thông 

thường 

 

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung từ ngày 01/01/2027: 

 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Ngày (06:00 ~ 

trước 22:00) 

Đêm (22:00 ~ 

trước 06:00) 

1 65 60 
Không thuộc 

đối tượng 
Khu vực B 
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truyền thông An Xun” 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun  101 

CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 - Cơ sở được UBND thị xã Việt Yên cấp giấy phép môi trường số 

1136/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 cho cở sở Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử 

truyền thông An Xun. 

Cơ sở đã thực hiện vận hành công trình thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải theo quy định và gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý đến Sở nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.  

Thời gian qua chủ cơ sở thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường 

theo đúng GPMT đã được cấp: 

- Đối với khí thải: Đã xây dựng lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải công suất 

15.000 m3/h, và 01 công trình xử lý công xuất 10.000 m3/h  . 

- Đối với nước thải: Nước thải của cơ sở được thu gom vào trạm xử lý 

nước thải của chủ xưởng là Công ty TNHH một thành viên Shinsung Eng (Việt 

Nam) – chi nhánh Bắc Giang để xử lý đạt quy chuẩn trước khi đấu nối vào khu 

công nghiệp Vân Trung. 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt,  thông thường và chất thải nguy hại: 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Bố trí 01 kho chứa chất thải 

diện tích 7m2 để lưu giữ chất thải; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 kho chứa chất thải diện tích  6 m2 để 

lưu giữ chất thải; 

+ Chất thải nguy hại: Bố trí 01 kho chứa chất thải diện tích 7 m2 để lưu giữ 

chất thải. 

Hiện tại chủ cơ sở đã hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và sản xuất 

Á Đại Lợi để vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông 

thường theo đúng quy định. 

Đối với chất thải nguy hại chủ dự án đã ký hợp đồng với Công ty Cổ 

phần công nghệ môi trường An Sinh để thu gom, vận chuyển đem đi xử lý 

đúng quy định. 

- Quan trắc môi trường: Cơ sở thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc 

môi trường theo đúng GPMT đã được phê duyệt. 

- Báo cáo môi trường định kỳ: Cơ sở đã gửi báo cáo đình kỳ hằng năm đến 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động nâng công suất, cụ thể như 

sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

- Đối với nước thải giai đoạn nâng công suất: Nước thải sinh hoạt phát 

sinh giai đoạn mở rộng (13,5 m3/ngày) được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại sau 

đó được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV 

Shinsung Eng (Việt Nam) – Chi nhánh Bắc Giang công suất 20 m3/ngày.đêm 

theo công nghệ sinh học. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Vân Trung công suất 10.000 m3/ngày.đêm. Do đó cơ 

sở không thuộc đối tượng phải vận hành công trình xử lý nước thải. 

- Đối với khí thải: Giai đoạn nâng công suất hoạt động cơ sở có 4 công 

trình hệ thống xử lý khí thải. 

Dòng thải số 01 : Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 6 chuyền hàn tại nhà 

xưởng số 1 + 5 máy hàn tự động và khu vực làm sạch keo ở 6 chuyền sản xuất 

tại nhà xưởng số 1. (Thực hiện theo giấy phép môi trường số 1136/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025 đã được cấp của UBND Thị xã Việt Yên Cơ sở đã thực hiện vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, tuy nhiên trong giai đoạn hoạt động 

nâng công suất cơ sở có bổ sung nguồn thải là 5 máy hàn tự động và khí thải 

phát sinh từ 6 chuyền hàn tại nhà xưởng số 1để dẫn về hệ thống xử lý, nên thuộc 

đối tượng phải vận hành lại công trình xử lý). 

Dòng thải số 02 : Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ Phát sinh từ 6 chuyền hàn 

thủ công tại nhà xưởng số 2 và khu vực lò sấy số 1, số 2. (Thực hiện theo giấy 

phép môi trường số 1136/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 đã được cấp của UBND 

Thị xã Việt Yên Cơ sở đã thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí 

thải lò sấy, tuy nhiên trong giai đoạn hoạt động nâng công suất cơ sở có bổ 

sung nguồn thải Phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 2 để dẫn 

về hệ thống xử lý, nên thuộc đối tượng phải vận hành lại công trình xử lý). 

Dòng thải số 03: Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ khu vực của 02 máy khắc lazer. 

(Thực hiện theo giấy phép môi trường số 1136/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 đã được 

cấp của UBND Thị xã Việt Yên Cơ sở đã thực hiện vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý khí thải từ khu vực của máy khắc laze và 5 máy hàn tự động, thông số quan 

trắc vận hành thử nghiệm là Ethanol, Propanol, Lưu lượng, tuy nhiên trong giai 

đoạn hoạt động nâng công suất của cơ sở hệ thống xử lý này chỉ có 1 dòng thải từ 02 
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máy khắc laze nên không có hơi hữu cơ phát thải, do vậy dẫn đến việc thay đổi thông 

số cần quan trắc, nên thuộc đối tượng phải vận hành lại công trình xử lý). 

Dòng thải số 04 : Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 3 chuyền hàn thủ công tại 

nhà xưởng số 3 và 2 khu vực lò sấy số 3, số 4. (Bổ sung mới). Thuộc đối tượng 

phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải. 

6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ vào mức độ hoàn thành các công trình xử lý chất thải của cơ sở, 

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông An Xun thực hiện kế hoạch vận hành 

thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở như sau : 

Bảng 6. 1Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải 

STT Công trình xử lý chất thải 

Dự kiến thời gian vận 

hành thử nghiệm 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

I Các công trình xử lý khí thải     

1 

04 Hệ thống xử lý khí thải: (Trong đó có 

02 hệ công suất 15.000 m3/h; 01 hệ 10.000 

m3/h; 01 hệ 12.000 m3/h) 
 

01/6/2026 30/9/2026 

(Ghi chú: Thời gian VHTN không quá 6 tháng kể từ ngày có Giấy phép môi 

trường). 

6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

6.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu, kế hoạch đo đạc, lấy và 

phân tích mẫu. 

Vị trí, số lượng và thông số giám sát từng mẫu thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 6. 2. Kế hoạch giám sát đối với công trình xử lý chất thải 

STT Vị trí giám sát 
Thông số 

giám sát 
Tần suất lấy mẫu 

Tiêu 

chuẩn, 

quy chuẩn 

so sánh 

hiện hành 

1 Vị trí số 01: 01 vị 

trí tại ống thoát 

khí sau Hệ thống 

xử lý khí thải phát 

sinh từ 6 chuyền 

hàn tại nhà xưởng 

số 1 + 5 máy hàn 

tự động và khu 

vực làm sạch keo 

ở 6 chuyền sản 

xuất tại nhà xưởng 

số 1. 

 

Nhiệt độ, 

Lưu lượng, 

bụi tổng, 

CO, NOx, 

SO2, Toluen, 

Benzen, 

Xylen, 

Lấy mẫu đơn 01 

ngày/lần. Lấy mẫu 

trong vòng 3 ngày 

liên tiếp. Thời gian 

dự kiến như sau:  

- Lần1: Ngày 08/9/2026 

- Lần2: Ngày 09/9/2026 

- Lần3: Ngày 10/9/2026 

QCVN 

19:2024/

BTNMT

, cột B 

2 Vị trí số 02: 01 vị 

trí tại ống thoát 

khí sau Hệ thống 

xử lý khí thải phát 

sinh từ Phát sinh 

từ 6 chuyền hàn 

thủ công tại nhà 

xưởng số 2 và khu 

vực lò sấy số 1, số 

2. 

 

Nhiệt độ, 

Lưu lượng, 

bụi tổng, 

CO, NOx, 

SO2, Toluen, 

Benzen, 

Xylen,  

Lấy mẫu đơn 01 

ngày/lần. Lấy mẫu 

trong vòng 3 ngày 

liên tiếp. Thời gian 

dự kiến như sau:  

- Lần1: Ngày 08/9/2026 

- Lần2: Ngày 09/9/2026 

- Lần3: Ngày 10/9/2026 

QCVN 

19/2024/

BTNMT 

cột B  

3 

Vị trí số 03: 01 vị 

trí tại ống thoát 

khí sau hệ thống 

xử lý khí thải phát 

sinh từ khu vực của 

02 máy khắc lazer. 

Nhiệt độ, 

Lưu lượng, 

bụi tổng, 

CO, NOx, 

SO2. 

Lấy mẫu đơn 01 

ngày/lần. Lấy mẫu 

trong vòng 3 ngày 

liên tiếp. Thời gian 

dự kiến như sau:  

- Lần1: Ngày 08/9/2026 

- Lần2: Ngày 09/9/2026 

- Lần3: Ngày 10/9/2026 

QCVN 

19:2024/

BTNMT

, cột B 



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử 
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4 Vị trí số 04: 01 vị 

trí tại ống thoát 

khí sau hệ thống 

xử lý khí thải phát 

sinh từ 3 chuyền 

hàn thủ công tại 

nhà xưởng số 3 và 

2 khu vực lò sấy 

số 3, số 4. 

Nhiệt độ, 

Lưu lượng, 

bụi tổng, 

CO, NOx, 

SO2, Toluen, 

Benzen, 

Xylen, 

Lấy mẫu đơn 01 

ngày/lần. Lấy mẫu 

trong vòng 3 ngày 

liên tiếp. Thời gian 

dự kiến như sau:  

- Lần1: Ngày 08/9/2026 

- Lần2: Ngày 09/9/2026 

- Lần3:Ngày10/9/2026 

QCVN 

19:2024/

BTNMT

, cột B 

6.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả 

xử lý của công trình, thiết bị xử lý của chất thải. 

- Vị trí đo đạc lấy mẫu:  

Bảng 6. 3. Vị trí đo đạc, lấy mẫu khí thải 

Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ vị trí  

(theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 1070, múi 

chiếu 30): 

Thông số giám 

sát 

X Y 

01 vị trí tại ống thoát khí sau Hệ 

thống xử lý khí thải phát sinh từ 6 

chuyền hàn tại nhà xưởng số 1 + 5 

máy hàn tự động và khu vực làm 

sạch keo ở 6 chuyền sản xuất tại 

nhà xưởng số 1. 

 

2349605,6 410042,1 

Nhiệt độ, Lưu 

lượng, bụi tổng, 

CO, NOx, SO2, 

Toluen, Benzen, 

Xylen, 

01 vị trí tại ống thoát khí sau Hệ 

thống xử lý khí thải phát sinh từ 

Phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công 

tại nhà xưởng số 2 và khu vực lò 

sấy số 1, số 2. 

 

2349601,9 410079,4 

Nhiệt độ, Lưu 

lượng, bụi tổng, 

CO, NOx, SO2, 

Toluen, Benzen, 

Xylen,  

01 vị trí tại ống thoát khí sau hệ 

thống xử lý khí thải phát sinh từ khu 

vực của 02 máy khắc lazer. 

2349599,1 410092,3 

Nhiệt độ, Lưu 

lượng, bụi tổng, 

CO, NOx, SO2.  

01 vị trí tại ống thoát khí sau hệ 

thống xử lý khí thải phát sinh từ 3 

chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng 

số 3 và 2 khu vực lò sấy số 3, số 4. 

2349605,5 409994,6 

Nhiệt độ, Lưu 

lượng, bụi tổng, 

CO, NOx, SO2, 

Toluen, Benzen, 

Xylen, 

 



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử 
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6.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Công nghệ và Phân tích môi trường VIELAB  

- Địa chỉ: số 15, ngõ 68A đường Phú Vinh, xã An Khánh, thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 33.BT6, khu đô thị sinh thái Xuân Phương, 

phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 

18/GCN-BNNMT ngày 19/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và môi trường cấp  

6.3. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật. 

6.3.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ môi trường 

nước thải. 

* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:  

Căn cứ theo điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ môi trường khí thải.  

Vị trí quan trắc như sau:  

- 01 vị trí tại ống thoát khí sau Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 6 

chuyền hàn tại nhà xưởng số 1 + 5 máy hàn tự động và khu vực làm sạch 

keo ở 6 chuyền sản xuất tại nhà xưởng số 1. 

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, Lưu lượng, bụi tổng, CO, NOx, SO2. (tần 

suất giám sát 06 tháng/lần). Toluen, Benzen, Xylen (tần suất giám sát 1 năm/lần) 

- 01 vị trí tại ống thoát khí sau Hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 

Phát sinh từ 6 chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 2 và khu vực lò sấy số 

1, số 2. 

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, Lưu lượng, bụi tổng, CO, NOx, SO2, (tần 

suất giám sát 06 tháng/lần). Đối với thông số Toluen, Benzen, Xylen, (tần suất 

giám sát 1 năm/lần). 

- 01 vị trí tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ khu 

vực của 02 máy khắc lazer. 

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, Lưu lượng, bụi tổng, CO, NOx, SO2. (tần 
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suất giám sát 06 tháng/lần). 

- 01 vị trí tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ 3 

chuyền hàn thủ công tại nhà xưởng số 3 và 2 khu vực lò sấy số 3, số 4. 

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, Lưu lượng, bụi tổng, CO, NOx, SO2. (tần 

suất giám sát 06 tháng/lần). Toluen, Benzen, Xylen (tần suất giám sát 1 năm/lần) 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

6.3.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục 

 Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động liên tục 

6.4.Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 100.000.000 đồng (bằng 

chữ: Một trăm triệu đồng chẵn). 

 

 



Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở cam kết: 

- Về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các Điều khoản quy định trong Luật Bảo vệ 

Môi trường năm 2020; Luật số 146/2025/QH15 Luật sửa đổi , bổ sung một số 

điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.  

 - Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh giai đoạn mở 

rộng (13,5 m3/ngày) được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại sau đó được thu gom 

về hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV Shinsung Eng (Việt Nam) 

– Chi nhánh Bắc Giang công suất 20 m3/ngày.đêm theo công nghệ sinh học. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B được đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Vân Trung công suất 10.000 m3/ngày.đêm. 

 - Đối với khí thải: Được thu gom xử lý đảm bảo đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi trường.  

- Đối với các loại chất thải: Chủ cơ sở cam kết quản lý thu gom, lưu giữ 

và ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để vận chuyển, xử lý theo đúng quy 

định, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường. Thực hiện theo đúng quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường được sửa đổi bổ sung bởi Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 và Thông tư  số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026. 

- Cam kết vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

- Chủ cơ sở cam kết sẽ thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 

của cơ sở (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước 

ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo gửi UBND tỉnh Bắc Ninh (qua Sở nông 

nghiệp và Môi trường) và UBND Phường Nếnh. 

- Chấp hành sự kiểm tra giám sát môi trường của các cơ quan có chức năng. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố về môi trường. 
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UBND TỈNH BẮC NINH 

BAN QUẢN LÝ 

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 
Mã số dự án: 9813461734 

Chứng nhận lần đầu: Ngày 13 tháng 8 năm 2019 

Chứng nhận thay đổi lần thứ 7: Ngày 11 tháng 3 năm 2026 
 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 

239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư 

tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 

25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021; 

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân  tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Văn bản số 2519/BTC-PC ngày 04/3/2026 của Bộ Tài chính về việc 

triển khai thi hành Luật Đầu tư số 143/2025/QH15; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 9813461734 do Ban 

quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp chứng nhận lần đầu ngày 

13/8/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp chứng nhận thay 

đổi lần thứ 06 ngày 12/12/2025; 

Căn cứ Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ kèm 

theo do Công ty TNHH Công nghệ truyền thông An Xun nộp ngày 05/3/2026, 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH 

Chứng nhận: 

Dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TRUYỀN 

THÔNG AN XUN. 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 9813461734 do Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cấp chứng nhận lần đầu ngày 13/8/2019, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp chứng nhận thay đổi lần thứ 06 

ngày 12/12/2025. 

Được đăng ký điều chỉnh: (1) Mục tiêu và quy mô dự án; (2) Tiến độ thực 

hiện dự án. 
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Thông tin về dự án đầu tư sau khi điều chỉnh như sau: 

1. Nhà đầu tư 

1.1. Nhà đầu tư thứ nhất: 

- Tên nhà đầu tư: SHENZHEN ZHONGTIAN XUN COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO.,LTD. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 91440300306263823P. 

Cơ quan cấp: Cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Thâm Quyến, Trung 

Quốc; Ngày cấp: 13/6/2014. 

Địa chỉ trụ sở chính: Room 201, building A, No.1 Qianwan 1st road, Qianhai 

Shenzhen-Hong Kong cooperation zone, Shenzhen, Trung Quốc.  

- Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư: 

Họ và tên: SU, YONG - HONG  Giới tính: Nam Quốc tịch: Trung Quốc. 

Sinh ngày: 29/12/1968             Chức vụ: Tổng giám đốc. 

Số hộ chiếu: EB 6850446   Cấp ngày: 30/11/2017. 

Cơ quan cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an Trung Quốc. 

Địa chỉ thường trú/chỗ ở hiện tại: Room 903, block 5, building 1-8, Wanke 

Jinyuhuafu phase 1, New district avenue, Baoan district, Shenzhen city, Guangdong 

province, China. 

Tel: +86 13902466374   Email: suyonghong@chinaztx.com 

1.2. Nhà đầu tư thứ hai: 

- Tên nhà đầu tư: TAIWAN ANJIE ELECTRONICS CO.,LTD. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 54122064. 

Cơ quan cấp: Đài Loan, Trung Quốc; Ngày cấp: 27/10/2017. 

Địa chỉ trụ sở chính: 1F, No. 236, Sec. 3, Huanbei Rd., Zhubei City, Hsinchu 

County 302, Đài Loan, Trung Quốc.  

- Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư: 

Họ và tên: LU, CHENG - NAN  Giới tính: Nam Quốc tịch: Trung Quốc. 

Sinh ngày: 26/09/1968             Chức vụ: Tổng giám đốc. 

Số hộ chiếu: 361148360   Cấp ngày: 07/12/2022. 

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc. 

Địa chỉ thường trú: No. 6-5, Liujia 7th Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, 

Đài Loan, Trung Quốc. 

 Tel: +886-3-554-3399   Email: stanlu@anjietw.com 

1.3. Nhà đầu tư thứ ba: 

Họ tên: LU, HSIN-LUN    Ngày sinh: 17/7/1974.  

Giới tính: Nam     Quốc tịch: Trung Quốc. 

Hộ chiếu số: 313525736   Ngày cấp: 23/6/2016.  

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.  

Địa chỉ thường trú/chỗ ở hiện tại: Tầng 7, số 27, ngõ 56, đoạn 3, đường Tân 

Sinh Bắc, Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. 
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2. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

TRUYỀN THÔNG AN XUN.  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 2400870185 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký 

lần đầu ngày 19/8/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 07 do Phòng Đăng ký kinh doanh 

và Quản lý doanh nghiệp - Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 30/12/2025. 

Điều 1: Nội dung dự án đầu tư 

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 

TRUYỀN THÔNG AN XUN. 

2. Mục tiêu dự án: 

STT Mục tiêu hoạt động 

Mã ngành 

theo VSIC 

(Mã ngành 

cấp 4) 

Mã 

ngành 

CPC  

1 

- Sản xuất, gia công và lắp giáp ăng ten lắp bên ngoài thiết 

bị điện tử; 

- Sản xuất, gia công và lắp giáp ăng ten lắp bên trong thiết 

bị điện tử; 

- Lắp ráp và gia công công nghệ gắn kết bề mặt (SMT). 

2619 

 

2 

- Sản xuất linh kiện ăng - ten LDS, Lắp ráp và gia công sạc 

không dây;  

- Sản xuất và gia công thiết bị hồng ngoại (Điều khiển từ xa); 

- Sản xuất, gia công camera. 

2630 

 

3 
- Lắp ráp, gia công loa; 

- Lắp ráp, gia công loa bluetooth. 
2640 

 

4 
- Sản xuất dây điện;  

- Lắp ráp và gia công nguồn điện. 
2733 

 

5 
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 

động cơ khác, chi tiết:  Sản xuất, gia công bộ biến tần ô tô. 
2930 

 

(Nguyên liệu đầu vào không có yếu tố thu gom tái chế phế liệu trong quá trình 

sản xuất; Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sản xuất kinh doanh khi đáp ứng đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật). 

3. Quy mô dự án: 

- Sản xuất Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử: 4.000.000 sản phẩm/năm; 

- Gia công Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử: 700.000 sản phẩm/năm; 

- Lắp ráp Ăng ten lắp bên ngoài thiết bị điện tử: 500.000 sản phẩm/năm; 

- Sản xuất Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử: 25.000.000 sản phẩm/năm; 

- Gia công Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử: 2.800.000 sản phẩm/năm; 

- Lắp ráp Ăng ten lắp bên trong thiết bị điện tử: 2.000.000 sản phẩm/năm; 

- Lắp ráp công nghệ gắn kết bề mặt (SMT): 3.000.000 sản phẩm/năm; 

- Gia công công nghệ gắn kết bề mặt (SMT): 2.000.000 sản phẩm/năm; 
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- Sản xuất linh kiện Ăng - ten LDS: 550.000 sản phẩm/năm; 

- Lắp ráp sạc không dây: 1.400.000 sản phẩm/năm; 

- Gia công sạc không dây: 600.000 sản phẩm/năm; 

- Lắp ráp loa: 140.000 sản phẩm/năm; 

- Gia công loa: 60.000 sản phẩm/năm; 

- Lắp ráp loa bluetooth: 140.000 sản phẩm/năm; 

- Gia công loa bluetooth: 60.000 sản phẩm/năm; 

- Sản xuất dây điện: 1.000.000 mét/năm; 

- Lắp ráp nguồn điện: 1.000.000 sản phẩm/năm; 

- Gia công nguồn điện: 500.000 sản phẩm/năm; 

- Sản xuất thiết bị hồng ngoại (Điều khiển từ xa): 2.800.000 sản phẩm/năm; 

- Gia công thiết bị hồng ngoại (Điều kiện từ xa): 1.200.000 sản phẩm/năm; 

- Sản xuất bộ biến tần ô tô: 200.000 sản phẩm/năm;  

- Gia công bộ biến tần ô tô: 100.000 sản phẩm/năm; 

- Sản xuất, gia công camera: 5.000.000 sản phẩm/năm. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN-09 (Thuê xưởng của Công ty TNHH 

1TV Shinsung Eng (Việt Nam)-CN Bắc Giang), Khu công nghiệp Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. 

5. Diện tích nhà xưởng sử dụng: 6.000 m2. 

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 50.687.946.151 VNĐ (Năm mươi tỷ, sáu 

trăm tám bẩy triệu, chín trăm bốn sáu nghìn, một trăm năm mốt đồng Việt Nam), 

tương đương 2.064.070 USD (Hai triệu, không trăm sáu tư nghìn, không trăm bảy 

mươi Đô la Mỹ). Vốn đầu tư tăng thêm 1.334.070 USD. 

6.1. Phương thức, giá trị và tỷ lệ góp vốn đầu tư:  

- Vốn góp chủ sở hữu: Các nhà đầu tư góp bằng tiền 50.687.946.151 VNĐ, 

tương đương 2.064.070 USD, chiếm tỷ lệ 100 % tổng vốn đầu tư của dự án. Trong 

đó, tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư như sau: 

(1) Nhà đầu tư: Shenzhen Zhongtian Xun Communication Technology Co., 

Ltd góp 48.153.554.228 VNĐ, tương đương 1.954.570 USD, chiếm tỷ lệ 95% tổng 

vốn góp của dự án.  

(2) Nhà đầu tư: Taiwan Anjie Electronics Co., Ltd góp 1.689.594.615 VNĐ, 

tương đương 73.000 USD, chiếm tỷ lệ 3,33% tổng vốn góp của dự án đầu tư.  

(3) Nhà đầu tư LU, HSIN-LUN góp 844.797.308 VNĐ, tương đương 36.500 

USD, chiếm tỷ lệ 1,67% tổng vốn góp của dự án đầu tư.  

- Vốn vay và huy động: Không. 

6.2. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư của dự án: 

- Vốn góp chủ sở hữu đã đăng ký: Đã thực hiện. 

- Đối với số vốn góp 1.334.070 USD đăng ký bổ sung tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 04 ngày 14/8/2025: Thực hiện góp đủ trong thời 

hạn 06 tháng kể từ ngày 14/8/2025. 

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư: 35 năm kể ngày 13/8/2019. 
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1.5. M  số thuế: 2400870185 

1.6.  oại hì h sả   uất   i h doa h  dịch vụ:  

- Sả   uất  i h  i   đi   t   chi tiết: Sả   uất   ia c       p r p     te  

  p b     o i thiết bị đi   t ; Sả   uất   ia c       p r p     te    p b   tro   

thiết bị đi   t  ;   p ráp   ia c    c      h       ết b  m t  SMT ; 

- Sả   uất thiết bị tru    th     chi tiết: Sả   uất  i h  i       – ten 

  S;   p ráp sạc  h    d  ;  ia c    sạc  h    d  ; 

- Sả   uất sả  ph m đi   t  d   dụ    chi tiết:   p ráp   ia c     oa ;   p 

ráp   ia c     oa b uetooth; 

- Sả   uất thiết bị d   d   các  oại  chi tiết: Sả   uất d   đi   ;   p ráp  ia 

c      u   đi  ; 

- Sả   uất m  t    e má   chi tiết:   p ráp   ia c    e có độ   c  bổ trợ 

  e scooter đi   . 

1.7. Phạm vi  qu  m   c    suất của dự á : 

- Phạm vi:  ự á  đ ợc thực hi   tại địa điểm    C -09   hu c      hi p 

Vân Tru    ph     V   Tru    Thị    Vi t      tỉ h   c  ia   với di   tích 

đất thực hi   dự á     6.000 m
2
 thu   ại  h    ở   của C    t  T HH 1TV 

Shi su        Vi t  am  di   tích 6.000 m
2
 cù   với các ti   ích đi  èm 

- Quy mô:  

+  ự á  có ti u chí  h  dự á   hóm C (dự á  sả   uất thiết bị th    ti   

đi   t  có vố  đầu t  d ới 160 t  đ   )
1
 và  h    thuộc  oại hì h sả   uất   i h 

doa h  dịch vụ có   u  c         hiễm m i tr    
2
;  h    có  ếu tố  hạ  cảm 

v  m i tr    
3
. 

+ C  sở có ti u chí v  m i tr      h  dự á  đầu t   hóm III theo qu  đị h 

của  uật  ảo v  m i tr      ăm 2020    hị đị h số 05/2025/ Đ-CP ngày 

06/01/2025 của Chí h phủ S a đổi  bổ su   một số đi u của   hị đị h số 

08/2022/ Đ-CP của Chí h phủ qu  đị h chi tiết một số đi u của  uật  ảo v  

m i tr        hị đị h số 05/2025/ Đ-CP)
4
. 

- C    suất sả   uất của dự á :  

STT Mục tiêu hoạt động 

Mã 

ngành 

VSIC 

Quy mô 

ĐVT/năm Số lƣợng 

1.  

Sả   uất     te    p b     o i 

thiết bị đi   t  

2610 
Sả  

ph m/ ăm 

5.250.000 

Gia c        te    p b     o i 

thiết bị đi   t  
700.000 

  p ráp     te    p b     o i 

thiết bị đi   t  
1.050.000 

Sả   uất     te    p b   tro   

thiết bị đi   t  
30.000.000 

                                                 
1
 C  sở thuộc  ĩ h vực qu  đị h tại  hoả  4 đi u 9  uật Đầu t  c    số 58/2024/QH15  với tổ   vố  đầu t  4.700.000.000 

đ    từ 2.000 t  đ    trở  i  ). 
2
 Qu  đị h tại Phụ  ục II ba  h  h  èm theo   hị đị h số 05/2025/ Đ-CP. 

3
 Qu  đị h tại Đi u 1   hị đị h 05/2025/ Đ-CP v  s a đổi  bổ su    hoả  4 đi u 25   hị đị h số 08/2022/ Đ-CP. 

4
 Qu  đị h tại STT3  mục III  Phụ  ục V ba  h  h  èm theo   hị đị h số 05/2025/ Đ-CP. 
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 ia c        te    p b   tro   

thiết bị đi   t  
4.000.000 

  p ráp     te    p b   tro   

thiết bị đi   t  
6.000.000 

  p ráp c      h       ết b  

m t  SMT  
210.000 

 ia c    c      h       ết b  

m t  SMT  
90.000 

2.  

Sả   uất  i h  i       - ten 

LDS 
2630 

Sả  

ph m/ ăm 

200.000 

  p ráp sạc  h    d   210.000 

Gia công sạc  h    d   90.000 

3.  

  p ráp  oa 

2640 
Sả  

ph m/ ăm 

140.000 

Gia công loa 60.000 

  p ráp  oa b uetooth 140.000 

Gia công loa bluetooth 60.000 

4.  

Sả   uất d   đi   

2733 

Mét/ ăm 1.000.000 

  p ráp   u   đi   Sả  

ph m/ ăm 

350.000 

Gia công   u   đi   150.000 

5.  

  p ráp  e có độ   c  bổ trợ 

  e scooter đi    
3091 

Sả  

ph m/ ăm 

35.000 

 ia c     e có độ   c  bổ trợ 

  e scooter đi    
15.000 

 2. Nội dung cấp phép môi trƣờng và yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

kèm theo 

2.1. Thực hi     u cầu v  bảo v  m i tr     đối với   ớc thải qu  đị h tại 

Phụ  ục 1 ba  h  h  èm theo  iấ  phép    . 

2.2. Đ ợc phép  ả  hí thải ra m i tr     v  thực hi     u cầu v  bảo v  

m i tr     qu  đị h tại Phụ  ục 2 ba  h  h  èm theo  iấ  phép này. 

2.3.  ảo đảm  iá trị  iới hạ  đối với tiế       độ ru   v  thực hi     u cầu 

v  bảo v  m i tr     qu  đị h tại Phụ  ục 3 ba  h  h  èm theo  iấ  phép này. 

2.4.   u cầu v  quả   ý chất thải  phò     ừa v  ứ   phó sự cố m i 

tr     qu  đị h tại Phụ  ục 4 ba  hành kèm theo  iấ  phép này. 

2.5.   u cầu  hác v  bảo v  m i tr     qu  đị h tại Phụ  ục 5 ba  h  h 

kèm theo  iấ  phép này.  

Điều 2. Qu       hĩa vụ v  trách  hi m của C    t  T HH C      h  

Tru    th        u  đ ợc cấp  iấ  phép m i tr     

1. Công ty T HH C      h  Tru    th        u  có qu       hĩa vụ 

theo qu  đị h tại Đi u 47  uật  ảo v  m i tr      ăm 2020. 

2. C    t  T HH C      h  Tru    th        u  có trách  hi m: 

2.1. Chỉ đ ợc phép thực hi   các  ội du   cấp phép sau  hi đ  ho   th  h 

các c    trì h bảo v  m i tr     t     ứ  . 

2.2. Vậ  h  h th      u     đú   qu  trì h các c    trì h     ý chất thải 

bảo đảm chất thải sau     ý đạt qu  chu    ỹ thuật m i tr    ; có bi   pháp 
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Không thuộc đối t ợng phải l p đ t. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố  

- Th  ng xuyên kiểm tra đ  ng ố   thoát   ớc, thiết bị, kịp th i kh c phục 

các sự cố rò rỉ, t c nghẽn.  

- Phối hợp ch t chẽ với C    t  T HH 1TV Shi su        Vi t Nam) 

trong vi c phòng ngừa, ứng phó sự cố của h  thống x   ý   ớc thải sinh hoạt 

công suất 20 m
3
/     đ m tro   quá trì h hoạt động. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  

Không thuộc đối t ợng vận hành th  nghi m do C    t  T HH C      h  

Tru    th        u  đ   ý hợp đ    thu   h    ởng số ANXUN-SS-

20250101/HĐT -2025 ngày 01/01/2025 với của C    t  T HH 1TV Shi su   

     Vi t  am   tro   đó  C    t  T HH 1TV Shi su        Vi t  am  chịu 

trách nhi m x   ý   ớc thải phát sinh từ dự á  đạt tiêu chu   đấu nối   ớc thải 

của Khu công nghi p Vân Trung); dự án không xả   ớc thải trực tiếp ra môi 

tr  ng. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng: 

3.1. Thu  om  đấu nối toàn bộ   ớc thải sinh hoạt phát sinh, Chịu hoàn 

toàn trách nhi m v  vi c thực hi   đấu nối   ớc thải v  h  thống thu gom, x  lý 

  ớc thải công suất 20 m
3
/    .đ m  do C    t  T HH 1TV Shi su       

 Vi t  am  quản lý và vậ  h  h  đảm bảo các yêu cầu v  bảo v  m i tr  ng 

theo qu  định  

3.2. Đảm bảo h  thố   thu  om  thoát   ớc m a ri    bi t với h  thống thu 

 om  thoát   ớc thải theo đú   qu  định của pháp luật v  bảo v  m i tr  ng 

3.3. Nghiêm cấm các hành vi xả các loại chất thải    ớc thải vào h  thống 

thu  om ti u thoát   ớc m a của dự án và của KCN. 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      / 6 /2025 

của UBND thị xã) 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI 

1. Nguồn phát sinh khí thải: g m 04 ngu n  

+   u   số 1:  hí thải phát si h từ  hu vực má   h c  a er; 

+   u   số 2:  hí thải phát si h từ quá trì h   m sạch  eo  hu vực chu    

sả   uất; 

+   u   số 3:  hí thải phát si h từ  hu vực má  h   tự độ  ; 

+   u   số 4:  hí thải phát si h từ  hu vực  ò sấ ;  

2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 03 dò    hí thải  

-  ò   số 1:  hí thải sau h  thố       ý  hí thải từ quá trì h   m sạch  eo 

tr   07 chu    sả   uất;   u   ợ    ả  hí thải: 15.000 m
3
/ i ; 

-  ò   số 2:  hí thải sau h  thố       ý  hí thải từ  ò sấ  v  06 chu    

sả   uất;   u   ợ    ả  hí thải: 15.000 m
3
/ i . 

-  ò   số 3:  hí thải sau h  thố       ý  hí thải từ c    đoạ   h c  a er 

của 02 má   h c  a er v  c    đoạ  h   từ 05 má  h   tự độ  ;   u   ợ    ả 

 hí thải: 10.000 m
3
/ i . 

2.1. Vị trí  ả  hí thải: 03 vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

107
0
, múi chiếu 3

0
). 

- Vị trí số 1: Khí thải tại ống thoát khí thải sau h  thố       ý  hí thải phát 

si h từ quá trì h   m sạch  eo tr   07 chu    sả   uất.  

(T a độ vị trí  ả  hí thải: X = 2349670; Y = 410118). 

- Vị trí số 2: Khí thải tại ống thoát khí thải sau h  thố       ý  hí thải phát 

sinh từ từ  ò sấ  v  06 chu    sả   uất.  

(T a độ vị trí  ả  hí thải:  = 2349670; Y= 410118). 

- Vị trí số 3: Khí thải tại ống thoát khí thải sau h  thống     ý  hí thải phát 

si h từ c    đoạ   h c  a er của 02 má   h c  a er v  c    đoạ  h   từ 05 má  

h   tự độ  .  

(T a độ vị trí  ả  hí thải:  = 2349593; Y= 410107). 

2.2.1. Ph     thức xả khí thải: Xả khí thải liên tục trong th i gian làm vi c 

(tối đa 24  i /ngày). 

2.2.2. Chất   ợ    hí thải tr ớc  hi  ả v o m i tr      h     hí phải bảo 

đảm đáp ứ     u cầu v  bảo v  m i tr     theo cột    QCV  19:2009/ T MT 

với  p = 0 9 v   v = 0 8 v  QCV  20:2009/ T MT đế       31/12/2031 v  

QCV  19/2024/ T MT từ      01 thá   01  ăm 2032  cột C   cụ thể: 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Ethanol mg/Nm
3
 -  h    thuộc  h    thuộc 
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2 Propanol mg/Nm
3
 980 đối t ợ  . 

Chủ đầu t  đ  

 uất thực hi   

06 thá  / ầ  

đối t ợ   

3   u   ợ   m
3
/ i  - 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

KHÍ THẢI 

1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

1.1. Mạ     ới thu  om  hí thải từ các   u   phát si h bụi   hí thải để đ a 

v  h  thố       ý bụi   hí thải 

-  ò   thải số 01:  hí thải sau h  thố       ý  hí thải từ quá trì h   m sạch 

keo trên 07 chu    sả   uất sẽ đ ợc thu v o ố   thép trò   550 v  h  thố      

 ý. 

-  ò   thải số 02:  hí thải sau h  thố       ý  hí thải từ  ò sấ  v  06 

chu    sả   uất đ ợc thu v o ố   thép trò   550 v  h  thố       ý. 

-  ò   thải số 03:  hí thải sau h  thố       ý  hí thải từ c    đoạ   h c 

 a er của 02 má   h c  a er v  c    đoạ  h   từ 05 má  h   tự độ   đ ợc thu 

v o ố   thép trò   400 v  h  thố       ý. 

1.2. C    trì h  thiết bị     ý bụi   hí thải 

Qu  trì h c      h  của 04 h  thố       ý  hí thải  iố    hau  h  sau:  

 hí thải → Chụp hút → Đ     ố   d    hí thải → Tháp hấp phụ  s  

dụ   tha  hoạt tí h  → Quạt hút → Ố   thải → M i tr      h     hí. 

1.3. H  thố    thiết bị qua  tr c   ớc thải tự độ    i   tục:  h    thuộc 

đối t ợ   phải   p đ t 

1.4.  i   pháp  c    trì h thiết bị phò     ừa  ứ   phó sự cố 

1.4.1.  i   pháp  c    trì h  thiết bị phò     ừa sự cố 

-  ự trữ tro    ho của dự á  đầ  đủ các thiết bị của h  thố       ý  hí 

thải  đ c bi t    các thiết bị ha  h  hỏ  . 

- Th      u     iểm tra  bảo d ỡ   đ     ố   d    hí  quạt hút... tro   

h  thố       ý  hí thải  phát hi   sớm  hữ     u     h   có thể d   đế  sự cố 

để  h c phục  ịp th i. 

- Đ o tạo       cao chu    m   của  h   vi   c  đi   v   h   vi   phụ 

trách vậ  h  h h  thố       ý  hí thải tại dự á   hạ  chế  hữ   sai sót  ả  ra có 

thể     ra sự cố. 

- Vậ  h  h các h  thố       ý  hí thải theo đú   qu  trì h  ỹ thuật. Đị h 

 ỳ 03 thá  / ầ   iểm tra  bảo d ỡ   các h  thố       ý  hí thải để phát hi   

hỏ   hóc v  s a chữa  ịp th i. 

- Có  hật  ý  hi chép quá trì h theo dõi   iám sát vậ  h  h  các sự cố  ả  

ra  bi   pháp  h c phục v  trì h báo với c  qua  quả   ý m i tr     có th m 

qu    tại địa ph    . 

- Đị h  ỳ 01  ăm/ ầ  bảo d ỡ   h  thố       ý  hí thải để 

đảm bảo     ý  hí thải đạt qu  chu   cho phép.  

- Tiế  h  h các bi   pháp   m th    thoá    h    ở   để trá h     ả h 

h ở   đế  c     h    hi sự cố  ả  ra.  

1.4.2.  i   pháp  c    trì h  thiết bị ứ   phó sự cố  

-  hi phát hi   ra sự cố   ập tức báo cho  h   vi   phụ trách a  to   tại  h  
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má   đ    th i dừ   hoạt độ   v  báo cáo cho c  qua  chức  ă   để  ịp th i    

lý.  

-  ừ   m i hoạt độ   sả   uất cho đế   hi sự cố đ ợc  h c phục… 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  
2.1. Th i gian vận hành th  nghi m: Từ ngày 01/9/2025 đến ngày 

01/12/2025. 

2.2. Công trình, thiết bị x  lý khí thải phải vận hành th  nghi m:  

- 01 H  thố       ý  hí thải phát si h từ quá trì h   m sạch  eo tr   07 

chu    sả   uất;   u   ợ    ả  hí thải: 15.000 m
3
/ i ; 

- 01 H  thố       ý  hí thải phát si h từ  ò sấ  v  06 chu    sả   uất;   u 

  ợ    ả  hí thải: 15.000 m
3
/ i . 

- 01 H  thố       ý  hí thải phát si h từ c    đoạ   h c  a er của 02 má  

 h c  a er v  c    đoạ  h   từ 05 má  h   tự độ  ;   u   ợ    ả  hí thải: 

10.000 m
3
/ i . 

2.3. Vị trí lấy m u:  

- 03 điểm: Tại ố   thải sau h  thố       ý 

2.4. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

(theo nội dung được cấp phép tại Phần A phục lục này). 

2.5. Tần suất lấy m u: 

Khoả  5 Đi u 21 Th    t  số 07/2025/TT-BTNMT s a đổi TT02, 03 m u 

đ   tro   03       i   tiếp của  iai đoạn vận hành ổ  định các công trình x  lý 

chất thải. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

3.1. Thu gom,     ý  hí thải phát si h từ hoạt độ   của dự á  bảo đảm đáp 

ứ   qu  đị h v   iá trị  iới hạ  cho phép của chất    hiễm tại Phầ    Phụ  ục 

    tr ớc  hi  ả thải ra m i tr    . 

3.2. Các   u cầu v  bảo v  m i tr      hác. 

- Thực hi   đú    đầ  đủ các   u cầu v  bảo v  m i tr     tro    iấ  

phép m i tr    . Tr     hợp có tha  đổi so với  ội du    iấ  phép m i tr     

đ  đ ợc cấp  phải báo cáo bằ   vă  bản đế   a  Quả   ý các  C  tỉ h   c 

 ia    U    thị    Vi t      Phò          hi p v  M i tr     thị    Vi t 

Yê   em  ét   iải qu ết. 

- Th      u    vậ  h  h các h  thố       ý  hí thải theo đú   qu  trì h  

thiết  ế  đảm bảo     ý  hí thải đáp ứ     u cầu v  bảo v  m i tr    . 

- Tro   quá trì h hoạt độ     ếu có sự cố bất th      ả  ra đối với các h  

thố       ý  hí thải  Chủ dự á  phải báo cáo bằ   vă  bả  đế   a  Quả   ý các 

 C  tỉ h   c  ia   v  các c  qua  có  i   qua  để  ịp th i     ý. 
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Phụ lục 3 

BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      / 6 /2025 

của UBND thị xã) 

 

 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

1. Nguồn phát sinh: 03   u    

-   u   số 1:   u       ru   từ h  thố   quạt hút h      ý  hí thải dò   

thải số 1. 

-   u   số 2:   u       ru   từ h  thố   quạt hút h      ý  hí thải dò   

thải số 2. 

-   u   số 3:   u       ru   từ h  thố   quạt hút h      ý  hí thải dò   

thải số 3. 

2. Vị trí phát sinh: 7 vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107
0
, 

múi chiếu 3
0
) 

- T a độ   u   số 1: X=2349607; Y=409941 

- T a độ   u   số 2: X=2349670; Y=410118 

- T a độ   u   số 3: X=2349593; Y=410107 

3. Tiế       độ ru   phải bảo đảm đáp ứ     u cầu v  bảo v  m i tr     

và QCVN 26:2010/BTNMT - Qu  chu    ỹ thuật quốc  ia v  tiế       QCV  

27:2010/BTNMT - Qu  chu    ỹ thuật quốc  ia v  ru    cụ thể  h  sau: 

3.1. Tiế     : 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 
 h    thực 

hi   

 hu vực 

th    th      

 3.2. Độ ru  : 

TT 

Thời gian áp dụng trong 

ngày và mức gia tốc rung 

cho phép (dB) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ 

đến 21 giờ 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

1 70 60  h    thực hi    hu vực th    th      

 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
- Kiểm tra bảo d ỡ   định kỳ các thiết bị gây     b i tr   các bộ phận 

chuyể  độ   để giảm để giảm ma sát nhằm giảm tiếng  n sinh ra. 
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- Các máy móc thiết bị th      u    đ ợc bảo d ỡng, thay thế nếu phát 

hi n hỏng hóc. 

- T t những máy móc hoạt độ    iá  đoạn nếu thấy không cần thiết để 

giảm mức    tích  ũ  ở mức thấp nhất. 

- C     h   đ ợc trang bị đầ  đủ các ph     ti n chống     h :  út bịt 

tai  mũ  quần áo bảo hộ  đ c bi t tại các vị trí làm vi c có mức độ  n cao. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi ch t chẽ vi c s  dụ   các ph     pháp 

bảo hộ  ao độ   th  ng xuyên của công nhân, tránh hi   t ợ   có ph     ti n 

bảo hộ mà không s  dụng,... 

- Bố trí hợp lý nhân lực làm vi c trong các khu vực ô nhiễm  n, rung nhằm 

đảm bảo sức khoẻ lâu dài cho các công nhân. Có chế độ cho những vị trí vi c 

làm chịu ả h h ởng lớn của hoạt động sản xuất theo đú   qu  định của pháp 

luật hi n hành; tổ chức khám chữa b  h định kỳ cho cán bộ, công nhân.  

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

Các   u   phát si h tiế       độ ru   phải đ ợc  iảm thiểu bảo đảm  ằm 

tro    iới hạ  cho phép qu  đị h tại Phầ    Phụ  ục     v  các qu  chu   Vi t 

 am hi   h  h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Phụ lục 4 

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÕNG NGỪA 

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /6/2025 

của UBND thị xã) 

 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1.1.  hối   ợ    chủ    oại chất thải   u  hại phát si h th      u    

khoảng 4.567   / ăm: 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 
 ó   đè  huỳ h qua   v  các 

 oại thu  ti h hoạt tí h thải 
16 01 06 R   100 

3 Pi    c qu  chì thải 19 06 01 R   50 

4 
Hộp chứa mực i   có các th  h 

phầ    u  hại  thải 
08 02 04 R   100 

5 
Tha  hoạt tí h đ  qua s  dụ   từ 

quá trì h     ý  hí thải 
12 01 04 R   1.756 

6 

Các thiết bị   i h  i   đi   t  

thải ho c các thiết bị đi    hác 

có các  i h  i   đi   t  có các 

th  h phầ    u  hại  trừ bả  

mạch đi   t   h    chứa các chi 

tiết có các th  h phầ    u  hại 

v ợt    ỡ    H  

15 01 09 R   2.561 

  Tổng     4.567 

1.2.  hối   ợ    chủ    oại chất thải r   c      hi p th    th     phát 

si h th      u   : 

TT Thành phần chất thải 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 
Chất thải c      hi p  h  sả  ph m  ỗi    u     i u 

 ỗi hỏ   
32.902,72 

2 Thùng bìa carton 2.837 

3 
Chất thải  hác  h  quầ  áo   ă   ta   mũ   h u tra   

 h    dí h th  h phầ    u  hại 
1.250,00 

4 Rác c      hi p  h     hiễm th  h phầ    u  hại 7.771,90 

5  ao bì đó    ói sả  ph m 6.800 

  Tổng 51.561,62 
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1.3.  hối   ợ   chất thải r   si h hoạt phát si h:  

Th  h phầ  chủ  ếu bao   m túi  i o    vỏ chai     vỏ hoa quả bá h  ẹo, 

giấ   ... phát si h từ  h  v  si h  vă  phò   v   h  ă     ợ   chất thải phát si h 

 hoả   180 kg/ngày. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc lƣu giữ chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng, chất thải nguy hại 
2.1. Thiết bị  h  thố    c    trì h   u  iữ chất thải   u  hại 

2.1.1. Thiết bị   u chứa:  

 ố trí  hoả   06 thù   chứa bằ    hựa có   p đậ  du   tích 150 lít/thùng, 

  u  iữ chất thải   u  hại tại  hu vực  ho chứa chất thải   u  hại.  

2.1.2.  ho chứa chất thải   u  hại  

- To   bộ   ợ   CT H đ ợc thu  om tập  ết tro   01  ho chứa chất thải   u  

hại có di   tích 07 m
2
  đ ợc bố trí b     o i  h    ở  ,  ằm tro    ho rác của C    

t  T HH 1TV Shi su        Vi t  am . 

- Thiết  ế  cấu tạo của  ho:  ho chứa có t       ă   c a  hóa      chố   

thấm  có biể  cả h báo.  

- Chủ dự á  thực hi    ý Hợp đ    với đ   vị có chức  ă   để thu  om  

vậ  chu ể       ý theo qu  đị h với tầ  suất dự  iế   hoả   1 thá  / ầ .  

2.2. Thiết bị  h  thố    c    trì h   u  iữ chất thải r   c      hi p th    

th     

2.2.1. Thiết bị   u chứa:  

Tro    h    ở   bố trí  hoả   5 thù   chứa bằ    hựa với du   tích 150 

lít/thùng tại các  hu vực sả   uất v   ho chứa. 

2.2.2. Kho/ hu vực   u chứa:   

- Công ty bố trí 01 kho chứa chất thải r n sản xuất b     o i  h    ởng, 

tại kho chất thải, có di n tích 07 m
2
   ằm tro    ho rác của C    t  T HH 1TV 

Shi su        Vi t  am . 

Chủ dự á  thực hi    ý hợp đ    với đ   vị có chức  ă   để thu  om  vậ  

chu ể       ý theo qu  đị h với tầ  suất dự  iế  1 thá  / ầ . 

2.3. Thiết bị  h  thố    c    trì h   u  iữ chất thải r   si h hoạt 

2.3.1. Thiết bị   u chứa:  

C    t  bố trí các thù   đự   rác du   tích từ 20 -150 lít tại các  hu vực 

 h  bếp   h  ă   vă  phò     h    ở   sả   uất 1   h    ở   sả   uất 2   h  

  ở   sả   uất 3 v   hu   vi    h  má …  hoả   30 thù  . Sau đó thu  om 

v  01  ho chứa thu  đ   vị v  si h đế  thu  om  vậ  chu ể  để     ý.  

2.3.2.  ho/ hu vực   u chứa:  

- Chất thải si h hoạt đ ợc thu  om v    u chứa v o một phầ   ho chứa có 

di   tích 06 m
2
  đ ợc bố trí 1 phầ  tại  ho chứa rác thải của dự á   có ph   bi t 

 hu vực tập  ết chất thải r   si h hoạt tái chế  hữu c   v  c    ằm tro    ho rác 

của C    t  T HH 1TV Shi su        Vi t  am . 

- Chủ dự á  thực hi    ý hợp đ    với đ   vị có chức  ă   để thu  om  

vậ  chu ể       ý theo qu  đị h với tầ  suất dự  iế   hoả   1     / ầ .  
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B. YÊU CẦU VỀ PHÕNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI 

TRƢỜNG 

1. Tu   thủ các   u cầu thiết  ế v  qu  trì h  ỹ thuật vậ  h  h  bảo d ỡ   

h  thố   má  móc  thiết bị. Tr     hợp h  thố   bị hỏ   hóc cầ   ịp th i s a 

chữa trá h thải ra m i tr       m    hiễm m i tr    . 

2. Thực hi   trách  hi m phò     ừa sự cố m i tr      chu   bị ứ   phó 

sự cố m i tr      tổ chức ứ   phó sự cố m i tr      phục h i m i tr     sau 

sự cố m i tr     theo qu  đị h tại Đi u 122  Đi u 124  Đi u 125 v  Đi u 126 

 uật  ảo v  m i tr    . 

3. Có trách  hi m ba  h  h v  tổ chức thực hi    ế hoạch phò     ừa  

ứ   phó sự cố m i tr     theo qu  đị h của  uật  ảo v  m i tr        hị đị h 

số 08/2022/ Đ-CP v  phù hợp với  ội du   phò     ừa  ứ   phó sự cố m i 

tr     tro    iấ  phép m i tr        . Tr     hợp  ế hoạch ứ   phó sự cố 

m i tr     đ ợc       hép  tích hợp v  ph  du  t cù   với  ế hoạch ứ   phó 

sự cố  hác theo qu  đị h tại điểm b  hoả  6 Đi u 124  uật  ảo v  m i tr     

thì phải bảo đảm có đầ  đủ các  ội du   theo qu  đị h tại  hoả  2 Đi u 108 

  hị đị h số 08/2022/ Đ-CP. 
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Phụ lục 5 

CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /6/2025 

của UBND thị xã) 

 

 

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG: 

 h    thuộc đối t ợ   phải thực hi   cải tạo  phục h i m i tr    . 

B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC: 

 h    thuộc đối t ợ   phải thực hi   b i ho   đa dạ   si h h c. 

C. CÁC NỘI DUNG CHỦ CƠ SỞ TIẾP TỤC THỰC HIỆN THEO 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG: 

 h    cò  c    trì h  hạ   mục c    trì h có phát si h chất thải v  c    

trì h bảo v  m i tr     phải tiếp tục thực hi   sau  hi đ ợc cấp  iấ  phép m i 

tr        . 

D. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG: 

1. Đối với bụi, khí thải: Chủ dự án cam kết thực hi   đầ  đủ các bi n pháp 

kiểm soát bụi và khí thải phát si h đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

v  QCV  20:2009/ T MT tr ớc khi xả thải ra   o i m i tr  ng. 

2. Đối với tiếng     độ rung: Chủ dự án cam kết thực hi   đầ  đủ các bi n 

pháp kiểm soát tiếng    v  độ rung trong quá trình hoạt động của c  sở nhằm 

đạt đ ợc quy chu n QCVN 26-2010/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia v  

tiếng  n và QCVN 27-2010/BTNMT: Quy chu n kỹ thuật quốc gia v  độ rung. 

3. Quản lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất  đảm bảo 

các yêu cầu v  v  si h m i tr     v  theo đú   các qu  định của pháp luật v  

bảo v  m i tr  ng. 

4. Giảm thiểu chất thải r n phát sinh thông qua vi c áp dụng các giải pháp 

nhằm nâng cao hi u quả sản xuất. Tă   c  ng hi u quả trong vi c s  dụng tài 

  u      ớc nhằm tiết ki m tài nguyên và giảm thiểu các tác động xấu đến môi 

tr  ng. 

5. Đối với các loại chất thải: Thu  om    u  iữ theo đú   qu  định và ký 

hợp đ ng với đ   vị đủ chức  ă   để vận chuyể  đế    i     ý đảm bảo không 

gây ả h h ở   đế  m i tr  ng; 

6. Đối với chất thải nguy hại: đảm bảo thu gom, quả   ý theo qu  định tại 

Nghị định số 05/2025/ Đ-CP ngày 06/01/2025 s a đổi, bổ sung Nghị định số 

08/2022/ Đ-CP; Nghị định số 08/2022/ Đ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, 

Thông t  số 07/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 S a đổi, bổ sung một số đi u của 

Th    t  số 02/2022/TT- T MT      10/1/2022; Th    t  số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ T i   u    v  M i tr  ng (Bộ Nông nghi p và 

M i tr  ng). 

7. Báo cáo công tác bảo v  m i tr  ng định kỳ h     ăm ho c đột xuất; 

c     hai th    ti  m i tr  ng và kế hoạch ứng phó sự cố m i tr  ng theo quy 

định của pháp luật. 
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8. Đ n bù thi t hại và kh c phục sự cố m i tr  ng nếu để xảy ra sự cố 

trong quá trình hoạt động sản xuất theo qu  định của pháp luật. 

9. Thực hi   đú    đầ  đủ trách nhi m theo qu  định của pháp luật v  bảo 

v  m i tr     v  các qu  định của pháp luật  hác có  i   qua . Tr  ng hợp các 

vă  bản quy phạm pháp luật, quy chu n kỹ thuật m i tr  ng nêu tại Giấy phép 

này có s a đổi, bổ sung ho c đ ợc thay thế thì thực hi   theo qu  định tại vă  

bản mới./. 
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QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ 

ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy  

số             /TD-PCCC ngày       /   /2025 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) 

   

TT Nội dung Ghi chú 

I   QUY MÔ CÔNG TRÌNH, NỘI DUNG CẢI TẠO   

 * Quy mô công trình: Nhà máy Shinsung ENG (Việt Nam) - Bắc 

Giang được xây dựng trên khuân đất dự án diện tích khoảng 

40.000m2 bao gồm nhà xưởng 01 tầng, diện tích 13.840 m2 và các 

công trình phụ trợ khác (nhà để xe máy, nhà bảo vệ, phòng điện, nhà 

bơm, bể nước). 

* Nội dung cải tạo:  

Cải tạo tại vị trí trục (X09-X19)/(Y1-Y7) có diện tích 6.000m2 của 

nhà xưởng như sau: 

    - Về xây dựng:  

+ Ngăn chia mặt bằng thành: Khu vực sản xuất 1 (998,3m2), phòng 

sản xuất 2 (601,8m2), sản xuất 3 (952,3m2), sản xuất 4 (952,3m2), 

phòng lau chùi thiết bị (96m2), phòng sản xuất tự động 1 (153,4m2), 

phòng sản xuất tự động 2 (39,36m2), phòng lưu trữ tạm thời (108m2), 

kho nguyên liệu 1 (191,5m2), kho nguyên liệu 2 (98,9m2), kho thành 

phẩm 1 (194,6m2), kho thành phẩm 2 (157,2m2), khu vực kiểm tra 1 

(45m2), khu vực kiểm tra 2 (40,5m2), căn tin (210m2), phòng chia 

thức ăn (21,9m2), phòng y tế (19m2), phòng kiểm hàng (54,1m2), văn 

phòng 1 (40,7m2), phòng khách (27,4m2), văn phòng 2 (104,4m2) 

văn phòng 3 (32,8m2) văn phòng 4 (36,2m2) và phòng họp (35,6m2). 

+ Làm trần giả toàn bộ khu vực cải tạo. 

- Về hệ thống PCCC 

+ Lắp mới hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động dưới trần giả; 

lắp đặt bổ sung đèn chỉ thị phía dưới trần giả cho hệ thống báo 

cháy trên mái. 

+ Lắp đặt bổ sung một số họng nước chữa cháy vách tường để đảm 

bảo bán kính phục vụ theo mặt bằng cải tạo. 

+ Phương tiện chữa cháy ban đầu: lắp đặt bổ sung và dịch chuyển 

để đảm bảo theo mặt bằng cải tạo. 

+ Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố: lắp đặt bổ sung 

và tiến hành dịch chuyển vị trí của một vài thiết bị hiện trạng để đảm 

bảo theo mặt bằng cải tạo. 

 



4 

 

+ Cải tạo hệ thống thoát khói sự cố và lắp mới hệ thống cấp 

không khí bù. 

II   DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1 Thuyết minh thiết kế PCCC: 01 quyển  

2 Bản vẽ kiến trúc: KT-01 đến KT-07  

3 Bản vẽ giao thông phục vụ chữa cháy: MB-01 đến MB-05  

4 
Bản vẽ hệ thống chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban 

đầu: BC-01, CC-02 đến CC-06  
 

5 Bản vẽ hệ thống báo cháy: BC-01 đến BC-03  

6 
Bản vẽ phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, sơ đồ thoát 

nạn: EX-01 đến EX-03, EX-01, BC-01   
 

7 Bản vẽ hệ thống hút khói: HK-01 đến HK-07  
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tầng, diện tích 13.840 m2 và các công trình phụ trợ khác (nhà để xe máy, nhà bảo 

vệ, phòng điện, nhà bơm, bể nước). 

 * Nội dung cải tạo:  

 Cải tạo tại vị trí trục (X09-X19)/(Y1-Y7) có diện tích 6.000m2 của nhà 

xưởng như sau: 

 - Về xây dựng:  

+ Ngăn chia mặt bằng thành: Khu vực sản xuất 1 (998,3m2), phòng sản 

xuất 2 (601,8m2), sản xuất 3 (952,3m2), sản xuất 4 (952,3m2), phòng lau chùi 

thiết bị (96m2), phòng sản xuất tự động 1 (153,4m2), phòng sản xuất tự động 2 

(39,36m2), phòng lưu trữ tạm thời (108m2), kho nguyên liệu 1 (191,5m2), kho 

nguyên liệu 2 (98,9m2), kho thành phẩm 1 (194,6m2), kho thành phẩm 2 

(157,2m2), khu vực kiểm tra 1 (45m2), khu vực kiểm tra 2 (40,5m2), căn tin 

(210m2), phòng chia thức ăn (21,9m2), phòng y tế (19m2), phòng kiểm hàng 

(54,1m2), văn phòng 1 (40,7m2), phòng khách (27,4m2), văn phòng 2 (104,4m2) 

văn phòng 3 (32,8m2) văn phòng 4 (36,2m2) và phòng họp (35,6m2). 

+ Làm trần giả toàn bộ khu vực cải tạo. 

- Về hệ thống PCCC 

+ Lắp mới hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động dưới trần giả; lắp đặt 

bổ sung đèn chỉ thị phía dưới trần giả cho hệ thống báo cháy trên mái . 

+ Lắp đặt bổ sung một số họng nước chữa cháy vách tường để đảm bảo 

bán kính phục vụ theo mặt bằng cải tạo. 

+ Phương tiện chữa cháy ban đầu: lắp đặt bổ sung và dịch chuyển để đảm 

bảo theo mặt bằng cải tạo. 

+ Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố: lắp đặt bổ sung và tiến 

hành dịch chuyển vị trí của một vài thiết bị hiện trạng để đảm bảo theo mặt bằng 

cải tạo. 

 + Cải tạo hệ thống thoát khói sự cố và lắp mới hệ thống cấp không khí bù. 

Nội dung được nghiệm thu: 

- Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; bố trí công năng liên quan đến 

PCCC; lối và đường thoát nạn. 

- Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler bằng 

nước; hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; hệ thống chống tụ khói; phương 

tiện chữa cháy tại chỗ; phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; giải 

pháp cấp điện cho hệ thống PCCC. 

 































https://v3.camscanner.com/user/download
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